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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND thành phố Tam Điệp

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Tam Điệp
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Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: ..............

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Ban quản lý rừng phòng hộ Thành
phố Tam Điệp

8 104.811 104.811 52.373

I Tài sản cố định khác 8 104.811 104.811 52.373

1 Máy điều hòa không khí
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 19.998 19.998 17.498 x

2 TS chưa theo dõi trước 2019
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 27.813 27.813

3 Phần mềm quản lý tài sản
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 15.000 15.000 12.000 x

4 Phần mềm kế toán
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 10.000 10.000

5 Ống nhòm
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 10.000 10.000 5.750

6 Máy định vị GPSMAP 78S
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 7.000 7.000 6.125

7 Máy Scan
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 5.000 5.000 3.000

8 Máy tính để bàn
Ban Quản lý rừng phòng
hộ thành phố Tam Điệp

1 10.000 10.000 8.000

2. Đội kiểm tra trật tự Đô Thị Thành
phố Tam Điệp

10 273.540 96.540 177.000 37.060

I Xe ô tô 1 177.000 177.000

1 KIA - BKS 35A12600 - 35A12600
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 177.000 177.000 x x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh
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chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II Tài sản cố định khác 9 96.540 96.540 37.060

1 Máy tính để bàn
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 10.000 10.000 4.000 x x

2 Phần mềm Quản lý cán bộ
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 12.000 12.000 4.800 x x

3 Phần mềm kế toán
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 10.000 10.000 x

4 Phầm mền Quản lý tài sản
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 15.000 15.000 9.000 x x

5 Máy tính để bàn 2018
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 5.050 5.050 x x

6 Máy tính để bàn 2016
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 9.850 9.850 x x

7 Máy tính để bàn
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 13.000 13.000 7.800 x x

8 Máy điều hoà
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 8.640 8.640 7.560 x x

9 Máy Camera
Đọi kiểm tra trật tự Đô thị
Thành phố Tam Điệp

1 13.000 13.000 3.900 x x

3. Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh
Bình

42 81.376.452 94.222.630 50.248 12.456.267

I Xe ô tô 23 62.206.143 75.102.570 12.428.787

1 HUYNDAI - BKS 35C -017.26 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

2 HUYNDAI - BKS 35C -017.84 Đội xe máy 1 1.505.044 1.505.044 300.708 x x

3 HUYNDAI - BKS 35C -17.80 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

4 HUYNDAI - BKS 35C - -008.44 Đội xe máy 1 3.224.107 16.120.533 644.177 x x

5 HUYNDAI - BKS 35C - 005.33 Đội xe máy 1 2.364.419 2.364.419 472.411 x x

6 HUYNDAI - BKS 35C-009.43 Đội xe máy 1 2.364.419 2.364.419 472.411 x x

7 HUYNDAI - BKS 35C-017.20 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

8 HUYNDAI - BKS 35C-017.59 Đội xe máy 1 4.808.876 4.808.876 960.813 x x

9 DAEWOO - BKS 35C -045.13 Đội xe máy 1 2.508.646 2.508.646 501.227 x x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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doanh,

liên
kết
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 HUYNDAI - BKS 35C -017.25 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

11 HUYNDAI - BKS 35C -017.08 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

12 HUYNDAI - BKS 35C-007.70 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

13 HUYNDAI - BKS 35C -014.14 Đội xe máy 1 4.808.876 4.808.876 960.813 x x

14 HUYNDAI - BKS 35C - 009.46 Đội xe máy 1 2.364.419 2.364.419 472.411 x x

15 HUYNDAI - BKS 35C -017.01 Đội xe máy 1 4.808.876 4.808.876 960.813 x x

16 HUYNDAI - BKS 35C - 017.13 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

17 HUYNDAI - BKS 35C - 017.15 Đội xe máy 1 4.808.876 4.808.876 960.813 x x

18 HUYNDAI - BKS 35C - 017.40 Đội xe máy 1 2.077.961 2.077.961 415.177 x x

19 HUYNDAI - BKS 35C- 016.61 Đội xe máy 1 2.364.419 2.364.419 472.411 x x

20 HUYNDAI - BKS 35C -005.54 Đội xe máy 1 3.224.107 3.224.107 644.177 x x

21 HUYNDAI - BKS 35C -010.34 Đội xe máy 1 2.557.913 2.557.913 511.071 x x

22 HUYNDAI - BKS 35C -007.74 Đội xe máy 1 1.505.044 1.505.044 300.708 x x

23 HUYNDAI - BKS 35C -005.34 Đội xe máy 1 2.364.419 2.364.419 472.411 x x

II Tài sản cố định khác 19 19.170.309 19.120.061 50.248 27.479

1
Máy tính sách tay vaio+ chuột
quang

Phòng giám đốc 1 9.950 9.950

2 Xúc lật nhỏ HL650 Đội xe máy 1 956.082 956.082

3 Xe xúc lật Huyndai Đội xe máy 1 5.449.445 5.449.445

4 Xe nâng Đội xe máy 1 1.128.898 1.128.898

5 Máy xúc lốp Doosan Đội xe máy 1 3.981.785 3.981.785

6 Máy xúc gắp manito Đội xe máy 1 4.148.069 4.148.069

7 Máy ủi- CAT Đội xe máy 1 3.298.712 3.298.712

8 Máy tính xách tay Phòng kỹ thuật cơ điện 1 15.000 15.000 x

9 Máy phát điện Phòng kỹ thuật cơ điện 1 10.362 10.362 5.440 x x

10 Máy tính đồng bộ PC Phòng kế toán kinh doanh 1 9.270 9.270 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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dụng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Máy rửa xe cao áp Đội bảo trì 1 6.700 6.700 1.340 x x

12 Máy chiếu
Phòng hành chính tổng
hợp

1 20.000 20.000 x

13 Máy bơm động cơ xăng Phòng kỹ thuật cơ điện 1 30.250 30.250 15.881 x x

14 Máy bơm áp lực Phòng kỹ thuật cơ điện 1 9.636 9.636 4.818 x x

15 Két sắt Phòng kế toán kinh doanh 1 6.900 6.900 x

16 Dụng cụ sửa chữa Phòng kỹ thuật cơ điện 1 33.000 33.000 x

17 Bàn ghế tiếp khách Phòng phó giám đốc 1 23.150 23.150 x

18 bàn ghế tiếp khách Phòng giám đốc 1 23.150 23.150

19
Máy tính sách tay Lenovo + chuột
quang

Phòng kế toán kinh doanh 1 9.950 9.950

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành
phố Tam Điệp

71 1.719.224 1.712.324 6.900 996.355

I Tài sản cố định khác 71 1.719.224 1.712.324 6.900 996.355

1 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

2 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

3 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

4 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

5 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

6 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

7 Máy tính SIngPCHhi
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 10.000 10.000 2.000 x

8 Máy tính SingPCHhi
Màn Thị Hiền - Phòng
Tài vụ

1 10.000 10.000 2.000 x

9
Máy tính xách tay Dell isnpiron
N3593

Đinh Thị Nga - Phòng Tài
vụ

1 13.000 13.000 2.600
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Máy vi tính Lê Anh Tưởng - THCS 1 8.700 8.700 x

11 Máy vi tính
Phạm Văn Hiệu - Phòng
Tổ chức

1 13.900 13.900

12 Máy vi tính Khuyến học 1 9.515 9.515 x

13 Máy vi tính Vũ Trọng Thỏa - GDTX 1 6.950 6.950 x

14 Máy vi tính Lê Thiên Hưng - Tiểu học 1 9.850 9.850 x

15 Máy vi tính đẻ bàn SingPC
Đinh Quang Năm - Phó
Phòng

1 7.990 7.990 x

16 Máy vi tính ĐNA Kho 1 9.100 9.100

17 Máy vi tính ĐNA
Phạm Thị Thanh Bình -
Phòng Mầm Non

1 9.500 9.500 x

18 Máy tính Sing PCHhi
Châu Thị Nhuận linh -
phòng Mầm Non

1 10.000 10.000 2.000 x

19 Máy vi tính ĐNA
Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 9.954 9.954 x

20 Phầm kế toán Misa
Đinh Thị Nga - Phòng Tài
vụ

1 10.000 10.000 x

21 Phần mềm soạn giảng THCS Lê Anh Tưởng - THCS 1 15.000 15.000

22 Phần mềm tiếng anh Lê Anh Tưởng - THCS 1 35.000 35.000 7.000

23 Sân bê tông Dùng chung 1 905.922 905.922 772.330 x

24 Scan HP 3000S4 hãng
Màn Thị Hiền - Phòng
Tài vụ

1 11.000 11.000 8.800 x

25 Ti vi
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 14.500 14.500

26 Tủ lạnh
Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 6.500 6.500 3.900 x

27 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

28 Tượng bác Hồ Đúc Đồng
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 20.000 20.000 12.500

29 Tường bao Dùng chung 1 15.300 15.300 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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doanh,

liên
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 Xa lông kiểu minh trơn
Lê Thị Bích Thủy - Phó
Phòng

1 8.500 8.500

31 Máy vi tính HP
Nguyễn Thị Hồng Thắm -
Phòng Chính trị tư tưởng

1 11.900 11.900 x

32 Máy tính để bàn Delll
Đinh Thị Nga - Phòng Tài
vụ

1 13.000 13.000 5.200

33 Máy tính để bàn
Lê Thị Bích Thủy - Phó
Phòng

1 10.000 10.000 6.000 x

34 Máy quét
Màn Thị Hiền - Phòng
Tài vụ

1 9.300 9.300 x

35 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

36 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

37 Bàn làm việc
Đinh Quang Năm - Phó
Phòng

1 6.500 6.500 3.250

38 Bộ loa đài
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 36.000 36.000 21.600 x

39 Bộ máy tính lắp ráp
Đinh Quang Năm - Phó
Phòng

1 13.000 13.000 10.400 x

40 Bộ máy tính lắp ráp Dùng chung 1 13.000 13.000 10.400 x

41 Bộ máy tính lắp ráp Lê Anh Tưởng - THCS 1 12.000 12.000 9.600 x

42
Điều hòa nhiệt độ Dakin 1 chiều
9000 BTU

Lê Thiên Hưng - Tiểu học 1 9.300 9.300

43 Giá đựng tài liệu
Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 9.500 9.500 3.563

44 Máy chiếu
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 25.000 25.000 10.000 x

45 Máy điều hòa Phòng bảo vệ 1 6.900 6.900 x

46
Máy điều hòa  nhiệt độ 2 chiều
SUMIKURA

Đinh Quang Năm - Phó
Phòng

1 9.950 9.950

47
Máy điều hòa  panasonic
28.000BTU

Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 30.900 30.900 19.313
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48
Máy điều hòa  panasonic
28.000BTU

Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 30.900 30.900 19.313

49
Máy điều hòa không khí 2 chiều
SUMIKURA

Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 9.950 9.950

50
Máy điều hòa không khí 2 chiều
SUMIKURA

Phạm Văn Hiệu - Phòng
Tổ chức

1 9.950 9.950

51
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều
SUMIKURA

Đinh Thị Nga - Phòng Tài
vụ

1 9.950 9.950

52
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 1
chiều 9.000BTU

Vũ Trọng Thỏa - GDTX 1 9.300 9.300

53
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 1
chiều 9.000BTU

Châu Thị Nhuận linh -
phòng Mầm Non

1 9.300 9.300

54
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 1
chiều 9.000BTU

Lê Anh Tưởng - THCS 1 9.300 9.300

55
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 2
chiều

Lê Thị Bích Thủy - Phó
Phòng

1 11.715 11.715 x

56
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin
9000btu 2 chiều

Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 11.000 11.000

57 Máy in canon LBP 6230DN
Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 7.000 7.000 4.200 x

58 Máy in Laser Canon LBP 236DW
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 8.000 8.000 6.400 x

59 Máy in Olivetti PR2 Plus Lê Anh Tưởng - THCS 1 15.600 15.600 6.240

60 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

61 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

62 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

63 Âm ly loa đài
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 8.500 8.500

64 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

65 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

67
Bàn ghế tiếp khách cổ cột 10*6
món

Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 22.500 22.500

68
Bàn ghế tiếp khách cổ cột 10*6
món

Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 22.500 22.500

69 Bàn ghế làm việc
Mai Quang Túc - Trưởng
Phòng

1 7.500 7.500 3.750

70 Bàn ghế cổ
Đinh Quang Năm - Phó
Phòng

1 12.500 12.500

71 Bàn hội trường
Lê Văn Thủy - Hội
trường, CCTT

1 7.333 7.333 2.750

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành
phố Tam Điệp

170 2.401.315 2.345.115 56.200 434.690

I Tài sản cố định khác 170 2.401.315 2.345.115 56.200 434.690

1 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng văn hóa 1 9.000 9.000

2 Máy vi tính Đông Nam Á Hội nông dân 1 9.180 9.180

3 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng văn hóa 1 9.000 9.000

4
Máy in laser Canon I Sensys lbp
260DW

Ban quản lý dự án 1 8.700 8.700 5.220 x x

5 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng văn hóa 1 9.000 9.000

6 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng văn hóa 1 9.000 9.000

7 Máy vi tính Đông Nam Á Hội phụ nữ 1 9.000 9.000

8 Máy vi tính Đông Nam Á Mặt trận tổ quốc 1 9.000 9.000

9 Máy vi tính HP Pavilion 500-315x
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 17.350 17.350

10 Máy vi tính Đông Nam Á Hội nông dân 1 9.000 9.000

11 Máy vi tính Đông Nam Á Hội phụ nữ 1 9.000 9.000

12 Máy vi tính HP Pavilion
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 17.350 17.350

13 Máy vi tính Đông Nam Á Cựu chiến binh 1 9.000 9.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

15 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 13.300 13.300

16 Máy vi tính HP prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 13.300 13.300

17 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

18 Máy vi tính Đông Nam Á Đoàn thanh niên 1 9.000 9.000

19 máy vi tính để bàn( Hội nông dân) Hội nông dân 1 7.040 7.040

20 Máy vi tính để bàn
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 10.200 10.200 4.080 x

21 Máy vi tính để bàn HP Phòng văn hóa 1 13.000 13.000 10.400 x

22 Máy tính để bàn Sam sung Phòng y tế 1 12.309 12.309 7.385 x

23 Máy tính để bàn Samsung 24 inch Ban quản lý dự án 1 19.950 19.950 11.970 x

24
Máy tính để ban SingPCHHi
582.8E385D

Ban quản lý dự án 1 13.000 13.000 x

25
Máy tính để ban SingPCHHi
582.8E385D

Ban quản lý dự án 1 13.000 13.000 x

26 Máy tính Dell Vos 3888 NT
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 15.000 15.000 9.000 x

27 Máy tính Đông Nam Á Đoàn thanh niên 1 9.000 9.000

28 Máy tính HP Hội người mù 1 10.800 10.800

29 Máy vi tính để bàn HP Phòng văn hóa 1 13.000 13.000 10.400 x

30
Máy tính HP ProDesk 400 G2
Microtower

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 18.350 18.350

31 Máy tính xách tay Hội phụ nữ 1 9.000 9.000

32 Máy tính xách tay Dell Vostro Phòng văn hóa 1 14.000 14.000 11.200 x

33
Máy tính xách tay Dell Vostro
3405

Phòng Tài chính - KH 1 14.000 14.000 11.200 x

34 Máy tính xách tay Lennovo Phòng văn hóa 1 13.000 13.000 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35 Máy vi tính để bàn
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 10.823 10.823 x

36 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

37 Máy vi tính để bàn HP Phòng văn hóa 1 13.000 13.000 10.400 x

38
máy tính
SingPCHhi383.6E375D#+LED19.
5

Hội phụ nữ 1 10.000 10.000 2.000 x

39 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

40 Máy vi tính RENTIUM Hội phụ nữ 1 7.334 7.334 x

41 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

42 Phần mềm kế toán
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 10.000 10.000 2.000 x

43
Phần mềm kế toán HCSN MISA
Mimosa.NET 2019

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 10.000 10.000

44
Phần mềm kế toán SMART
BOOKS

Ban quản lý dự án 1 16.990 16.990 10.194 x

45 Phần mềm quản lý tài sản Misa
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 343.000 343.000

46
Phí khởi tạo nghiệp vụ lập dự toán
và CCTL

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 15.000 15.000

47 Phông vải nhung bộ kỳ đài Mặt trận tổ quốc 1 14.000 14.000 8.750 x

48 Trang website Phòng văn hóa 1 93.495 93.495 x

49 Ống nhòm
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 10.000 10.000 5.000 x

50 Tủ đựng tài liệu Mặt trận tổ quốc 1 7.700 7.700

51 Tủ đựng tài liệu Hội nông dân 1 7.700 7.700

52 Tủ đựng tài liệu Mặt trận tổ quốc 1 6.700 6.700

53 Tủ đựng tài liệu Đoàn thanh niên 1 7.700 7.700

54 Tủ đựng tài liệu Đoàn thanh niên 1 5.000 5.000 3.000 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Tổng cộng

Nguyên giá
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sách

Nguồn khác

Giá trị còn
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
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Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55 Tủ đựng tài liệu Cựu chiến binh 1 7.700 7.700

56 Tủ đựng tài liệu Hội phụ nữ 1 7.700 7.700

57 Tủ đựng tài liệu Hòa Phát Mặt trận tổ quốc 1 9.500 9.500

58 Tủ đựng tài liệu Đoàn thanh niên 1 5.000 5.000 3.000 x

59 Máy vi tính xách tay Lenovo Phòng y tế 1 13.120 13.120

60 Máy vi tính SingPC HHi393
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 11.500 11.500 2.300

61 Máy vi tính SingPC HHi393
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 11.500 11.500 2.300

62 Máy vi tính PC ASEAN Đoàn thanh niên 1 5.093 5.093 x

63 Máy tính để bàn sam sung Mặt trận tổ quốc 1 8.000 8.000

64 Máy vi tính Sam sung Đoàn thanh niên 1 10.490 10.490 x

65 Máy vi tính sam sung Phòng văn hóa 1 8.050 8.050 x

66 Máy vi tính sam sung Phòng văn hóa 1 8.050 8.050 x

67 Máy vi tính sam sung 52X Đoàn thanh niên 1 8.305 8.305

68 Máy vi tính sam sung 7200 Cựu chiến binh 1 8.910 8.910

69 Máy vi tính sam sung 7200 Nhà thiếu nhi 1 9.955 9.955

70 Máy vi tính sam sung 7200 Nhà thiếu nhi 1 9.955 9.955

71 Máy vi tính sam sung 7200 Nhà thiếu nhi 1 9.955 9.955

72 Máy vi tính sam sung 7200 Mặt trận tổ quốc 1 9.350 9.350

73 Máy vi tính sam sung 7200 Nhà thiếu nhi 1 9.955 9.955

74 Máy vi tính sam sung 7200 Nhà thiếu nhi 1 9.955 9.955

75 Máy vi tính sam sung 743NX Phòng văn hóa 1 7.552 7.552

76 Máy vi tính Sam sung LCD19 Hội người mù 1 8.312 8.312 x

77 Máy vi tính samsung 7200 Phòng y tế 1 9.900 9.900

78 Máy vi tính SingPC
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 9.200 9.200
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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lượng
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sách
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
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có tiêu
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Phục vụ
công tác
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vụ hoạt

động
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Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

79 Máy vi tính HP Prodesk
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 12.000 12.000

80 Máy tính để bàn lắp ráp Sam sung Hội nông dân 1 13.000 13.000 10.400 x

81 Máy tính để bàn lắp ráp Sam sung Hội Khuyến học 1 9.020 9.020 7.216 x

82 Máy tính để bàn lắp ráp LG Nhà thiếu nhi 1 9.000 9.000 7.200 x

83 Két sắt Hòa Phát
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 6.894 6.894 4.309 x

84 Giường nằm Mặt trận tổ quốc 1 6.500 6.500

85 Điều hòa Panasonic CU C12 KKH Mặt trận tổ quốc 1 9.450 9.450

86 Điều hòa Panasonic CU C12 KKH Hội phụ nữ 1 9.450 9.450

87 Máy in Laze đen trắng HP 1315F Đoàn thanh niên 1 8.140 8.140

88 Điều hòa pananosic 18000BTU Ban quản lý dự án 1 15.610 15.610 x

89 Điều hòa pananosic 12000BTU Ban quản lý dự án 1 10.236 10.236 x

90 Điều hòa pananosic 12000BTU Ban quản lý dự án 1 10.236 10.236 x

91 Loa sân khấu Phòng văn hóa 1 13.000 13.000

92 Điều hòa nhiệt độ SANNYO Phòng văn hóa 1 9.910 9.910

93 Điều hòa nhiệt độ
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 6.490 6.490 x

94 Cục đẩy công suất Phòng văn hóa 1 9.800 9.800

95 Cục đẩy công suất Phòng văn hóa 1 8.500 8.500

96
Bốt gác chắn đường sắt phường
Yên Bình

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 30.000 30.000

97
Bốt gác chắn đường sắt phường
Yên Bình

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 30.000 30.000

98 Bộ máy vi tính để bàn văn phòng
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 10.000 10.000 6.000 x

99
Bộ máy vi tính để bàn
SingPCHHi383.6E375D

Mặt trận tổ quốc 1 9.900 9.900 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
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Mục đích sử dụng
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có tiêu
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Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100
Bộ bàn ghế tiếp khách ( Nhà thiếu
nhi TĐ)

Nhà thiếu nhi 1 15.000 15.000 3.750

101 Điều hòa nhiệt độ LG 12000 BTU Phòng văn hóa 1 6.825 6.825

102 Bộ bàn ghế tiếp khách Mặt trận tổ quốc 1 25.500 25.500

103 Loa sân khấu Phòng văn hóa 1 11.000 11.000

104 Máy  ảnh canon Phòng văn hóa 1 15.000 15.000 x

105 Máy in laser A3HPMEP
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 13.500 13.500 2.700

106 Máy in đơn năng laser HP M706N Ban quản lý dự án 1 16.500 16.500 9.900 x

107 Máy in Canon MF Mặt trận tổ quốc 1 6.000 6.000

108 Máy in canon Laser LBP 3300
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 5.950 5.950

109 Máy in canon F17 Phòng y tế 1 5.500 5.500 2.200 x

110 Máy in canon 241D Đoàn thanh niên 1 5.140 5.140 2.056 x x

111 MÁy in canon
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 5.000 5.000 x

112 MÁy in canon
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 5.500 5.500 x

113 Loa sân khấu Phòng văn hóa 1 11.000 11.000

114 Máy in Brother MFC-L2701 Mặt trận tổ quốc 1 6.800 6.800 2.720 x x

115 Máy in A3 Canon HP Laser P1606
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 8.600 8.600

116 Máy in Nhà thiếu nhi 1 6.000 6.000 3.600 x

117
Máy định vị GPS cầm tay
GARAMIN 78S

Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 7.000 7.000 6.125 x x

118 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic Nhà thiếu nhi 1 9.500 9.500

119
Máy điều hòa nhiệt độ LG
S12ENA

Phòng văn hóa 1 8.865 8.865

120 Máy điều hòa Cựu chiến binh 1 10.000 10.000

121 Máy chủ
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 147.262 147.262
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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dụng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

122 Máy chiếu Phòng văn hóa 1 40.000 40.000

123 Máy in A4 Canon laser LBP 3300
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 5.500 5.500

124 Bộ bàn ghế tiếp khách Mặt trận tổ quốc 1 7.000 7.000 5.250 x

125 Bộ bàn ghế tiếp khách Hội phụ nữ 1 7.000 7.000 5.250 x

126 Bộ bàn ghế tiếp khách Hội nông dân 1 6.700 6.700 5.025 x

127 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

128 Máy tính để bàn Đoàn thanh niên 1 9.950 9.950 3.980 x x

129 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

130 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

131 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

132 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

133 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

134 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

135 Máy tính Phòng y tế 1 8.710 8.710 x

136 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

137 Máy tính để bàn Desktop Dell Hội phụ nữ 1 12.000 12.000 4.800 x x

138 Máy tính để bàn Gipco
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 15.000 15.000 9.000 x

139 Máy tính để bàn Gipco Hội người cao tuổi 1 11.000 11.000 6.600 x

140 Máy tính để bàn Glowy GL24 Flat Cựu chiến binh 1 10.000 10.000 8.000 x

141 Máy tính để bàn HP Phòng Tài chính - KH 1 14.000 14.000 11.200 x

142 Máy tính để bàn Intel Phòng y tế 1 13.000 13.000 10.400 x

143 Máy tính để bàn Intel Hội phụ nữ 1 9.000 9.000 5.400 x

144 Máy tính để bàn Intel Hội người mù 1 9.950 9.950 7.960 x

145 Máy tính để bàn AIGO
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 15.000 15.000 9.000 x
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146 Máy tín để bàn Sam sung Mặt trận tổ quốc 1 14.000 14.000 11.200 x

147 Máy scan HP scanjet Pro 3000S4 Ban quản lý dự án 1 9.200 9.200 5.520 x x

148 Máy scan
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 8.900 8.900 5.340 x

149 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách Hội phụ nữ 1 8.000 8.000

150 Bộ âm ly loa đài Đoàn thanh niên 1 23.000 23.000 4.600 x

151 Bộ âm ly loa đài Nhà thiếu nhi 1 18.000 18.000 3.600 x

152 Bàn mixer Phòng văn hóa 1 7.500 7.500

153 Bàn làm việc BT 20C2 Mặt trận tổ quốc 1 9.680 9.680

154 Bàn làm việc Hội phụ nữ 1 6.600 6.600

155 Bàn làm việc Đoàn thanh niên 1 6.600 6.600

156 Bàn làm việc Mặt trận tổ quốc 1 6.600 6.600

157 Bàn làm việc Cựu chiến binh 1 6.600 6.600

158 Bàn làm việc Hội nông dân 1 6.600 6.600

159 Ban họp cơ quan Nhà thiếu nhi 1 10.000 10.000 6.250 x

160
01 Âm ly ETC + 02 loa tam giác
TIMBER

Mặt trận tổ quốc 1 15.000 15.000 3.000 x

161 Máy in LBP 251 dw
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 5.500 5.500

162 Máy in LBP 251 dw
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 5.500 5.500

163
Máy lọc nước Hoahring HM2681-
RO

Nhà thiếu nhi 1 11.970 11.970

164
Máy lọc nước KANGROO nóng
lạnh

Đoàn thanh niên 1 9.950 9.950 3.980 x x

165 Máy quay Sony Phòng văn hóa 1 17.500 17.500

166 Máy quay Sony Phòng văn hóa 1 17.500 17.500

167 Máy scan
Ban quản lý rừng phòng
hộ

1 5.000 5.000 2.000 x
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168 Máy in Laser canon LBP 212DW
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 6.800 6.800

169 Điều hòa Panasonic CU C12 KKH Hội nông dân 1 9.450 9.450

170 Máy tính để bàn Ban quản lý dự án 1 13.800 13.800 11.040 x

6. Thành ủy Tam Điệp 208 4.925.200 4.890.708 34.492 461.175

I Xe ô tô 2 1.466.255 1.466.255

1 TOYOTA - BKS 35A - 005.56 Văn Phòng Thành ủy 1 793.000 793.000 x

2 TOYOTA - BKS 35A - 1828 Thành ủy Tam Điệp 1 673.255 673.255 x

II Tài sản cố định khác 206 3.458.945 3.424.453 34.492 461.175

1 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

2
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-
HP 50VF

Thành ủy Tam Điệp 1 15.800 15.800 7.900 x

3 Điều hòa Liên đoàn Lao động Thành ủy Tam Điệp 1 9.139 9.139

4 Điều hòa LGJ Thành ủy Tam Điệp 1 6.700 6.700

5 Điều hòa LGF12-CF Thành ủy Tam Điệp 1 7.820 7.820 x

6 Điều hòa LGF12-CF Thành ủy Tam Điệp 1 7.820 7.820

7 Điều hòa LGF12-CF Thành ủy Tam Điệp 1 7.820 7.820 x

8 Điều hòa LGF12-CF Thành ủy Tam Điệp 1 7.820 7.820 x

9 Điều hòa LG 1200 Thành ủy Tam Điệp 1 7.369 7.369 x

10 Điều hòa LG 1200 Thành ủy Tam Điệp 1 7.369 7.369 x

11 Điều hòa LG 1200 Thành ủy Tam Điệp 1 7.369 7.369 x

12 Điều hòa LG 1200 Thành ủy Tam Điệp 1 7.369 7.369 x

13
Điều hòa không khí Đai Kin
FTXM 35 HVMV

Thành ủy Tam Điệp 1 14.646 14.646 x

14
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-
HP 50VF

Thành ủy Tam Điệp 1 15.800 15.800 7.900 x

15 Điều hòa Casper 12000 Văn Phòng Thành ủy 1 9.130 9.130 6.848 x

16 Điều hòa Casper 12000 Ban Tuyên Giáo 1 9.130 9.130 6.848 x
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17 Đèn chùm chisun phí 150 Thành ủy Tam Điệp 1 18.000 18.000 3.600 x

18 Đèn chùm Chisun phi 100 Thành ủy Tam Điệp 1 14.000 14.000 2.800

19 Đèn chùm Chisun phi 100 Thành ủy Tam Điệp 1 14.000 14.000 2.800 x

20
Chuyển tiền mua máy hủy tài liệu
Ủy Ban Kiểm tra  theo HĐ số
00000424 ngày18/10/2022

Ủy ban kiểm tra 1 9.000 9.000 5.400 x

21 Chuyển mạch Switch Thành ủy Tam Điệp 1 39.297 39.297 7.859

22 Cây máy chủ phòng cơ Yếu Thành ủy Tam Điệp 1 49.270 49.270

23 Camer giám sát Thành ủy Tam Điệp 1 87.373 87.373 27.304 x

24
Các thiết bị mạng (tỉnh cấp)chuyển
đổi dữ liệu

Thành ủy Tam Điệp 1 39.770 39.770 x

25
Điều hòa không khí Panasonic
9000 TU 1 chiều(2016)

Thành ủy Tam Điệp 1 8.800 8.800 x

26 Ghế chủ tọa phòng họp Thành ủy Tam Điệp 1 9.150 9.150 2.288

27 Ghế làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 7.000 7.000 3.500

28 Bục tượng Bác (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 17.215 17.215 x

29
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

30
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

31
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

32
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

33
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

34
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

35
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

36
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x
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37
Ghế văn phòng (ghế chủ tọa Phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 14.850 14.850 x

38 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

39 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

40 Ghế làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 8.600 8.600 4.300 x

41 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

42 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

43 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

44 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450

45 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

46 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

47 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

48 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

49 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450

50 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

51 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

52 Ghế làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 7.000 7.000 3.500

53 Ghế Văn phòng ( Phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

54 Bục tượng Bác (phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 17.215 17.215 x

55
Bộ thiết bị âm ly loa đài (phòng
họp TV)

Thành ủy Tam Điệp 1 271.800 271.800 x



QLTS.VN 19

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

56
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

57 Bàn làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 6.188 6.188 x

58 Bàn làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 6.188 6.188 x

59 Bàn làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 6.188 6.188 x

60 Bàn làm việc Thành ủy Tam Điệp 1 6.188 6.188 x

61 Bàn họp phòng Thường vụ Thành ủy Tam Điệp 1 20.900 20.900

62 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

63 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

64 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

65 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

66 Bàn ghế phòng họp BCH Thành ủy Tam Điệp 1 14.836 14.836 x

67
Bàn ghế làm việc phòng Phó BT
(đ/c Hiền )

Thành ủy Tam Điệp 1 10.290 10.290 x

68 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833

69 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

70 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

71 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

72 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

73 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

74 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

75 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

76 Bàn ghế Thành ủy Tam Điệp 1 8.400 8.400 x

77 Bàn chủ tọa Phòng họp BTV Thành ủy Tam Điệp 1 22.845 22.845 x

78 Bàn chủ tọa (phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 22.845 22.845 x

79 Bàn chủ tọa Thành ủy Tam Điệp 1 13.500 13.500 3.375 x

80 Bàn 14 Thành ủy Tam Điệp 1 39.732 39.732 x
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81 Bàn ghế gụ  âu á Thành ủy Tam Điệp 1 7.450 7.450 x

82 Bục nói chuyện (phòng họp BCH) Thành ủy Tam Điệp 1 17.130 17.130 x

83 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833 x

84 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833 x

85 Bộ máy tính SinhPCHHI393 Thành ủy Tam Điệp 1 11.390 11.390 2.278 x

86
Bộ máy tính để bàn (CPU G6400,
Main MSI H510, DDRam
8GB,SSD 240GB, nguồn Kenoo

Ban Dân vận 1 12.500 12.500 7.500 x

87 Bộ dàn âm thanh phòng họp tầng 3 Thành ủy Tam Điệp 1 115.080 115.080 x

88 Bộ chuyển mạch Swicth (tỉnh cấp) Thành ủy Tam Điệp 1 14.300 14.300 x

89 Bộ chuyển mạch ( phòng Cơ yếu ) Thành ủy Tam Điệp 1 16.500 16.500

90 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

91 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

92 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

93 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

94 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

95 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

96 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833 x

97 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000

98 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

99 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

100 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

101 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

102 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

103 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

104 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x
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105 Bộ bàn ghế G578 Thành ủy Tam Điệp 1 24.500 24.500

106 Bàn làm việc VT16C89 Thành ủy Tam Điệp 1 5.800 5.800 x

107 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833 x

108 Bàn làm việc (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 14.833 14.833 x

109 Bộ bàn ghế họp (phòng họp BTV) Thành ủy Tam Điệp 1 12.200 12.200 3.050 x

110
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

111 Bộ bàn họp Thành ủy Tam Điệp 1 12.000 12.000 3.000 x

112
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

113 Máy tính đông nam A: E 2160 Thành ủy Tam Điệp 1 9.790 9.790

114 Máy tính đông nam A: E 2160 Thành ủy Tam Điệp 1 9.790 9.790 x

115 Máy tính đông nam A: E 2160 Thành ủy Tam Điệp 1 9.790 9.790

116 Máy tính Dell Vostro Thành ủy Tam Điệp 1 16.943 16.943 3.389

117 Máy tính DELL 19 Monitor Thành ủy Tam Điệp 1 13.740 13.740 2.748

118 Máy tính DELL 19 Monitor Thành ủy Tam Điệp 1 13.740 13.740 2.748

119 Máy tính DELL 19 Monitor Thành ủy Tam Điệp 1 13.740 13.740 2.748

120 Máy tính DELL 19 Monitor Thành ủy Tam Điệp 1 13.740 13.740 2.748

121
Máy tính để bàn Phòng Văn thư
(tỉnh cấp)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.395 10.395 x

122 Máy tính đông nam A(E3300 Thành ủy Tam Điệp 1 6.450 6.450 x

123
Máy tính để bàn Phòng Trưởng
Ban Tuyên giáo (tỉnh cấp)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.395 10.395 x

124
Máy tính để bàn OpitPlex 3080
SFF Intel Core i3-10100,8GB
RAM,

Ban Tuyên Giáo 1 14.500 14.500 8.700 x

125
Máy tính để bàn HP và máy in
Canon 2900

Thành ủy Tam Điệp 1 13.500 13.500

126 Máy tính để bàn Ban Tổ chức Ban Tổ chức Thành ủy 1 15.000 15.000 12.000 x
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127 Máy tính để bàn Văn Phòng Thành ủy 1 13.222 13.222 10.578 x

128 Máy tính để bàn Ban Tuyên Giáo 1 13.222 13.222 10.578 x

129 Máy tính để bàn Văn Phòng Thành ủy 1 13.222 13.222 10.578 x

130 Máy tính để bàn Ban Tuyên Giáo 1 13.000 13.000 10.400 x

131 Máy tính để bàn Ủy ban kiểm tra 1 11.450 11.450 9.160 x

132 Máy tính để bàn Ban Dân vận 1 13.000 13.000 10.400 x

133
Máy tính để bàn phòng Lưu trữ
(tỉnh cấp)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.395 10.395 x

134 Máy tính Ban tuyên giáo Thành ủy Tam Điệp 1 11.000 11.000 x

135 Máy tính đông nam A(E3300 Thành ủy Tam Điệp 1 6.450 6.450 x

136 Máy tính Kế toán Thành ủy Tam Điệp 1 11.000 11.000 x

137
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

138 Vi tính đông nam A (A;E3400) Thành ủy Tam Điệp 1 9.867 9.867 x

139 Tủ tài liệu VT-900 Thành ủy Tam Điệp 1 5.200 5.200 x

140 Tủ tài liệu VT-900 Thành ủy Tam Điệp 1 6.800 6.800 x

141 Tủ tài liệu phòng Phó BT Thành ủy Tam Điệp 1 7.875 7.875 x

142 Tủ tài liệu phòng Phó BT Thành ủy Tam Điệp 1 7.875 7.875 x

143 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808 x

144 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808

145 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808

146 Máy tính dữ liệu đảng viên Thành ủy Tam Điệp 1 8.650 8.650 x

147 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808

148 Tủ lạnh phòng Phó BTTT Thành ủy Tam Điệp 1 5.250 5.250 x

149 Ti vi LCD sam sung Thành ủy Tam Điệp 1 35.940 35.940

150 Router Wifi Thành ủy Tam Điệp 1 6.343 6.343 1.269

151 Phần mềm kế toán Thành ủy Tam Điệp 1 10.000 10.000 x
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152 May tram FPT- ECAD (tinh cap) Thành ủy Tam Điệp 1 34.492 34.492

153 Máy tính sách tay Văn Phòng Thành ủy 1 11.539 11.539 9.231 x

154 Máy tính Phòng tổng hợp Thành ủy Tam Điệp 1 11.000 11.000 x

155 Máy tính Phòng Phó BT( đ/c Hiền ) Thành ủy Tam Điệp 1 9.500 9.500 x

156 Máy tính Phòng chánh VP Thành ủy Tam Điệp 1 9.500 9.500 x

157 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808 x

158 Máy tính Ban Tổ chức Thành ủy Tam Điệp 1 11.000 11.000

159 Tủ tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 5.808 5.808

160 Máy tính ( chủ nhiệm UBKT) Thành ủy Tam Điệp 1 10.100 10.100 x

161 Màn hình LCDCLG Thành ủy Tam Điệp 1 25.000 25.000

162 Màn hình LCDCLG Thành ủy Tam Điệp 1 25.000 25.000

163 Kệ Ti vi Thành ủy Tam Điệp 1 10.467 10.467 2.617 x

164 Kệ Ti vi Thành ủy Tam Điệp 1 10.467 10.467 2.617 x

165 Kệ Ti vi Thành ủy Tam Điệp 1 10.467 10.467 2.617 x

166 Kệ loa đài Thành ủy Tam Điệp 1 10.467 10.467 2.617 x

167 HP ScanJet Thành ủy Tam Điệp 1 14.618 14.618 2.924

168 Hệ thống lọc nước SHINRAI Thành ủy Tam Điệp 1 297.020 297.020 59.404 x

169 Giường gỗ Khơmu Thành ủy Tam Điệp 1 6.300 6.300 x

170 Giường gỗ Khơmu Thành ủy Tam Điệp 1 6.300 6.300 x

171 Giường gỗ hương Thành ủy Tam Điệp 1 7.000 7.000 3.500 x

172 Giá đựng tài liệu Thành ủy Tam Điệp 1 8.500 8.500 4.250 x

173
Ghế văn phòng( ghế chủ tọa Phòng
họp BCH)

Thành ủy Tam Điệp 1 14.850 14.850

174
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

175
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x
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176
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

177
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

178
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

179
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

180 Máy tính ( đông nam a) E540 Thành ủy Tam Điệp 1 7.050 7.050 x

181
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

182 Máy ảnh ( Ban Tuyên giáo ) Thành ủy Tam Điệp 1 11.500 11.500 x

183 Máy chiếu ( ban Tuyên giáo ) Thành ủy Tam Điệp 1 21.500 21.500

184
ghế văn phòng gỗ gụ lào ( phòng
họp BTV)

Thành ủy Tam Điệp 1 10.450 10.450 x

185 Máy điều hòa Thành ủy Tam Điệp 1 15.800 15.800 3.950 x

186 Máy chiếu panasonic VX 420 Thành ủy Tam Điệp 1 37.300 37.300 x

187 Máy tính Thành ủy Tam Điệp 1 14.100 14.100 x

188 Máy quét Văn Phòng Thành ủy 1 20.295 20.295 16.236 x

189 Máy photopy Konica Thành ủy Tam Điệp 1 180.000 180.000 90.000 x

190 Máy photo copy Ricoh Thành ủy Tam Điệp 1 43.368 43.368 x

191 Máy Panasonic Thành ủy Tam Điệp 1 19.473 19.473 3.895

192 Máy in HP Laser Thành ủy Tam Điệp 1 6.509 6.509 1.302

193 Máy hủy tài liệu (phòng máy ) Thành ủy Tam Điệp 1 9.850 9.850 x

194 máy hút bút Văn Phòng Thành ủy 1 5.960 5.960 3.576 x

195 Máy giặt sam sung 7.5KG Thành ủy Tam Điệp 1 8.341 8.341

196 Máy photocopy Sap ARM 206 Thành ủy Tam Điệp 1 55.000 55.000 x

197
Máy điều hòa không khí( hội người
cao tuổi TP)

Thành ủy Tam Điệp 1 6.800 6.800 x

198 Máy điều hòa Đoàn TN Thành ủy Tam Điệp 1 10.811 10.811 x
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199 Máy điều hòa Hội Cựu chiến binh Thành ủy Tam Điệp 1 9.925 9.925 x

200
Máy điều hòa Phòng Phó
MTTQVN

Thành ủy Tam Điệp 1 9.749 9.749

201 Máy điều hòa Hội Cựu chiến binh Thành ủy Tam Điệp 1 9.583 9.583 x

202 Máy tính Thành ủy Tam Điệp 1 14.100 14.100 x

203 Máy điều hòa Hội Phụ nữ Thành ủy Tam Điệp 1 9.169 9.169

204
Máy điều hòa không khí( Hội nạn
nhân chất độc da cam)

Thành ủy Tam Điệp 1 6.800 6.800 x

205
Máy điều hòa không khí (Hội Cựu
thanh niên xung phong TP)

Thành ủy Tam Điệp 1 6.800 6.800 x

206 Máy điều hòa Hội nông dân Thành ủy Tam Điệp 1 9.032 9.032 x

7. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
Thành phố Tam Điệp

68 984.537 984.537 318.488

I Tài sản cố định khác 68 984.537 984.537 318.488

1 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

2 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

3 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

4 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

5 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

6 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

7 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

8 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

9 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

10 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

11 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

12 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

13 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

14 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x
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15 Bàn ghế gỗ phòng giám đốc 1 10.585 10.585

16 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

17 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

18 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

19 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

20 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

21 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

22 Máy chiếu phòng học tầng I 1 25.570 25.570

23 Lán để xe phòng kế toán 1 46.875 46.875 17.187

24 Âm thanh loa máy phòng học tầng I 1 17.000 17.000

25 he thong dan nuoc sinh hoat phòng kế toán 1 19.484 19.484

26 Hệ thống âm thanh loa máy phòng hành chính 1 45.000 45.000 18.000

27 Điều hòa LGS12 phòng kế toán 1 9.800 9.800

28 Điều hòa LGS12 phòng kế toán 1 9.800 9.800

29 Bàn ghế tiếp khách phòng giám đốc 1 15.290 15.290 1.911

30 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

31 Bàn ghế phòng họp phòng họp 1 60.000 60.000 45.000 x

32 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

33 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

34 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

35 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 7.880 7.880 5.516 x

36 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

37 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

38 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

39 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x

40 Bàn ghế phòng học phòng học tầng I 1 8.500 8.500 5.950 x
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41 Am thanh loa máy phòng học tầng I 1 29.920 29.920

42 sumikura phòng phó giám đốc 1 7.631 7.631

43 Máy điều hòa phòng giám đốc 1 11.248 11.248

44 Máy chiếu SMX MX - L4500X phòng hành chính 1 25.000 25.000 10.000

45 tuong rao phòng kế toán 1 34.205 34.205

46 Máy điều hòa phòng giám đốc 1 11.248 11.248

47 san va cong trinh ngoai troi phòng kế toán 1 30.723 30.723

48 Nhà vệ sinh phòng kế toán 1 14.465 14.465 4.340

49 nha de xe phòng kế toán 1 39.960 39.960

50 Máy vi tính xách tay phòng hành chính 1 10.800 10.800

51
Máy vi tính
SingPCHHi592.9E381T#+LED
19.5

phòng kế toán 1 14.000 14.000 2.800

52 Máy vi tính Sam sung phòng kế toán 1 8.200 8.200

53 máy vi tính phòng giám đốc 1 14.465 14.465

54 Máy vi tính phòng phó giám đốc 1 11.430 11.430

55 tu tai lieu phòng họp 1 6.321 6.321

56 May tinh xach tay phòng kế toán 1 9.996 9.996

57 Máy điều hòa phòng giám đốc 1 11.248 11.248

58 May vi tinh phòng kế toán 1 18.893 18.893

59 Máy điều hòa không khí phòng học tầng II 1 15.000 15.000 3.750

60 Máy điều hòa không khí phòng học tầng I 1 15.370 15.370 3.843

61 Máy điều hòa không khí phòng học tầng I 1 15.370 15.370 3.843

62 Máy chiếu SMX MX-L302X phòng học tầng I 1 18.400 18.400 14.720 x

63 Máy điều hòa không khí phòng học tầng II 1 15.000 15.000 3.750

64 Máy điều hòa không khí phòng học tầng I 1 15.370 15.370 3.843

65 Máy điều hòa không khí phòng học tầng II 1 15.000 15.000 3.750
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66 Máy phát điện Elimax phòng kế toán 1 26.700 26.700

67 Máy điều hòa không khí phòng học tầng I 1 15.370 15.370 3.843

68 Máy điều hòa không khí phòng học tầng II 1 15.000 15.000 3.750

8. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Thành phố Tam Điệp

19 191.670 170.120 21.550 108.905

I Tài sản cố định khác 19 191.670 170.120 21.550 108.905

1 Bàn làm việc
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 5.000 5.000 4.375 x

2 Điều hoà Caper Hành chính, kế toán 1 9.000 9.000 6.750 x

3 Điều hoà Capper
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 9.000 9.000 7.875 x

4 Điều hoà Pana YZ9 Hành chính, kế toán 1 11.800 11.800 7.375 x

5 Máy lọc nước Hành chính, kế toán 1 7.200 7.200 4.320 x

6 Máy tính để bàn Hành chính, kế toán 1 9.000 9.000

7 Máy tính để bàn
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 12.550 12.550 x

8 Máy tính để bàn HP Hành chính, kế toán 1 13.640 13.640 7.793 x

9 Máy tính để bàn HP Hành chính, kế toán 1 9.000 9.000 5.400 x

10 Máy tính để bàn HP 280Pro Hành chính, kế toán 1 13.000 13.000 10.400 x

11 Máy tính để bàn Main H81
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 7.500 7.500 3.600 x

12 Phần mềm QLTS Hành chính, kế toán 1 9.000 9.000 3.600 x

13 Phần mềm Quản lý Cán Bộ Hành chính, kế toán 1 9.000 9.000 3.600 x

14 Tủ lạnh Sharp FX630 Chăn nuôi, thú y 1 12.980 12.980 5.192 x

15 Tủ lạnh Tosiba GR - RT535WE Chăn nuôi, thú y 1 20.000 20.000 16.000 x

16 Máy tính để bàn ASUS
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 9.000 9.000 7.200 x

17 Phần mềm kế toán misamimosa.net Hành chính, kế toán 1 12.000 12.000 4.800 x
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18 Bàn ghế tiếp khách
Trồng trọt và bảo vệ thực
vật

1 7.000 7.000 6.125 x

19 Bàn ghế tiếp khách Hành chính, kế toán 1 6.000 6.000 4.500 x

9. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên Thành phố
Tam Điệp

151 3.607.858 2.338.411 1.269.448 259.478

I Tài sản cố định khác 151 3.607.858 2.338.411 1.269.448 259.478

1
Mô hình cắt bổ động cơ xe Hon Da
(cơ sở 2)

Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 19.995 19.995

2 Máy tính xách tay dell
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 12.000 12.000

3 Máy tính xách tay Dell Phòng giáo vụ 1 12.000 12.000

4 Máy tính xách tay 153521
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 12.875 12.875 x

5 Máy tính xách tay 153521
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 12.875 12.875 x

6 Máy tính văn thư
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 12.430 12.430 7.458 x

7 Máy tính Đông Nam Á tổ tự nhiên Phòng tin học 1 8.200 8.200 x

8 Máy tính Đông Nam Á tổ tự nhiên Phòng tổ chuyên môn 1 8.000 8.000 x

9
Máy tính Đông Nam Á phòng kế
toán

Phòng kế toán 1 11.750 11.750 x

10 Máy tính đông nam á Phòng Thủ quỹ 1 8.000 8.000 x

11 Máy tính đông nam á Phòng Đoàn thanh niên 1 8.000 8.000 x

12 Máy tính Đông Nam Á Phòng Y tế 1 7.500 7.500 x

13 Xa lông Minh Đào Phòng Giám đốc 1 17.000 17.000 x

14 Tủ tài liệu Phòng Giám đốc 1 10.800 10.800 x

15 Tủ lạnh Hitachi Phòng Giám đốc 1 6.800 6.800

16 TIVILG65UQ7550PSF Phòng học số 1 cơ sở 2 1 17.000 17.000 13.600 x

17 TIVILG65UQ7550PSF Phòng học số 1 cơ sở 2 1 17.000 17.000 13.600 x
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18 Tivi LG650.3
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 17.000 17.000 10.200 x

19 Tivi LG650.2
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 17.000 17.000 10.200 x

20 Tivi LG650.1
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 17.000 17.000 10.200 x

21 Ti vi Toshiba 32inch Phòng điều hành 1 9.000 9.000

22 Ti vi Sony 42 inch Phòng điều hành 1 14.000 14.000

23 Ti Vi Sam Sung phòng hợp cơ sở 2 Phòng hợp cơ sở 2 1 10.800 10.800

24
Thiết bị dạy học điện tử mô phỏng
vật lý

Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 10.078 10.078 8.818 x

25
Thiết bị dạy học điện tử mô phỏng
sinh học

Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 10.078 10.078 8.818 x

26 Tăng âm Phòng Đoàn thanh niên 1 20.592 20.592 x

27
PM chia sẻ thông tin nhà trường
phụ huynh

Phòng kế toán 1 10.000 10.000 6.000 x

28
Phần mềm tính lương vầ lập dự
toán

Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 15.000 15.000 10.200

29 Phần mềm quản lý cán bộ
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 12.000 12.000 8.160

30 Máy tính xách tay DEll N3380 Phòng tổ chuyên môn 1 14.500 14.500 5.800

31
Mô hình cắt bổ động cơ xe Hon Da
(cơ sở 2)

Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 19.995 19.995

32 Máy tính xách tay dell3501 Phòng kế toán 1 15.000 15.000 6.000

33 Máy tính xách tay SingPC seri M6 Phòng tổ chuyên môn 1 15.000 15.000 9.000 x

34
Mô hình cắt bổ động cơ xe Hon Da
(cơ sở 2)

Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 19.995 19.995

35 Mô hình dàn trải quạt bàn Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

36 Mô hình dàn trải quạt bàn Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

37 Mô hình dàn trải quạt bàn Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

38 Mô hình dàn trải quạt bàn Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995
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39 Mô hình dàn trải quạt bàn Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

40 Mô hình dàn trải quạt trần(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

41 Mô hình dàn trải quạt trần(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

42 Mô hình dàn trải quạt trần(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 14.995 14.995

43 Mô hình dàn trải xe HonDa Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 24.995 24.995

44 Mô hình dàn trải xe HonDa Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 24.995 24.995

45 Mô hình dàn trải xe HonDa Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 24.995 24.995

46 Mô hình lắp điện dân dụng(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 41.650 41.650

47 Mô hình lắp điện dân dụng(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 41.650 41.650

48 MTXT PGĐ chuyên môn Phòng Phó giám đốc CM 1 15.000 15.000 12.000 x

49 nhà  vệ sinh học sinh
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 285.693 285.693 x

50 Nhà bảo vệ Phòng bảo vệ 1 156.845 156.845

51 Nhà vệ sinh
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 23.509 23.509

52 nhà vệ sinh giáo viên
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 77.858 77.858 x

53 Nhà xe  + sân trường
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 100.000 100.000

54 Nhà xe giáo viên
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 69.458 69.458 10.650 x

55 Nhà xe mái Bro
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 425.962 425.962

56 Tường rào rãnh thoát nước
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 286.597 286.597

57 Mays tính để bàn intell Phòng tổ chuyên môn 1 8.000 8.000 x

58 Mays tính để bàn intell Phòng tổ chuyên môn 1 8.000 8.000
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59 Máy vi tính Đông Nam Á(cơ sở 2) Phó giám đốc CM (CS2) 1 9.000 9.000

60 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 31.995 31.995

61 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 31.995 31.995

62 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 31.995 31.995

63 Máy tính xách tay phòng kế toán Phòng kế toán 1 12.000 12.000 x

64 Mô hình lắp điện dân dụng(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 41.650 41.650

65 Xa lông Minh Đào Phòng Giám đốc 1 17.000 17.000 x

66 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

67 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

68 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

69 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

70 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995 x

71 Máy mài bàn cố định 2 đá(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 9.990 9.990 x

72 MÁY IN.1 Phòng Phó giám đốc CM 1 5.225 5.225

73 MÁY IN.1 Phòng Phó giám đốc CM 1 5.225 5.225

74 MÁY IN.1 Phòng Phó giám đốc CM 1 5.225 5.225

75 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995 x

76 MÁY IN.1 Phòng Phó giám đốc CM 1 5.225 5.225

77 Máy in HL-B2080Dw borther 1
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 4.500 4.500 2.700 x

78 Máy in HL-B2080Dw borther 1
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 4.500 4.500 2.700 x

79
Máy in  canon 3300 A3  phòng
giáo vụ

Phòng giáo vụ 1 17.820 17.820

80 Máy Hồ quang tay Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 16.990 16.990

81 Máy Hồ quang tay Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 16.990 16.990

82 Máy hàn TIG Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 34.990 34.990
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83 Máy hàn MAG/CO2 Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 42.990 42.990

84 Máy hàn MAG/CO2 Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 42.990 42.990

85 Máy in HL-B2080Dw borther 1
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 4.500 4.500 2.700 x

86 máy điều hòa không khí 18BTU Phòng Giám đốc 1 13.400 13.400 x

87 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

88 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

89 Bàn hàn( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 10.000 10.000

90 Máy tính đông nam á Phòng Phó giám đốc CM 1 8.000 8.000 x

91 Máy tính để bàn phòng công đoàn Phòng Công đoàn 1 8.000 8.000 x

92 Máy tính để bàn PCHH Phòng tổ chuyên môn 1 10.000 10.000 4.000

93 Máy tính để bàn nguyên chiếc Intel
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 8.000 8.000 x

94 Máy tính để bàn LG LED Phòng Giám đốc 1 17.000 17.000 x

95 Máy tính để bàn GĐ Phòng Giám đốc 1 12.259 12.259 7.355 x

96 MÁY TÍNH BÀN Phòng giáo vụ 1 8.998 8.998

97 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

98 MÁY TÍNH BÀN Phòng giáo vụ 1 8.998 8.998

99 Máy phát điện (cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 29.995 29.995

100 Máy nạp ắc quy(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.990 7.990 x

101 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

102 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

103 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

104 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

105 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995

106 Máy may một kim(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.995 7.995 x

107 Máy photocopy Phòng Thủ quỹ 1 32.000 32.000
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108 máy điều hòa không khí 18BTU Phòng Giám đốc 1 13.400 13.400 x

109 Máy in cano223DW.KT Phòng kế toán 1 7.150 7.150 5.720 x

110 máy điều hòa không khí 18BTU Phòng Giám đốc 1 13.400 13.400 x

111
Cây máy tính đồng bộ Sing
PCE25043( Cơ sở 2)

Phòng kế toán cơ sở 2 1 5.500 5.500

112 CẦU TRUYỀN HÌNH GD
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 52.839 52.839 17.613

113 Camara giám sát 8 mắt
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 19.800 19.800 13.860 x

114 Bàn hàn( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 10.000 10.000 x

115 Bàn hàn( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 10.000 10.000

116 máy điều hòa không khí 18BTU Phòng Giám đốc 1 13.400 13.400 x

117
Bàn gỗ công nghiệp DAFUCO Đài
Loan

Phòng Giám đốc 1 26.500 26.500

118 Bàn ghế văn phòng Phòng điều hành 1 15.000 15.000

119 Bàn cắt may Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 8.000 8.000 x

120 Bàn cắt may Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 8.000 8.000 x

121 Âm ly Paramax( Cơ sở 2) Phòng hợp cơ sở 2 1 5.850 5.850

122 Bộ máy tính Đông Nam Á Phòng giáo vụ 1 8.000 8.000

123 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách cơ sở 2
Phòng phó giám đốc
thường trực

1 13.000 13.000 1.625

124
Bộ bàn ghế Đài loan tiếp khách cơ
sở 2

Phòng phó giám đốc
thường trực

1 8.000 8.000

125 Bàn là hơi điện(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.000 7.000

126 Bàn là hơi điện(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.000 7.000

127 Bàn là hơi điện(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.000 7.000

128 Bàn là hơi điện(cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.000 7.000

129 Bàn hàn( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 10.000 10.000

130
Công suất đẩy YMH phòng họp Cơ
sở 2

Phòng hợp cơ sở 2 1 9.900 9.900
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131 Cổng trường
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 171.303 171.303

132 Bàn hàn( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 10.000 10.000

133
Điều hòa không khí Nagkawa công
xuất 12000W(cơ sở 2)

Phó giám đốc CM (CS2) 1 9.200 9.200

134 Máy điều hòa không khí
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 9.980 9.980

135 Máy điều hòa không khí Phòng giáo vụ 1 9.980 9.980

136 Điều hòa không khí Media(cơ sở 2)
Phòng phó giám đốc
thường trực

1 8.300 8.300

137 Máy chiếu EX430 Phòng tổ chuyên môn 1 18.300 18.300 3.660

138
Máy chiếu đa năng
INFOCUSIN225a

Phòng giáo vụ 1 19.965 19.965 x

139 Máy chiếu Benq Phòng giáo vụ 1 16.500 16.500

140 Máy chiếu  benq MX507 Phòng giáo vụ 1 18.000 18.000

141 Máy cắt sắt( cơ sở 2) Phòng Thiết bị Cơ sở 2 1 7.490 7.490

142 Máy cất nước 1 lần
Lớp học Trung tâm
GDTX TP Tam Điệp

1 13.832 13.832 12.103 x

143 Máy điều hòa không khhi Phòng kế toán 1 9.980 9.980

144 Loa JBL( Cơ sở 2) Phòng hợp cơ sở 2 1 10.200 10.200 x

145 Giếng nước cơ sở 2
Trung tâm GDNN-GDTX
(CS2)

1 27.000 27.000 2.700

146 Ghế da DAFUCO Đài Loan Phòng Giám đốc 1 21.450 21.450

147 Điều hòa PGĐ
Phòng Phó giám đốc
CSVC

1 9.950 9.950 3.731

148 Điều hòa Panasonic 12PTU.2 Phòng tổ chuyên môn 1 15.000 15.000 11.250 x

149 Điều hòa Panasonic 12PTU.1 Phòng tổ chuyên môn 1 13.200 13.200 9.900 x

150 Điều hòa Misumitsi Phòng tổ chuyên môn 1 11.450 11.450 7.156

151
Máy  vi tính xách tay NB Dell INS
NSS47A P39F001 I7

Phòng Đoàn thanh niên 1 19.250 19.250 x
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10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh Thành phố Tam Điệp

84 7.818.665 7.809.665 9.000 1.132.716

I Tài sản cố định khác 84 7.818.665 7.809.665 9.000 1.132.716

1 Mic không dây để bàn cao cấp Tổ  truyền thanh 1 22.000 22.000 13.200 x

2 Máy xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 16.285 16.285 8.143 x

3 Máy xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 16.285 16.285 8.143 x

4 Máy xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 16.285 16.285 8.143 x

5
Máy vi tính Pentium E5300
Dualcore

Tổ  truyền thanh 1 10.717 10.717 x

6 Máy vi tính Đông Nam Á Tổ  truyền thanh 1 7.193 7.193 x

7 Máy vi tính để bàn NEC Tổ Thể dục Thể thao 1 9.000 9.000

8 Máy tính Intel Tổ  truyền thanh 1 8.767 8.767 x

9 Máy tính xách tay Dell Vostro Tổ  truyền thanh 1 13.000 13.000 2.600 x

10 Máy tính Intel Tổ  truyền thanh 1 8.767 8.767 x

11 Máy tính Đông Nam Á Tổ  truyền thanh 1 7.193 7.193 x

12
Máy tính để bàn Sing PC
HHi592.9E 381#+LED 19.5

Tổ  truyền thanh 1 14.000 14.000 2.800 x

13 MÁY TÍNH DE BÀN SING PC Tổ Hành chính Tổng hợp 1 8.030 8.030

14 MÁY TÍNH DE BÀN SING PC Tổ Hành chính Tổng hợp 1 8.030 8.030

15 Mixec âm thanh Emico Tổ  truyền thanh 1 6.000 6.000 x

16 Máy tính xách táy Hp
Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 35.000 35.000 14.000 x

17
Phần mềm kế toán hành chính misa
2019

Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 x

18
Máy điều hòa Mitsubishi 18 BTU 1
chiều

Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 15.000 15.000 9.375 x

19
Phí thuê bao phần mềm nghiệp vụ
và cải cách tiền lương

Phòng Kế toán 1 15.000 15.000 6.000 x

20 Máy tính để bàn
Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 10.000 10.000 4.000 x
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21 Xe đạp toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 17.435 17.435 8.718 x

22 Xe đạp toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 19.646 19.646 12.279 x

23 TỦ TÀI LIỆU VĂN PHÒNG
Tổ Thông tin Tuyên
truyền

2 11.000 11.000 8.250 x

24 Thiết bị tập toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 16.289 16.289 8.145 x

25 Thiết bị tập toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 16.289 16.289 8.145 x

26 Thiết bị tập toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 15.938 15.938 9.961 x

27 Thiết bị tập toàn thân Tổ Thể dục Thể thao 1 16.289 16.289 8.145 x

28 Thiết bị tập lưng eo Tổ Thể dục Thể thao 1 17.015 17.015 8.508 x

29 Thiết bị tập lưng eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.360 19.360 12.100 x

30 Thiết bị tập lưng eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.360 19.360 12.100 x

31 Thiết bị tập lưng eo Tổ Thể dục Thể thao 1 17.015 17.015 8.508 x

32 Thiết bị cưỡi ngựa Tổ Thể dục Thể thao 2 19.140 19.140 11.963 x

33 Thiết bị cưỡi ngựa Tổ Thể dục Thể thao 1 15.805 15.805 7.903 x

34 Thiết bị cưỡi ngựa Tổ Thể dục Thể thao 1 19.140 19.140 11.963 x

35
Thanh toán tiền mua máy Điều hòa
CASPER 12TBU

Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 9.000 9.000 5.625 x

36 Thảm cỏ Nhật Nhà Bảo Tàng
Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 25.500 25.500 12.750 x

37 Phần mềm Quản lý cán bộ Tổ Hành chính Tổng hợp 1 12.000 12.000 4.800 x

38 MÁY TÍNH ĐỂ BÀN Tổ  truyền thanh 1 10.000 10.000 6.000 x

39 Máy tập ngực Tổ Thể dục Thể thao 1 17.550 17.550 8.775 x

40 Máy tính để bàn Tổ  truyền thanh 1 7.040 7.040 x

41
Máy điều hòa không khí
MISHUBISHI ELICTRIC

Tổ Hành chính Tổng hợp 1 15.800 15.800 7.900 x

42 MÁY ẢNH CANON Tổ  truyền thanh 1 32.000 32.000 19.200 x

43 Loa nén, Cụm thu FM truyền thanh Tổ  truyền thanh 1 59.128 59.128 x
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44 Loa kéo không dây BOE PRO 999
Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 10.000 10.000 x

45 Loa kéo di động BoePP9999
Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 10.000 10.000 3.750 x

46
Khuvui chơi giải trí công viên Bắc
Sơn Tp Tam Điệp

Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 3.953.645 3.953.645 x

47 Máy tính để bàn Tổ  truyền thanh 1 7.040 7.040 x

48 Máy điều hòa không khí Mítubishi Tổ Văn Hóa văn nghệ 1 9.950 9.950 4.975 x

49
Hệ thống trang thiết bị đài truyền
thanh không dây

Tổ  truyền thanh 1 348.233 348.233 x

50
Hệ thống đèn Led trên tuyến đường
chính thành phố

Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 708.900 708.900 443.063 x

51
Hệ thống Đài truyền thanh tại xã
Đông Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn,
Yên Bình

Tổ  truyền thanh 1 407.660 407.660 x

52 Điều hòa Panasonic Tổ  truyền thanh 1 19.975 19.975 x

53 Điều hòa nhiệt độ LG Tổ  truyền thanh 1 5.643 5.643 x

54
Điều hòa Mistsubishi Elictric
18000BTU

Tổ  truyền thanh 1 15.800 15.800 7.900 x

55
Dàn Âm Thanh Ánh Sáng Hội
trường NVH

Trung Tâm Văn Hoá thể
thao và Truyền thanh TP
Tam Điệp

1 67.000 67.000

56 Cụm Loa FM
Tổ Thông tin Tuyên
truyền

6 40.200 40.200 16.080 x

57
Hệ thống đèn Led tuyến đường
Quang Trung

Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 509.868 509.868 191.201 x

58
Máy điều hòa Mitsubishi 18 BTU 1
chiều

Tổ Thông tin Tuyên
truyền

1 15.000 15.000 9.375 x

59
Hệ thống trang thiết bị truyền thanh
không dây tại các xã phường

Tổ  truyền thanh 1 434.506 434.506 x
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60 Máy điều hòa Panasonic Tổ  truyền thanh 1 19.975 19.975 x

61
Máy điều hòa Mitsubishi Elictric
9000BTU

Tổ  truyền thanh 1 8.750 8.750 5.469 x

62 Máy tập xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 17.501 17.501 10.938 x

63 Máy tập xoay chân và xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 16.045 16.045 10.028 x

64 Máy tập elip đơn Tổ Thể dục Thể thao 1 19.415 19.415 9.708 x

65 Máy tập elip đơn Tổ Thể dục Thể thao 1 19.085 19.085 11.928 x

66 Máy tập chân xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.369 19.369 9.685 x

67 Máy tập chân xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.369 19.369 9.685 x

68 Máy tập chân xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.369 19.369 9.685 x

69 Máy tập elip đơn Tổ Thể dục Thể thao 1 19.085 19.085 11.928 x

70 Máy quay phim Sony HXR NX100 Tổ  truyền thanh 1 60.000 60.000 24.000 x

71
Máy quay phim Sony 4K HXR -
NX200

Tổ  truyền thanh 1 60.000 60.000 52.500 x

72 Máy phát hình Tổ  truyền thanh 1 207.825 207.825 x

73 Máy in Canon LHP Tổ  truyền thanh 1 5.800 5.800 x

74 Máy in Canon Tổ Hành chính Tổng hợp 1 5.000 5.000 3.000 x

75 Máy in Canon Tổ Thể dục Thể thao 1 5.000 5.000 x

76 Máy FM công suất 20W Tổ  truyền thanh 1 30.000 30.000 x

77 Máy tập chân xoay eo Tổ Thể dục Thể thao 1 19.369 19.369 9.685 x

11. Trường Mầm non Bắc Sơn 82 1.136.534 576.809 559.726 372.524

I Tài sản cố định khác 82 1.136.534 576.809 559.726 372.524

1 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

2
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

phòng hiệu phó 1 1 15.000 15.000 9.000 x

3 máy tính xách tay Nhà bếp TT 1 11.000 11.000 x

4 Máy tính Sam Sung phòng hiệu trưởng 1 9.500 9.500 1.900 x



QLTS.VN 40

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

6 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

7 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

8 Máy in Canon LBP 226DW phòng hiệu trưởng 1 7.000 7.000 1.400 x

9 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

10 Máy tính để bàn Dell phòng y tế 1 13.552 13.552 5.421 x

11 Máy tính để bàn Dell phòng hành chính 2 27.104 27.104 10.842 x

12 Máy tính để bàn Dell Phòng tin học 2 27.104 27.104 10.842

13 Máy tính để bàn phòng y tế 1 8.500 8.500 x

14 Máy thái củ quả đa năng Nhà bếp TT 1 25.800 25.800 22.575 x

15 May loc nuoc CN 125l/h Nhà bếp TT 1 29.700 29.700 x

16 Máy tính để bàn HHi 3103.6A... Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

17
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

phòng hiệu phó 1 1 15.000 15.000 9.000 x

18 Ti vi ASANO 43 inch Lớp 3TE 1 6.500 6.500 x

19 Máy vi tính FPT phòng kế toán 1 9.994 9.994 x

20 Máy in Canon 251DW phòng kế toán 1 7.500 7.500 1.500 x

21 Ti vi ASANO 43 inch Lớp 3TC 1 6.500 6.500 x

22 Ti vi 43 inch Lớp 5TB 1 9.500 9.500 7.600 x

23 Ti vi  ASANO 40 inch Lớp 5TG 1 6.200 6.200 x

24 Ti vi  ASANO 32 inch Lớp 2TE 1 6.000 6.000 x

25 Thùng rác 3 ngăn phân loại rác Nhà bếp TT 1 5.800 5.800 4.350 x

26 Thùng đựng gạo bằng Inoc Nhà bếp TT 1 8.300 8.300 5.188 x

27 Sân lát gạch Toàn trường 1 27.026 27.026 x

28 Phần mềm soạn giảng phòng hiệu phó 1 1 10.000 10.000 x

29 Phần mềm quản lý cán bộ phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 x
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30 Phần mềm kế toán MiSa phòng kế toán 1 10.000 10.000 x

31 Nồi nấu đa năng Nhà bếp TT 1 21.560 21.560 1.078 x

32
Nhà chơi cầu trượt thẳng mái
vuông

Phòng Bảo vệ 1 13.213 13.213 8.809 x

33 Nhà chơi cầu trượt tàu ỏa phòng hành chính 1 17.864 17.864 x

34 Nhà bóng văn  phòng 1 43.710 43.710 4.371 x

35 Máy vi tính Sam Sung phòng hiệu phó 1 1 10.000 10.000 2.000 x

36 Máy vi tính Ram2G Buss 1600 phòng hành chính 1 6.200 6.200 x

37 máy vi tính đồng bộ HP phòng kế toán 1 10.890 10.890 x

38 Máy chiếu phòng kế toán 1 10.007 10.007 x

39 Ti vi SONY 32 inch Lớp 2TA 1 6.500 6.500 1.300 x

40 Đu treo hình con rồng văn  phòng 1 16.492 16.492 4.123 x

41 Ti vi TCL 65 inch CN 4K văn  phòng 1 19.950 19.950 11.970 x

42 Ti vi TOSHIBA 40 inch Lớp 4TC 1 7.000 7.000 x

43 Tivi A SanZo 43 khối 5 tuổi 1 6.500 6.500 x

44 Tivi A SanZo 43 khối 5 tuổi 1 6.500 6.500 x

45 Tivi ASanZO40 khối 5 tuổi 1 5.000 5.000 x

46 Tivi SANCO 32 inch Lớp 3TA 1 6.700 6.700 1.340 x

47 Tủ cơm ga 70kg Nhà bếp TT 1 37.950 37.950 28.463 x

48 Ti vi TCL 43 inch Smart Lớp 5TC 1 7.000 7.000 1.400 x

49 Tủ gỗ đựng hồ sơ phòng hiệu trưởng 2 11.360 11.360 4.544

50 Tủ hấp nồi cơm ga Nhà bếp TT 1 19.980 19.980 x

51 Tủ lạnh Nhà bếp TT 1 8.580 8.580 x

52 Tượng bạch tuyết và 7 chú lùn Phòng Bảo vệ 1 15.634 15.634 10.423 x

53 Tường bao khu trung tâm Toàn trường 1 26.206 26.206 x

54 Tượng cô tấm và giếng nước Phòng Bảo vệ 1 7.817 7.817 5.211 x
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55 Bàn chia ăn Inoc Nhà bếp TT 1 7.360 7.360 4.416 x

56 Âm ly Phonenix PH 9900 4 kênh văn  phòng 1 19.000 19.000 7.600

57 Tủ hấp bát, xoong, nôi.... Nhà bếp TT 1 23.052 23.052 x

58
Mâm quay 12 con giống có hàng
rào, mái che bảo vệ

văn  phòng 1 61.668 61.668 15.417 x

59 Ti vi TCL 43 inch Smart Lớp 5TH 1 7.000 7.000 1.400 x

60 Ti vi SoNy 40 Inch Lớp 5TA 1 7.800 7.800 x

61 Đu quay 8 máy bay phòng hành chính 1 29.969 29.969

62 Điều hòa Casper 9000 BTU Phòng Bảo vệ 1 7.990 7.990 4.994 x

63 Camera Phòng Hội trường 1 7.500 7.500 5.625 x

64 Bộ đồ chơi giao thông tự động phòng hành chính 1 42.266 42.266 21.133 x

65 Bộ cầu trượt đa năng 1 khối phòng hành chính 1 13.398 13.398 x

66 Bộ âm ly, loa , míc Phòng Hội trường 1 70.950 70.950 56.760 x

67 Bếp ga công nghiệp Nhà bếp TT 1 18.320 18.320 11.450

68 Ti vi TCL khối 4 tuổi 1 8.700 8.700 x

69 Bàn ghế gỗ tiếp khách phòng hiệu trưởng 1 10.000 10.000 7.500 x

70 Bàn chia ăn Inoc Nhà bếp TT 1 7.360 7.360 4.416 x

71 Ti vi Imusic 32 inch Lớp 3TG 1 6.000 6.000 x

72 Ti vi LG 40 inch Lớp 3TB 1 8.000 8.000 x

73 Ti vi Sam Sung Lớp 3TD 1 11.550 11.550 6.930 x

74 Ti vi Sam Sung 43 inch Lớp 4TE 1 6.550 6.550 1.310 x

75 Ti vi Sam Sung 43 inch Lớp 4TD 1 6.550 6.550 1.310 x

76 Ti vi SamSung 43 inch Lớp 2TB 1 7.000 7.000 x

77 Bàn chia ăn Inoc Nhà bếp TT 1 7.360 7.360 4.416 x

78 Ti vi Imusic 32 inch Lớp 4TA 1 6.000 6.000 x

79 Ti vi imusic 32 inch Lớp 4TB 1 6.000 6.000 x
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12. Trường Mầm non Đông Sơn 67 1.369.146 688.469 680.677 508.893

I Tài sản cố định khác 67 1.369.146 688.469 680.677 508.893

1 Máy tính xách tay singPC Phòng học kitmax 1 15.000 15.000 9.000 x

2 Loa kéo di động Phòng hội trường 1 5.460 5.460 4.778 x

3 Mâm quay 6 con giống Điểm B 1 17.650 17.650 x

4 Máy chiếu Sony Phòng hội trường 1 15.550 15.550 1.166 x

5 Máy điều hòa Mitsubishi 02 Phòng hành chính 1 12.452 12.452 7.783

6 Máy điều hòa Mitsubishi 1 Phòng hiệu phó 1 12.452 12.452 7.783

7 Máy giặt Sam sung 10 kg Phòng bảo vệ 1 7.363 7.363

8
Khu vui chơi liên hoàn 3 khối đa
năng( Sở GD N. Bình cấ1

Điểm A 1 60.795 60.795 x

9 Máy lọc nước công nghiệp Nhà bếp khu A 1 15.375 15.375 x

10 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

11 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

12 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

13 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

14 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

15 Máy tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.000 12.000 7.200 x

16
Máy lọc nước công nghiệp Headon
công suất 100l/h

Nhà bếp khu A 1 21.000 21.000 12.600 x

17
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối ống
chui cầu trượt ống

Điểm A 1 49.500 49.500 x

18 Hầm chui vận động tàu hoả Điểm B 1 10.263 10.263 x

19 Đàn  organ YAMAHA Nhà trường 1 20.500 20.500 x

20 Âm ly, loa đài Phòng hội trường 1 41.500 41.500 x

21 Bàn hội đồng Phòng hội trường 1 29.500 29.500 6.638 x

22 Bếp ga 3 công nghiệp Nhà bếp khu A 1 10.230 10.230 8.951 x
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23 Biển cổng trường Điểm A 1 47.520 47.520 29.700 x

24 Biển tam giác Điểm A 1 12.870 12.870 8.044 x

25 Bộ bàn ghế tiếp khách Phòng hiệu trưởng 1 14.230 14.230 7.115

26
Bộ liên hoàn thang leo cầu trượt
xích đu( Phòng LĐTB XH TP Tam
Điệp cấp)

Điểm B 1 20.360 20.360 x

27 Bộ liên hoàn xích đu cầu trượt Điểm A 1 17.457 17.457 x

28 Bộ máy vi tính để bàn Phòng hành chính 1 14.900 14.900 8.940 x

29 Bộ nhà leo cầu trượt 2 khối TT20 Điểm A 1 23.441 23.441 x

30 Bồn rửa tay di động Phòng bảo vệ 1 11.400 11.400 4.845 x

31 Camera an ninh Phòng bảo vệ 1 19.930 19.930 9.965

32 Cầu thăng bằng cố định Nhà trường 1 5.500 5.500 4.813 x

33 Cầu thăng bằng dao động Nhà trường 1 7.150 7.150 6.256 x

34 Cầu thăng bằng dao động số 1 Điểm A 1 10.319 10.319 7.739 x

35 Máy tính đồng bộ HP Phòng học kitmax 1 10.890 10.890 x

36 Máy tính xách tay Phòng học kitmax 1 15.200 15.200

37
Máy tính xách tay Dell Inspiron
14R-N4110

Phòng học kitmax 1 13.310 13.310 x

38
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Lớp A 5TC 1 12.518 12.518 10.014 x

39 Xích đu 4 chỗ ghế sắt Nhà trường 1 5.060 5.060 4.428 x

40 Xích đu 4 chỗ ghế sắt Nhà trường 1 5.060 5.060 4.428 x

41 Xích đu 4 chỗ ghế gấu Nhà trường 1 6.930 6.930 6.064 x

42 Xích đu 4 chỗ ghế gấu Nhà trường 1 6.930 6.930 6.064 x

43
Tivi UHD samsung
UA55AU7002KXXV

Lớp A 5TĐ 1 13.650 13.650 8.190 x

44
Tivi UHD samsung
UA55AU7002KXXV

Lớp A 5TB 1 13.650 13.650 8.190 x
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45
Tivi UHD samsung
UA55AU7002KXXV

Lớp A 5TA 1 13.650 13.650 8.190 x

46
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

lớp 5 T E 1 12.518 12.518 10.014 x

47
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Lớp A 1TA 1 12.518 12.518 10.014 x

48
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

lớp 2 T E 1 12.518 12.518 10.014 x

49
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Lớp 4 T D 1 12.518 12.518 10.014 x

50
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Lớp A 4TC 1 12.518 12.518 10.014 x

51 Tivi 55 inch Phòng hội trường 1 13.200 13.200 10.560 x

52 Ti vi Sam sung 55 inh Phòng học kitmax 1 18.700 18.700 x

53 Ti vi Sam Sung 43 inh Lớp 4 T E 1 11.538 11.538 x

54
Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Lớp A 4TA 1 12.518 12.518 10.014 x

55
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43
AU7700 UHD

Lớp A 2TA 1 11.150 11.150 6.690 x

56 Máy vi tính để bàn Phòng hiệu phó 1 10.050 10.050 4.020

57 Máy vi tính để bàn Phòng học kitmax 1 12.400 12.400

58 Máy vi tính để bàn Phòng hiệu trưởng 1 9.500 9.500 3.800

59 Ti vi Sam sung 43 inh Lớp A 2TC 1 11.538 11.538 x

60 Máy vi tính xách tay Delle Phòng hành chính 1 15.000 15.000 3.000 x

61 Nhà chơi cầu trượt sóng 2 mái Nhà trường 1 30.800 30.800 26.950 x

62 Máy vi tính ĐNA Phòng học kitmax 1 10.150 10.150 x

63 Nhà chơi hai cầu trượt mái vuông Điểm B 1 12.810 12.810 x

64 Phần mềm kế toán Misa Phòng hành chính 1 10.000 10.000

65
Phần mềm quản lý cán bộ, giáo
viên

Phòng hành chính 1 12.000 12.000 x
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66
SC Nhà bếp trường Mầm non Đông
Sơn khu A, TP Tam Điệp

Nhà trường 1 355.538 355.538 142.215 x

67
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43
AU7700 UHD

Lớp A 2TB 1 11.150 11.150 6.690 x

13. Trường Mầm non Nam Sơn 80 1.093.134 830.584 262.550 295.341

I Tài sản cố định khác 80 1.093.134 830.584 262.550 295.341

1 Tủ lạnh Bếp  khu A 1 7.250 7.250 3.625 x

2 Tủ đựng tài liệu Phòng hành chính 1 7.600 7.600

3 Tủ đựng chăn chiếu Lớp 5 tuổi A 1 6.096 6.096 3.810

4 Tủ đựng tài liệu Phòng hiệu phó 1 7.600 7.600

5 Tủ đựng tài liệu Phòng hiệu trưởng 1 7.600 7.600

6 Bệp bênh đòn 4 chỗ ComPoSite Sân chơi ngoài trời 1 5.080 5.080 x

7 Tủ hấp khăn công nghiệp 400 khăn Khu A 1 19.690 19.690 17.229 x

8 Tủ đựng tài liệu Phòng hành chính 1 7.600 7.600

9 Tủ sấy bát Inốc Bếp  khu A 1 27.500 27.500 688 x

10 Tủ tư trang 20 ô bằng thép 7 Lớp 4D 1 6.060 6.060 4.545 x

11 Tủ tư trang 20 ô băng thép 1 Lớp 2 tuổi D 1 6.060 6.060 4.545 x

12 Tượng cô Tâm và cái giếng Sân chơi ngoài trời 1 7.700 7.700 963

13 Tượng hươu cao cổ Sân chơi ngoài trời 1 9.500 9.500 1.188

14 xà đu thang leo liên hoàn Sân chơi ngoài trời 1 9.900 9.900

15 xà đu thang leo liên hoàn Sân chơi ngoài trời 1 9.900 9.900

16 Tủ đựng chăn chiếu Lớp 5 tuổi A 1 6.096 6.096 3.810

17 Tủ tư trang 20 ô bằng thép 2 Lớp 3 tuổi C 1 6.060 6.060 4.545 x

18 Tủ tư trang 20 ô bẳng thép 3 Lớp 5 tuổi B 1 6.060 6.060 4.545 x

19 Tủ sấy bát Inox Khu C 1 11.350 11.350 9.931 x

20 Tủ đựng chăn chiếu Lớp 5 tuổi A 1 6.096 6.096 3.810
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21 Tủ để đồ dùng cá nhân 20 ô Lớp 4 tuổi A 1 6.879 6.879 4.299 x

22 Tủ cơm ga 30 kg Bếp khu C 1 19.800 19.800

23 Máy điều hòa không khí Lg 12000 Phòng hiệu phó 1 8.250 8.250 4.125

24 Tường bao trường Mầm non Khu A Trường Mầm non Khu A 1 56.065 56.065 x

25 Máy điều hòa không khí LG 12000 Phòng hiệu trưởng 1 8.250 8.250 4.125

26
Máy in Laser BOther HL-
B2080DW1

Phòng hiệu trưởng 1 5.000 5.000 2.500 x

27
Máy in Laser VBothey HL-
B2080DW2

Phòng hành chính 1 5.000 5.000 2.500 x

28 Máy lọc nước 1 Khu A 1 5.800 5.800 2.900 x

29 Máy lọc nước 2 Khu C 1 5.800 5.800 2.900 x

30 Máy lọc nước công nghiệp Bếp  khu A 1 11.000 11.000

31 Máy tính sách tay Sting PC 2 Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000 9.000 x

32 Máy tính sách tay Sting PC 3 Phòng hành chính 1 15.000 15.000 9.000 x

33 Máy chiễu Sony DX 240 Phòng hiệu trưởng 1 17.689 17.689 x

34 Máy tính sách tay StingPC 1 Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 9.000 x

35 Máy vi tính Phòng hành chính 1 9.200 9.200

36 Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Sân chơi ngoài trời 1 11.650 11.650 1.456

37 Nhà bóng luc giác Sân chơi ngoài trời 1 62.500 62.500

38 Nhà chơi 2 cầu trượt mái vuông Sân chơi ngoài trời 1 10.899 10.899

39
Nhà chơi cầu trượt thẳng mái
vuông

Khu A 1 10.350 10.350 9.056 x

40 Nhà đa năng Sân chơi ngoài trời 1 44.054 44.054 17.622

41 Nồi cơm điện 10 lít Bếp khu C 1 5.920 5.920 3.700

42 Nồi cơm điện công nghiệp Bếp  khu A 1 6.920 6.920 5.190 x

43 Nồi nấu cháo công nghiệp Inox 304 Bếp  khu A 1 20.209 20.209 12.631
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44 Tủ tư trang 20 ô bằng thép 6 Lớp 3D 1 6.060 6.060 4.545 x

45 Máy vi tính Phòng hành chính 1 10.890 10.890

46 Tủ tư trang 20 ô bằng thép 8 Lớp 5E 1 6.060 6.060 4.545

47 Máy chiễu Sony DX 240 Phòng hiệu trưởng 1 17.689 17.689 x

48 Loa kéo BMD đi động Khu A 1 9.200 9.200 7.360 x

49 Tủ cơm ga Bếp  khu A 1 22.065 22.065 x

50 Thùng đựng gạo 200kg Bếp  khu A 1 5.900 5.900 3.688

51 Thang leo 4 phía bán cầu Khu A 1 6.090 6.090 5.329 x

52 Smart Tivi Samsung 65AU8100 Khu A 1 17.925 17.925 14.340 x

53 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng hành chính 1 12.000 12.000

54 Phần mềm kế toán MISA Phòng hành chính 1 10.000 10.000

55 Bộ bàn ghế tiếp khách Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 7.500 x

56 Bộ leo núi kim tự tháp Khu A 1 21.590 21.590 18.891 x

57
Bộ máy tính để bàn Sing PC
HHi582 8 E375D

Phòng hiệu phó 1 13.800 13.800

58 Bộ máy vi tính để bàn Phòng hành chính 1 8.115 8.115 3.246

59 Loa kéo HLOWF 23 Phòng hội đồng 1 7.560 7.560

60 Bộ máy vi tính để bàn Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000 4.000 x

61 Bộ xà đu thang leo liên hoàn Sân chơi ngoài trời 1 9.500 9.500

62 CAMERA truyền hình hội nghị Phòng hiệu trưởng 1 7.500 7.500 6.000 x

63 Đu quay quả lê Khu A 1 9.180 9.180 8.033 x

64 Đu treo thuyền rồng Sân chơi ngoài trời 1 12.840 12.840

65 Tủ tư trang 20 ô bằng thép 4 Lớp 5E 1 6.060 6.060 4.545 x

66 Góc thiên nhiên mái nấm Sân chơi ngoài trời 1 8.148 8.148 5.093

67 Hầm chui con cú mèo 4 mô đun Sân chơi ngoài trời 1 5.950 5.950 x

68 Hầm chui tàu hỏa Khu A 1 6.190 6.190 5.416 x
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69
Khu vui chơi liên hoàn cầu trượt
kép

Sân chơi ngoài trời 1 55.808 55.808

70
Khu vui chơi liên hoàn hai cầu
trượt

Sân chơi ngoài trời 1 44.940 44.940

71 Bộ thể chất số 1 Sân chơi ngoài trời 1 8.500 8.500

72 Giá đựng thiết bị bằng gỗ MDF Phòng hiệu trưởng 1 7.700 7.700

73 Tủ tư trang 20 ô băng thép 5 Lớp 2tuổi C 1 6.060 6.060 4.545 x

74 Biển cổng trường Sân chơi ngoài trời 1 8.448 8.448 1.056

75 Bể nước trường Mầm non Khu C Bếp khu C 1 18.384 18.384 x

76 Bấp bênh đòn 4 chỗ con ngựa Khu A 1 6.780 6.780 5.933 x

77 Bàn ghế phòng hội trường Phòng hội đồng 1 48.180 48.180 6.023

78 Bàn chế biến Bếp  khu A 1 7.590 7.590 4.744 x

79 Bàn chặt thực phẩm Khu A 1 9.700 9.700 7.275 x

80 Âm thanh loa đài Phòng hội đồng 1 48.700 48.700

14. Trường Mầm non Quang Sơn 94 1.206.519 165.470 1.041.050 313.681

I Tài sản cố định khác 94 1.206.519 165.470 1.041.050 313.681

1 Bộ thể chất số 1 Sân chơi 1 13.696 13.696 x

2 Bộ sa bàn giao thông Sân chơi 1 35.410 35.410 13.279

3 Bộ nhà chơi 4 khối ống chui Sân chơi hang nước 1 53.800 53.800 47.075 x

4 Bo may vi tinh Dong Nam A Phòng vi tính 1 8.500 8.500 x

5 Tủ hấp bát Nhà bếp khu trung tâm 1 21.920 21.920 x

6 Bộ máy tính để bàn LG Phòng nhân viên 1 9.500 9.500 3.800

7 Camera hội nghị trực tuyến Hội trường 1 7.500 7.500 4.500 x

8
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

9 Bo may vi tinh ban Dong Nam A Phòng vi tính 1 8.500 8.500 x

10 Cầu thăng bằng dao động Sân chơi 1 7.884 7.884
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11 Giá đồ chơi góc bếp Lớp 5 tuổi A 1 8.801 8.801 5.501

12 Cầu trượt xích đu cú mèo Sân chơi 1 11.905 11.905 x

13 Con đường rèn cảm rác Sân chơi 1 6.814 6.814

14
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

15 Giá đồ chơi góc bếp 1 gỗ thông Lớp 5 tuổi B 1 7.750 7.750

16 Giá đồ chơi hình mái nhà Lớp 4 tuổi A 1 7.190 7.190

17 Góc bán hàng Sân chơi 1 6.640 6.640 3.320 x

18 Góc thiên nhiên cây nấm Sân chơi 1 7.025 7.025 2.634

19 Hầm chui tàu hỏa Sân chơi 1 11.100 11.100 x

20 Cầu thăng bằng dao động Sân chơi 1 7.920 7.920 x

21
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

22
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

23
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

24 Tủ lạnh Toshiba Nhà bếp khu trung tâm 1 7.795 7.795 3.118

25 Bàn họp Hội đồng hình Oval Phòng Hội đồng 1 18.759 18.759 11.724 x

26 Bàn làm việc Phòng hiệu trưởng 1 6.500 6.500 x

27 Bàn quây phòng họp Văn phòng 1 19.800 19.800

28 Bảng biểu Sân chơi 1 9.933 9.933

29 Bảng thông báo Sân chơi 1 12.878 12.878

30 Bếp ga công nghiệp Nhà bếp khu trung tâm 1 16.590 16.590 4.148

31 Bộ bàn ghế văn phòng Phòng hiệu trưởng 1 19.500 19.500

32
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

33 Bộ cầu cong thăng bằng Sân chơi 1 8.890 8.890 4.445 x

34 Bộ cung chui cá biển Sân chơi 1 7.469 7.469 3.735 x
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35 Bộ cung chui chú chuột xòe tay Sân chơi 1 8.552 8.552 4.276 x

36 Bộ giá 2 mái nhà gỗ thông Lớp 5 tuổi B 1 6.350 6.350

37 Bộ giá góc gỗ thông Lớp 5 tuổi A 1 6.971 6.971

38 Bộ leo núi bằng gỗ Sân chơi 1 10.000 10.000 8.750 x

39
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

40 Làm lại nền, biển cổng trường Sân chơi 1 5.350 5.350

41
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

42 Bộ cầu trượt đa năng 1 khối Sân chơi 1 13.680 13.680 x

43 Loa Phòng giáo dục thể chất 1 5.200 5.200

44 Bộ máy tính để bàn LG Phòng phó hiệu trưởng 1 1 8.115 8.115 3.246 x

45 Máy chiếu Panasonic A330 Phòng nhân viên 1 19.800 19.800 x

46 Nồi nấu đa năng Nhà bếp khu trung tâm 1 20.000 20.000 7.500 x

47
Phần mềm kế toán HCSN MISA
Mimosa. NET 2019

Phòng hành chính quản
trị

1 10.000 10.000 2.000

48 Phần mềm quản lý CBCCVC Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 2.400

49 Thang leo 3 độ tuổi Sân chơi 1 7.355 7.355

50 Thang leo thể dục đa năng Sân chơi 1 17.435 17.435 x

51 Ti vi Phòng giáo dục thể chất 1 5.800 5.800

52 Ti vi 43 LƯ 300C Lớp 5 tuổi A 1 11.978 11.978 x

53 Ti vi LG 43L V 640S Lớp 3 tuổi A 1 15.400 15.400 x

54 Ti vi LG 43L V 640S Lớp 5 tuổi A 1 15.400 15.400 x

55 Ti vi LG 43L V 640S Lớp 2 tuổi A 1 15.400 15.400 x

56 Nồi cơm ga Nhà bếp khu trung tâm 1 26.350 26.350

57 Ti vi LG 43L V 640S 5 tuổi C 1 15.400 15.400 x

58 Ti vi LG 43L V 640S 4 tuổi A 1 15.400 15.400 x
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59 Tivi LG 43 UT640S0TA Lớp 3 tuổi C 1 12.431 12.431 4.972 x

60 Tivi LG 43 UT640S0TA Phòng phó hiệu trưởng 1 1 12.431 12.431 4.972 x

61 Tivi LG 43 UT640S0TA Phòng Hội đồng 1 12.431 12.431 4.972 x

62 Mâm quay 5 con thú có mái che Sân chơi 1 18.900 18.900 9.450

63 Tivi Sony 4K 55 inch Phòng hiệu trưởng 1 19.954 19.954 7.982 x

64 Trụ lưới bóng chuyền Sân chơi 1 5.957 5.957 x

65 Tủ để bát đĩa, xoong nồi Nhà bếp khu trung tâm 1 18.870 18.870 7.076

66 Tủ đựng chăn màn, chiếu Lớp 2 tuổi C 1 7.458 7.458

67 Tủ đựng tài liệu Hội trường 1 6.400 6.400 x

68 Ti vi LG 43L V 640S Lớp 2 tuổi B 1 15.400 15.400 x

69 Nhà chơi 2 khối lục giác Sân chơi 1 26.400 26.400 x

70 Tivi LG 43 UT640S0TA Lớp 4 tuổi A 1 12.431 12.431 4.972 x

71 Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Sân chơi 1 8.500 8.500 x

72 Nhà bóng Sân chơi 1 48.260 48.260 18.098

73 Máy điều hòa Casper Phòng hiệu phó  2 1 9.000 9.000 6.750 x

74 Máy điều hòa Casper Phòng phó hiệu trưởng 1 1 9.000 9.000 5.625 x

75 Máy in Ca non 3300 Phòng hiệu trưởng 1 5.000 5.000

76 Máy in Laser canon LBP 212 DW
Phòng hành chính quản
trị

1 5.400 5.400

77 Máy khử độc rau củ quả Nhà bếp khu trung tâm 1 7.985 7.985

78 Xà vòng đu Sân chơi 1 6.153 6.153 x

79 Ty vi so ny 5 in Hội trường 1 20.038 20.038 x

80 Tượng Thánh gióng Sân chơi 1 8.500 8.500 x

81 Tủ tài liệu Phòng hiệu trưởng 1 7.700 7.700

82 Máy lọc nước Nhà bếp khu trung tâm 1 16.917 16.917 6.344 x

83 Máy điều hòa Phòng hiệu trưởng 1 9.290 9.290 1.161
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84 Máy tính để bàn Phòng phó hiệu trưởng 1 1 8.998 8.998

85 Máy say thịt Nhà bếp khu trung tâm 1 17.740 17.740 6.653

86 Máy trình chiếu đa năng Hội trường 1 12.276 12.276 4.604 x

87 Máy tính xách tay vaio Phòng hiệu phó  2 1 14.700 14.700

88
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

Phòng vi tính 1 15.000 15.000 9.000 x

89
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

Phòng vi tính 1 15.000 15.000 9.000 x

90 Máy tính xách tay
Phòng hành chính quản
trị

1 14.950 14.950 x

91 Máy tính để bàn Phòng hiệu trưởng 1 8.998 8.998

92 Máy tính để bàn Phòng hiệu phó  2 1 8.998 8.998

93
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

Phòng vi tính 1 15.000 15.000 9.000 x

94 Máy xay thịt Nhà bếp khu trung tâm 1 6.150 6.150 x

15. Trường Mầm non Tân Bình 63 1.383.669 968.834 414.835 334.324

I Tài sản cố định khác 63 1.383.669 968.834 414.835 334.324

1
Phần mềm quản lý cán bộ, nhân
viên, giáo viên

Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 x

2 Phần mềm kế toán misa Phòng hành chính khu A 1 10.000 10.000 x

3 Máy vi tính để bàn Phòng hành chính khu A 1 6.985 6.985

4 Nồi nấu nước bằng điện 50 lít Bếp Khu B 1 10.060 10.060 4.779 x

5 Nồi nấu nước bằng điện 50 lít Bếp khu A 1 10.060 10.060 4.779 x

6 Máy vi tính để bàn SingPC Phòng hiệu phó 1 8.995 8.995 1.799 x

7 Máy vi tính để bàn Asus Phòng hiệu phó 1 8.115 8.115 3.246 x

8 Máy tính xách tay Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 6.000 x

9 Máy tính xách tay SingPC Seres Tài sản dùng chung 1 15.000 15.000 9.000 x

10 Máy tính xách tay SingPC Seres Tài sản dùng chung 1 15.000 15.000 9.000 x

11 Máy tính xách tay Dell Vostro Phòng hành chính khu A 1 14.950 14.950 2.990 x
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12
Sân cộng tường rào trường mầm
non tổ 3 ( Khu A)

Tài sản dùng chung 1 192.308 192.308 76.923 x

13 Máy tính xách tay Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000 6.000 x

14 Máy tính đòng bộ HP Phòng hành chính khu A 1 10.890 10.890

15 Máy tính để bàn sam sung Phòng hiệu phó 1 12.900 12.900

16 máy lọc nước ROUSA Bếp khu A 1 13.500 13.500

17 Máy lọc nước công suất 100L/1h Bếp Khu B 1 31.766 31.766 x

18 Máy vi tính để bàn Phòng hành chính khu A 1 6.985 6.985

19
Sân cộng tường rào trường mầm
non tổ 6 ( Khu B)

Tài sản dùng chung 1 120.684 120.684 x

20 Ti vi 40In Lớp 2A1 1 9.230 9.230 x

21 Sổ liên lạc điện tử Phòng hành chính khu A 1 20.000 20.000 x

22 xà đu thể lực liên hoàn Sân khu B 1 31.821 31.821

23 Máy in CanonLHP Phòng hành chính khu A 1 5.800 5.800 1.160 x

24
Tượng nàng bạch tuyết và 7 chú
lùn

Sân khu B 1 8.453 8.453 2.705 x

25
Tủ sấy bát inox 2 lớp khay phẳng
loại nhỡ

Bếp Khu B 1 47.864 47.864 x

26 Tủ sấy bát inox Bếp khu A 1 17.980 17.980 3.596

27 Tủ đựng tư trang của trẻ Lớp 5 tuổi B2 1 5.680 5.680 x

28 Tủ đựng tư trang của trẻ Lớp 5 tuổi B2 1 5.680 5.680 x

29 Tủ đựng tài liệu nhôm kính Hội trường 1 5.000 5.000

30 Sổ liên lac điện tử Phòng nhân viên 1 20.000 20.000 x

31 Tủ đựng tài liệu bằng gỗ Phòng hiệu trưởng 1 7.700 7.700 2.888 x

32 Tủ cơm ga Bếp khu A 1 22.000 22.000

33 Tủ cơm ga Bếp Khu B 1 19.490 19.490

34 TiviLED LD 42LN 542014 Hội trường 1 11.000 11.000

35 Ti vi Samsung 40inch Lớp 5 tuổi A1 1 9.817 9.817 x
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36 Ti vi Samsung 40inch Lớp 4 tuổi A1 1 9.817 9.817 x

37 Ti vi 40IN Lớp 3A1 1 9.230 9.230 x

38 Thang leo cầu vồng đôi Sân khu A 1 5.411 5.411

39 Tẹc nước 1.500 lít Bếp Khu B 1 5.444 5.444 x

40 Tủ đựng đồ âm nhạc Phòng nhân viên 1 5.790 5.790 3.619 x

41 Máy in Canon F176500 Phòng hành chính khu A 1 7.000 7.000 5.600 x

42
Sân khấu ngoài trời trường mầm
non tổ 3 (Khu A)

Tài sản dùng chung 1 176.873 176.873 70.749 x

43 Khu cầu trượt, xích đu Sân khu A 1 44.896 44.896 22.448 x

44 Máy điều hòa Panasonis 12000BN Phòng hiệu trưởng 1 11.325 11.325 5.663 x

45
Máy điều hòa nhêịt độ
panasonic1chiều inverter

Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000

46 Máy điều hòa mitsush 9000BN Phòng hành chính khu A 1 8.750 8.750 4.375 x

47 Máy chiếu đa năng Phòng hành chính khu A 1 12.276 12.276 x

48 Loa kéo di động Lớp 5B1 1 14.922 14.922 x

49 Loa kéo Khu B 1 7.500 7.500 6.000 x

50 Loa âm thanh NANOMAX Hội trường 1 10.350 10.350 x

51 Bàn gỗ làm việc (Hiệu phó) Phòng hiệu phó 1 5.400 5.400

52
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối ống
chui số 2

Sân khu B 1 50.158 50.158 10.032 x

53 Bàn gỗ làm việc (Hiệu phó) Phòng hiệu phó 1 5.400 5.400

54 Giá  để xoong inox Bếp khu A 1 14.950 14.950

55 cầu thăng bàng dao động Sân khu A 1 7.884 7.884

56 Camera truyền hình trực tuyến Hội trường 1 7.500 7.500 6.563 x

57 Bộ nhà khối ngoài trời Sân khu B 1 71.910 71.910 35.955 x

58 Bộ bàn ghế gỗ Phòng hiệu phó 1 7.000 7.000 4.375 x

59 Biển cổng trưởng Sân khu B 1 14.214 14.214 7.107 x
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60
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối ống
chui cầu trượt ống

Sân khu A 1 49.342 49.342 9.868 x

61 Biển cổng trưởng Sân khu A 1 14.214 14.214 7.107 x

62 Bàn làm việc hiệu trưởng Phòng hiệu trưởng 1 5.400 5.400

63 Bàn ghế tiếp khách gỗ Phòng hiệu trưởng 1 8.000 8.000

16. Trường Mầm non Tây Sơn 55 768.091 629.769 138.322 248.214

I Tài sản cố định khác 55 768.091 629.769 138.322 248.214

1
Phí khởi tạo và thuê bao năm đầu
tiên phần mềm QLCB, CC, VC
dành cho đơn vị trực thuộc

Phòng Hành chính 1 12.000 12.000 x

2 Xích đu con rồng Sân chơi ngoài trời 1 11.690 11.690

3
Tượng nàng bạch tuyết và bảy chú
lùn

Sân chơi ngoài trời 1 13.000 13.000

4 Tủ nấu cơm ga Nhà bếp 1 19.270 19.270

5 Tủ lạnh Aqua Phòng Hành chính 1 5.000 5.000 3.000 x

6 Tủ đựng tài liệu bắng sắt Phòng Hiệu phó 1 5.950 5.950 1.190 x

7 Tủ đựng tài liệu Phòng Hành chính 1 10.580 10.580 2.116

8 Tủ đựng tài liệu Phòng Hiệu trưởng 1 5.950 5.950 1.190 x

9 Tủ đựng bát đĩa xoong nồi Nhà bếp 1 18.870 18.870 9.907

10 Tivi sam sung Lớp 5 TUỔI B 1 15.000 15.000 9.000 x

11 Tivi sam sung Lớp Nhà trẻ 1 15.000 15.000 9.000 x

12 Tivi Lớp 5 Tuổi C 1 15.000 15.000 9.000 x

13 Ti vi sam sung 1 Tuổi, 2 tuổi A, 2 tuổi B 1 12.000 12.000 7.200 x

14 Ti vi Sam Sung Lớp 3 Tuổi C 1 15.000 15.000 9.000 x

15 Ti vi 75 Inch Phòng Hội trường 1 22.500 22.500 18.000 x

16 Ti vi 55 Inch Lớp 4C 1 12.518 12.518 10.014

17 Ti vi 55 Inch Lớp 4B 1 12.518 12.518 10.014 x

18 Máy vi tính để bàn HHI 103 Phòng Hành chính 1 12.000 12.000 7.200 x
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19 Nhà chơi hai khối lục giác Sân chơi ngoài trời 1 26.400 26.400

20 Nhà chòi maí vòm cầu trượt kép Sân chơi ngoài trời 1 15.975 15.975 x

21 Nồi nấu cháo công nghiệp 80lít Nhà bếp 1 14.000 14.000 12.250 x

22 Ti vi 55 Inch Lớp 4A 1 12.518 12.518 10.014 x

23 Phần mềm kế toán misa Phòng Hành chính 1 10.000 10.000 x

24 Thang leo thể dục đa năng Sân chơi ngoài trời 1 17.435 17.435

25 Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Phòng Hiệu trưởng 1 10.000 10.000 x

26 Máy vi tính để bàn Phòng Hiệu phó 1 5.995 5.995 x

27 Máy vi tính để bàn HHI 103 Phòng Hành chính 1 12.000 12.000 2.400 x

28 Máy vi tính để bàn Phòng Hiệu trưởng 1 8.115 8.115 4.869 x

29 Máy vi tính Phòng Y tế 1 5.995 5.995 x

30
Máy tính xách tay DELL N35
67SI3/TUI

Phòng Hiệu trưởng 1 9.240 9.240 x

31 Máy tính sách tay SingPC Phòng Hiệu phó 1 15.000 15.000 9.000 x

32 Máy tính sách tay HPP4440S Phòng Hiệu trưởng 1 13.300 13.300 x

33 Máy tính đồng bộ Hp Phòng Hành chính 1 10.890 10.890

34 Máy tính dể bàn Phòng Hành chính 1 11.450 11.450 x

35 Máy thái củ quả đa năng 1500w Nhà bếp 1 23.500 23.500 20.563 x

36 Máy lọc nước Nhà bếp 1 12.769 12.769

37 Máy lọc nước Nhà bếp 1 12.769 12.769

38 Máy lọc nước Nhà bếp 1 11.800 11.800 2.360

39 Máy làm ruốc Nhà bếp 1 13.200 13.200 11.550 x

40 Máy vi tính để bàn Phòng Hiệu phó 1 5.995 5.995 x

41
Máy in Laser Bother HL
B2080DW

Phòng Hành chính 1 5.000 5.000 3.000 x

42 Máy chiếu PANASONIC Phòng Hành chính 1 20.400 20.400 x

43 Máy chiếu đa năng Phòng Hội trường 1 12.500 12.500 10.000 x
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44 Mầm quay 6 con rồng Sân chơi ngoài trời 1 15.681 15.681

45 Loa hội trường TBJSR X725 Phòng Hội trường 1 23.000 23.000 4.600

46
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối hình
lâu đài

Sân chơi ngoài trời 1 26.878 26.878

47 Hầm chui vận động tàu hỏa Sân chơi ngoài trời 1 10.263 10.263

48 Gía úp bát Nhà bếp 1 11.900 11.900

49 Gía để xoong inox Nhà bếp 1 14.950 14.950

50 Cầu trượt hình nấm Sân chơi ngoài trời 1 13.090 13.090

51 Bộ âm ly
Trường mầm non Tây
Sơn

1 25.000 25.000 x

52 Bếp từ công nghiệp 15kw đôi Nhà bếp 1 39.500 39.500 34.563 x

53 Máy vi tính để bàn HHI 103 Phòng Hành chính 1 12.000 12.000 7.200 x

54
Máy điều hòa nhiệt độ DAIKIN
9000BTU 2 chiều

Phòng Hiệu trưởng 1 13.220 13.220

55 Ti vi 55 Inch Lớp 3A 1 12.518 12.518 10.014 x

17. Trường Mầm non Trung Sơn 99 1.395.524 1.114.246 281.278 678.396

I Tài sản cố định khác 99 1.395.524 1.114.246 281.278 678.396

1 Máy in Canon LHP161 Phòng hành chính 1 5.800 5.800 1.160

2
Máy tính xách tay SingPC Serics
M16 - M16i81182

Phòng hành chính 1 15.000 15.000 9.000 x

3 Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000 x

4 Phần mềm kế toán HCSN MISA Phòng hành chính 1 10.000 10.000 2.000 x

5 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 2.400 x

6 Quạt thông gió Công Nghiệp Nhà bếp khu trung tâm 1 8.543 8.543 6.834 x

7 Thang leo bán cầu Sân khu Trung Tâm 1 5.780 5.780 2.890

8 Thùng đựng gạo Nhà bếp khu trung tâm 1 9.900 9.900 7.920 x

9 Ti vi  40inch Lớp 5D1 1 6.741 6.741

10 Ti vi  Sam sung 43inch Lớp 5B1 1 11.538 11.538 x
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11 Ti vi  Sam sung 43inch Lớp 5B2 1 11.538 11.538 x

12 Ti vi 40inch Lớp 2D 1 6.741 6.741

13 Ti vi 40inch Lớp 2B 1 6.741 6.741

14 Ti vi 40inch Lớp 1B 1 6.741 6.741

15 Ti vi ASANZO Lớp 5A2 1 6.850 6.850

16 Ti vi VTB Lớp 5C1 1 7.500 7.500

17 Tủ cơm ga 60kg Nhà bếp khu trung tâm 1 36.000 36.000 x

18
Tủ đồ dùng cá nhân  của trẻ 15
cánh có giá để dày dép của trẻ

Lớp 5C1 1 5.669 5.669 3.543

19
Tủ đồ dùng cá nhân  của trẻ 15
cánh có giá để dày dép của trẻ

Lớp 5C2 1 5.669 5.669 3.543

20
Tủ đồ dùng cá nhân  của trẻ 15
cánh có giá để dày dép của trẻ

Lớp 5C1 1 5.669 5.669 3.543

21 Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Lớp 4A1 1 7.960 7.960 6.368 x

22 Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Lớp 4A1 1 7.960 7.960 6.368 x

23 Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Lớp 4A2 1 7.960 7.960 6.368 x

24 Nồi nấu cơm ga công nghiệp Bếp khu 22 1 9.290 9.290 x

25 Tủ đồ đựng chăn chiếu màn chiếu Lớp 3C 1 6.096 6.096 3.810 x

26
Nhà chơi cầu trượt thẳng mái
vuông

Sân khu Trung Tâm 1 11.920 11.920 5.960 x

27 Nhà chơi 1 khối cầu trượt Sân khu Trung Tâm 1 25.525 25.525 12.763 x

28 Máy tính để bàn Phòng vi tính 1 8.500 8.500

29 Máy tính để bàn Phòng vi tính 1 8.500 8.500

30 Máy tính để bàn Phòng vi tính 1 8.500 8.500

31 Máy say thịt thùng Nhà bếp khu trung tâm 1 18.620 18.620 13.965 x

32 Máy say ruốc Nhà bếp khu trung tâm 1 9.600 9.600 7.200 x

33 Máy lọc nước công nghiệp Nhà bếp khu trung tâm 1 15.000 15.000 x

34 Máy lọc nước công nghiệp Bếp khu 22 1 10.150 10.150 8.120 x
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35 Máy in đa năng HP Phòng hiệu trưởng 1 7.700 7.700

36 Bàn chế biến thức ăn Nhà bếp khu trung tâm 1 10.900 10.900 6.813 x

37 Âm ly loa đài Phòng hội trường 1 51.700 51.700 x

38
Máy tính để bàn SingPC
HHi383.6A372S0+ LED 19.5

Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000 4.000 x

39
Máy tính để bàn SingPC
HHi383.6A372S0+ LED 19.5

Phòng hành chính 1 10.000 10.000 4.000 x

40
Máy tính để bàn SingPC
HHi383.6A372S0+ LED 19.5

Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000 4.000 x

41 Máy tính SINGPC Phòng vi tính 1 7.990 7.990

42 Máy tính SINGPC Phòng vi tính 1 7.990 7.990

43 Máy tính SINGPC Phòng vi tính 1 7.990 7.990

44 Máy tính SINGPC Phòng vi tính 1 7.990 7.990

45
Máy tính xách tay SingPC Serics
M16 - M16i81182

Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 9.000 x

46
Máy tính xách tay SingPC Serics
M16 - M16i81182

Phòng hành chính 1 15.000 15.000 9.000 x

47
Máy tính xách tay SingPC Serics
M16 - M16i81182

Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000 9.000 x

48 Máy xay cua, tép Nhà bếp khu trung tâm 1 9.300 9.300 x

49 Nhà chơi cầu trượt sóng 2 mái Sân khu Trung Tâm 1 21.750 21.750 10.875 x

50 Máy tính để bàn Phòng Y tế 1 8.115 8.115 3.246 x

51 Tủ đồ đựng chăn chiếu màn chiếu Lớp 1A 1 6.096 6.096 3.810

52 Tủ đựng tài liệu Phòng hiệu trưởng 1 10.943 10.943 4.377 x

53 Máy in Phòng hiệu phó 1 7.000 7.000 5.600 x

54 Máy điều hòa MSUMITSI Phòng hiệu trưởng 1 15.180 15.180 x

55 Hầm chui cú mèo 4 mô đun Sân khu Trung Tâm 1 5.750 5.750 x

56 Điều hòa TOSIBA 12000 Phòng hành chính 1 11.361 11.361 5.681 x

57 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2C 1 22.621 22.621 16.966 x
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58 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2A 1 22.621 22.621 16.966 x

59 Điều hòa Daikin 18000 Phòng hội trường 1 22.621 22.621 16.966 x

60 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5B1 1 22.621 22.621 16.966 x

61 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2C 1 22.621 22.621 16.966 x

62
Tượng nàng Bạch tuyết và bảy chú
lùn

Sân khu Trung Tâm 1 11.650 11.650 x

63 Điều hòa Daikin 18000 Phòng hội trường 1 22.621 22.621 16.966 x

64 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5A1 1 22.621 22.621 16.966 x

65 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5A1 1 22.621 22.621 16.966 x

66 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5B1 1 22.621 22.621 16.966 x

67 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5B1 1 22.621 22.621 16.966 x

68 Điều hòa Daikin 18000 Phòng hội trường 1 22.621 22.621 16.966 x

69 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2A 1 22.621 22.621 16.966 x

70 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 5A1 1 22.621 22.621 16.966 x

71 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2A 1 22.621 22.621 16.966 x

72 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 2D 1 16.176 16.176 12.132 x

73 Điều hòa Daikin 18000 Lớp 2C 1 22.621 22.621 16.966 x

74 Tủ đồ đựng chăn chiếu màn chiếu Lớp 1A 1 6.096 6.096 3.810

75 Tủ úp bát đĩa xoong nồi Nhà bếp khu trung tâm 1 18.590 18.590 11.619 x

76 Tủ sấy bát Bếp khu 22 1 27.500 27.500 688 x

77 Tủ lạnh Nhà bếp khu trung tâm 1 11.500 11.500 x

78 Bàn chế biến thực phẩm Nhà bếp khu trung tâm 1 9.700 9.700 7.275 x

79 Bàn chia thức ăn Nhà bếp khu trung tâm 1 7.360 7.360 4.600

80 Bàn chia thức ăn Nhà bếp khu trung tâm 1 7.360 7.360 4.600

81 Bàn chia thức ăn Nhà bếp khu trung tâm 1 7.360 7.360 4.600 x

82 Bàn chia thức ăn Nhà bếp khu trung tâm 1 7.360 7.360 4.600
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83 Bàn ghế gỗ khảm trai Phòng hiệu trưởng 1 6.900 6.900

84 Bếp ga 3 kiềng vuông Nhà bếp khu trung tâm 1 18.870 18.870 11.794 x

85 Bộ bàn ghế tiếp khách Phòng hiệu trưởng 1 7.000 7.000 4.375 x

86 Tủ sấy bát Nhà bếp khu trung tâm 1 26.000 26.000 650 x

87 Bộ bàn quầy phòng hội trường Phòng hội trường 1 69.200 69.200 60.550 x

88 Cầu thăng bằng dao động Sân khu Trung Tâm 1 7.100 7.100 3.550 x

89 Đàn Organ YAMAHA Lớp 5B1 1 31.500 31.500 788 x

90 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 5B1 1 16.176 16.176 12.132 x

91 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 5B1 1 16.176 16.176 12.132 x

92 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 5A1 1 16.176 16.176 12.132 x

93 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 5A1 1 16.176 16.176 12.132 x

94 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 2B 1 16.176 16.176 12.132 x

95 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 2D 1 16.176 16.176 12.132 x

96 Điều hòa Daikin 12000 Lớp 2B 1 16.176 16.176 12.132 x

97 Máy in canon Phòng hành chính 1 7.000 7.000 4.200 x

98
Camera truyền hình hội nghị trực
tuyến

Phòng hành chính 1 7.500 7.500 6.000 x

99 Máy tính để bàn Phòng vi tính 1 8.500 8.500

18. Trường Mầm non Yên Bình 89 1.450.606 119.000 1.331.606 323.946

I Tài sản cố định khác 89 1.450.606 119.000 1.331.606 323.946

1 Máy tính để bàn pHÒNG KIRMART 1 8.115 8.115 3.246 x

2
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD
T61 MT03

Phòng Hành chính 1 8.998 8.998 x

3 Bàn ghế gụ tiếp khách Phòng Hiệu trưởng 1 11.000 11.000 x

4
TI VI SAM SUNG SMART TV43
IN

Lớp 3 tuổi A 1 11.538 11.538

5 Tủ cơm ga 40 kg Bếp khu trung tâm 1 31.060 31.060 5.436 x
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6 Tủ đựng bát đĩa xoong nồi Inox Bếp khu trung tâm 1 19.440 19.440 14.580 x

7 Tủ đựng hồ sơ sắt  mặt kính Phòng Hành chính 1 7.500 7.500 1.500 x

8 Tủ đựng hồ sơ sắt  mặt kính Phòng Hành chính 1 7.500 7.500 1.500 x

9 Âm ly, mích không dây, đầu thu Phòng họp 1 30.000 30.000 x

10 Tủ sấy bát đĩa Bếp khu trung tâm 1 45.761 45.761 22.880

11 Tượng chó Sói Khu sân chơi ngoài trời 1 7.500 7.500 2.391 x

12
TI VI SAM SUNG SMART TV 43
IN

Lớp 3 tuổi B 1 11.538 11.538

13 Tượng cô bé quàng khăn đỏ Khu sân chơi ngoài trời 1 6.350 6.350 2.024 x

14 Tượng Thỏ mẹ, thỏ Con Khu sân chơi ngoài trời 1 5.800 5.800 1.849 x

15 Vườn Cổ tích Khu sân chơi ngoài trời 1 188.695 188.695 x

16 Máy tính để bàn Phòng Hiệu trưởng 1 14.650 14.650 8.790 x

17 Máy tính để bàn Phòng Hành chính 1 14.650 14.650 8.790 x

18 Máy tính All in One SingPC pHÒNG KIRMART 1 12.900 12.900 10.320 x

19 Máy tính All in One SingPC pHÒNG KIRMART 1 12.900 12.900 10.320 x

20 Máy tính All in One SingPC pHÒNG KIRMART 1 12.900 12.900 10.320 x

21 Máy tính All in One SingPC pHÒNG KIRMART 1 12.900 12.900 10.320 x

22 Tượng tấm cám Khu sân chơi ngoài trời 1 5.350 5.350 1.705 x

23 Máy tính All in One SingPC pHÒNG KIRMART 1 12.900 12.900 10.320 x

24
TI VI SAM SUNG SMART  TV
43 IN

Lớp 3 tuổi B 1 11.538 11.538

25
TI VI 40 IN ( PHÒNG GIÁO DỤC
CẤP)

Lớp 2 tuổi A 1 6.741 6.741

26
MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN SING PC
( PHÒNG GD CẤP)

Phòng Hành chính 1 7.990 7.990

27
MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN SINGOC
( PHÒNG GIÁO DỤC CẤP)

pHÒNG KIRMART 1 7.990 7.990 x
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28
MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN SINGPC 
( PHÒNG GD CẤP)

Phòng Hành chính 1 7.990 7.990

29 May vi tính xách tay Acer Phòng Hành chính 1 11.700 11.700 x

30 May vi tính xách tay... PHÒNG HIỆU PHÓ 1 11.700 11.700 x

31 Máy xay thịt gióng ngang Bếp khu trung tâm 1 7.350 7.350 5.670 x

32 Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn Khu sân chơi ngoài trời 1 8.885 8.885 x

33 Nhà chơi 1 khối cầu trượt Khu sân chơi ngoài trời 1 14.000 14.000 x

34
TI VI 40 IN ( PHÒNG GIÁO
DUVJ CẤP)

Lớp 5 tuổi A 1 6.741 6.741 x

35 Nhà chơi đa năng hình lục giác Khu sân chơi ngoài trời 1 9.972 9.972 x

36 Nồi nấu cháo CN 40L bằng Inox Bếp khu trung tâm 1 9.200 9.200 8.280 x

37 PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA Phòng Hành chính 1 10.000 10.000 4.000

38
pHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Phòng Hiệu trưởng 1 12.000 12.000 4.800

39 Phông trang trí sân khấu ngoài trời Khu sân chơi ngoài trời 1 32.049 32.049 1.402 x

40 Sự tích Tấm cám Khu sân chơi ngoài trời 1 8.300 8.300 x

41 Thang leo thể dục đa năng Khu sân chơi ngoài trời 1 17.435 17.435

42
TI VI 40 IN ( PHÒNG GIÁO DỤC
CẤP )

LỚP 5 TUỔI C 1 6.741 6.741

43
TI VI 40 IN ( PHÒNG GIÁO DỤC
CẤP)

Lớp 5 tuổi B 1 6.741 6.741

44 Nhà chơi trượt nấm và củ cải Khu sân chơi ngoài trời 1 44.430 44.430 x

45
Máy lọc nước RO: KOREKINH
60L/h

Bếp khu trung tâm 1 13.500 13.500

46 Tủ đựng hồ sơ sắt  mặt kính Phòng Hành chính 2 15.000 15.000 7.500

47 Máy in Canon MF 241 Phòng Hành chính 1 5.300 5.300 2.120 x

48
Cửa đi lùa 2 cánh ( cửa chắn côn
trùng)

Bếp khu trung tâm 1 5.292 5.292 3.969 x

49 Cây máy vi tính để bàn Phòng Hiệu Phó 1 8.300 8.300 6.640 x
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50 Cây máy vi tính để bàn Phòng Hiệu Phó 1 8.300 8.300 6.640 x

51 Cây hoa giấy Khu sân chơi ngoài trời 1 9.000 9.000 7.875 x

52 Cây hoa giấy Khu sân chơi ngoài trời 1 9.000 9.000 7.875 x

53 Cây bưởi Khu sân chơi ngoài trời 1 5.000 5.000 4.375 x

54 Camera hội nghị trực tuyến Phòng Hiệu trưởng 1 7.500 7.500 6.750 x

55 Bộ vận động thể chất 17 chi tiết KHU THỂ CHẤT 1 10.313 10.313 9.024 x

56
Cửa đi lùa 2 cánh ( Cửa chắn côn
trùng)

Bếp khu trung tâm 1 5.292 5.292 3.969 x

57 Bộ nhà bóng cầu trượt Khu sân chơi ngoài trời 1 43.950 43.950 x

58
Bộ giá đồ chơi 3 khối bằng gỗ
thông

Lớp 5 tuổi A 1 6.045 6.045 3.023

59 BỘ BÀN GHẾ TIẾP KHÁCH PHÒNG HIỆU PHÓ 1 6.990 6.990 2.621

60 Máy lọc nước 50 lít nguồn tài trợ
Trường mầm non Yên
BÌnh

1 13.335 13.335 5.001

61 Biển cổng trường khu Đồi cao
Trường mầm non Yên
BÌnh

1 11.578 11.578

62
Bếp Gas đơn công nghiệp ( PGD
cấp)

Bếp khu Đồi Cao 1 7.881 7.881 3.152 x

63
Bếp Gas đôi công nghiệp ( PGD
cấp)

Bếp khu trung tâm 1 15.000 15.000 6.000 x

64 Bập bênh đòn  2 chỗ Khu sân chơi ngoài trời 1 10.242 10.242 2.048

65 Bàn quây văn phòng Phòng họp 1 18.000 18.000 9.000 x

66 Bộ leo núi hình kim tự tháp KHU THỂ CHẤT 1 28.000 28.000 24.500 x

67 Đàn Organ Phòng Âm nhạc 1 8.200 8.200 7.380 x

68 Biển cổng trường khu Trung tâm
Trường mầm non Yên
BÌnh

1 15.812 15.812

69 Đu quay đạp chân 6 con giống Khu sân chơi ngoài trời 1 7.000 7.000 x

70 Đu quay đạp chân 6 chỗ Khu sân chơi ngoài trời 1 11.053 11.053 x

71 Máy in canon 3900 Phòng Hiệu trưởng 1 5.060 5.060 x

72 Máy điều hòa Panasonic 1 Phòng Hiệu trưởng 1 10.395 10.395 x
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73 Máy chiếu Sony VPL - Ex 435 PHÒNG HIỆU PHÓ 1 15.550 15.550

74 Mâm quay 6 con giống Khu sân chơi ngoài trời 1 18.483 18.483 x

75 Mâm quay  con giống Khu sân chơi ngoài trời 1 12.875 12.875

76 Mái tôn sân khấu ngoài trời Khu sân chơi ngoài trời 1 119.000 119.000 17.850 x

77
Loa JBL SRX -725( nguồn
XHHGD 2016 - 2017)

Phòng họp 1 21.900 21.900

78 Khu vui chơi liên hoàn 3 khối Khu sân chơi ngoài trời 1 39.960 39.960

79 Máy điều hòa Mitsumi PHÒNG HIỆU PHÓ 1 11.067 11.067 x

80 Khu vui chơi liên hoàn Khu sân chơi ngoài trời 1 25.515 25.515 x

81
Hầm chui vận động tầu hỏa (sở GD
ĐT tỉnh NB cấp)

Khu sân chơi ngoài trời 1 10.263 10.263

82 Hầm chui tàu hỏa KHU THỂ CHẤT 1 7.500 7.500 6.750 x

83
Giá đựng hồ sơ khung nhôm kính 3
tầng

Phòng họp 1 11.703 11.703 5.852 x

84
Giá đựng hồ sơ bằng khung nhôm
kính 3 tầng

Phòng họp 1 13.590 13.590 6.795 x

85
Giá đựng hồ sơ bằng khung nhôm
kính 3 tầng

Phòng họp 1 13.590 13.590 6.795 x

86 Đu treo ô tô sàn lắc Khu sân chơi ngoài trời 1 5.778 5.778 x

87
Khu vui chơi liên hoàn 2 khối ống
chui số 1 (Sở GDNB cấp)

Khu sân chơi ngoài trời 1 35.068 35.068

88 Đu treo con rồng Khu sân chơi ngoài trời 1 8.990 8.990 x

19. Trường Mầm non Yên Sơn 89 1.067.532 514.811 552.722 357.118

I Tài sản cố định khác 89 1.067.532 514.811 552.722 357.118

1 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 4A3 1 5.102 5.102 3.189 x

2 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 2 tuổi A1 1 5.102 5.102 3.189 x

3 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 4Tuổi A2 1 5.102 5.102 3.189 x

4 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 3Tuổi A1 1 5.102 5.102 3.189 x

5 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 2 tuổi A2 1 5.102 5.102 3.189 x
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6 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 3Tuổi B 1 5.102 5.102 3.189 x

7 TI VI ASANZO Lớp 3Tuổi B 1 6.700 6.700 x

8 Tủ cơm ga Nhà bếp khu A 1 22.065 22.065 x

9 TI VI ASANZO Lớp 2 tuổi khu B 1 6.700 6.700 x

10 Ti vi ASANZO Lớp 5 Tuổi B 1 6.700 6.700 x

11 Ti vi ASANZO Lớp 4Tuổi B 1 6.700 6.700 x

12 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 4Tuổi A1 1 5.102 5.102 3.189 x

13
Phâng mềm kế toàn HCSN
MISA.NET.2019

Phòng hành chính 1 10.000 10.000 x

14 Tủ cơm ga 30kg Bếp khu B 1 18.524 18.524 9.262 x

15 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 3Tuổi A2 1 5.102 5.102 3.189 x

16
Tủ lạnh panasonic 238 lít RN - BL
267VSVN

Nhà bếp khu A 1 7.458 7.458 x

17 Tủ để xoong nồi tầng khung inox Nhà bếp khu A 1 12.194 12.194 x

18 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 4Tuổi A2 1 6.096 6.096 3.810 x

19 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 4A3 1 6.096 6.096 3.810 x

20 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 3Tuổi A1 1 6.096 6.096 3.810 x

21 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 4Tuổi A1 1 6.096 6.096 3.810 x

22 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 2 tuổi khu B 1 6.096 6.096 3.810 x

23 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 5Tuổi A2 1 6.096 6.096 3.810 x

24 Tủ đựng chăn màn chiếu Lớp 5 Tuổi B 1 6.096 6.096 3.810 x

25 Tủ Sấy bát Nhà bếp khu A 1 45.761 45.761 22.880 x

26 Tủ úp bát inox Nhà bếp khu A 1 17.160 17.160 x

27 Tượng chú cuội cưỡi trâu Sân khu A 1 13.860 13.860 8.663 x

28 Tượng hươu cao cổ Sân khu A 1 8.860 8.860 6.645 x

29 Tượng ngựa vằn Sân khu A 1 6.148 6.148 3.842 x

30 Phần mềm quán lý cán bộ Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 x
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31 Tủ để đồ dùng cá nhân Lớp 4Tuổi B 1 5.102 5.102 3.189 x

32 Nhà chòi mái vòm cầu trượt kép Sân khu A 1 15.975 15.975 x

33
Đu quay mầm không Ray ( Phòng
GDTPTĐ)

Sân khu B 1 9.000 9.000 7.875 x

34 Nhà chòi 2 khối trượt ống Sân khu A 1 30.945 30.945 x

35
Máy chiếu đa năng NEC NP -
MC301XG

Kho 1 19.210 19.210 x

36 Loa thùng Phòng hội trường 1 10.000 10.000 8.000 x

37 Loa thùng Phòng hội trường 1 10.000 10.000 8.000 x

38 Giá đựng thiết bị bằng gỗ Phòng hiệu trưởng 1 7.700 7.700 2.888 x

39 Đu quay mầm không Ray Sân khu A 1 9.000 9.000 7.875 x

40
Đu quay 8 máy bay (Có hàng rào
và mái che)

Sân khu B 1 48.169 48.169 x

41 Điều hòa Gree18000BTU Lớp 2 tuổi A1 1 13.778 13.778 2.756 x

42 Nhà chơi lâu đài trượt Sân khu A 1 50.115 50.115 43.851 x

43 Điều hòa Gree 18000BTU Lớp 4Tuổi A2 1 13.778 13.778 2.756 x

44 Điều hòa Gree 18000BTU Lớp 3Tuổi A2 1 13.778 13.778 2.756 x

45 Cục đẩy công suất Phòng hội trường 1 10.500 10.500 8.400 x

46 Camera Phòng hội trường 1 7.500 7.500 5.625 x

47
Bộ liên hoàn lâu đài cầu trượt xích
đu

Sân khu B 1 28.850 28.850 14.425 x

48 Bộ leo núi kim tự tháp Sân khu A 1 42.144 42.144 26.340 x

49 Bộ cầu trượt đa năng 1 khối Sân khu A 1 13.398 13.398 x

50 Bộ bàn ghế xa lông Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 x

51 Bộ bàn ghế hình nấm Sân khu A 1 10.960 10.960 6.850 x

52 Bộ bàn ghế hình nấm Sân khu B 1 10.960 10.960 6.850 x

53 Bộ âm ly loa đài Phòng y tế 1 23.000 23.000 x

54 Bể câu cá Sân khu B 1 18.950 18.950 11.844 x
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55 Bể câu cá Sân khu A 1 18.950 18.950 11.844 x

56
Bàn trộn âm thanh ( phòng
GDTPTĐ)

Phòng hội trường 1 6.200 6.200 4.960 x

57 Bàn làm việc Phòng hiệu trưởng 1 5.200 5.200 x

58 Bàn làm việc Phòng hành chính 1 5.650 5.650 x

59 Bàn ghế gỗ Đài Loan Phòng hiệu phó 1 6.500 6.500 x

60 Máy điều hòa Daikin 9000 Phòng hành chính 1 9.500 9.500 x

61 Máy điều hòa Dakin 9000 Phòng hiệu trưởng 1 9.300 9.300 x

62 Điều hòa Gree 18000BTU Lớp 2 tuổi A2 1 13.778 13.778 2.756 x

63 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 4A3 1 9.977 9.977 2.744 x

64 máy in canon251DW Phòng hiệu trưởng 1 8.500 8.500 x

65 Máy in canon LBP 161DN+ Phòng hành chính 1 5.800 5.800 1.160 x

66 Máy in canon LBP 161DN+ Phòng hiệu phó 1 5.800 5.800 1.160 x

67 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 5Tuổi A2 1 9.977 9.977 2.744 x

68 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 5T A1 1 9.977 9.977 2.744 x

69 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 5Tuổi A2 1 9.977 9.977 4.989 x

70 Máy lọc nước 30 lít Nhà bếp khu A 1 13.750 13.750 x

71 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 4Tuổi A1 1 9.977 9.977 2.744 x

72 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 4A3 1 9.977 9.977 4.989 x

73 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 3Tuổi B 1 9.977 9.977 1.995 x

74 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 5 Tuổi B 1 9.977 9.977 1.995 x

75 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 5T A1 1 9.977 9.977 4.989 x

76 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 2 tuổi khu B 1 9.977 9.977 1.995 x

77 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 3Tuổi A1 1 9.977 9.977 2.744 x

78 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 3Tuổi A1 1 9.977 9.977 4.989 x

79 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 4Tuổi A1 1 9.977 9.977 4.989 x
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80 Máy tính để bàn Phòng hiệu phó 1 8.115 8.115 3.246 x

81
Máy tính để bàn thương Hiệu VN
FPT ELEAD T61MT06

Phòng hiệu phó 1 9.989 9.989 x

82 Máy tính đồng bộ HP Phòng hành chính 1 10.890 10.890 x

83 Máy điều hòa Dakin 9000 Phòng hiệu phó 1 9.300 9.300 x

84 Máy tính xách tay Dell Phòng hiệu phó 1 13.500 13.500 x

85
Máy tính xách tay Dell Inspiron
N3593

Phòng hành chính 1 13.000 13.000 2.600 x

86
Máy tính xách tay Sing PC Series
M16 -M16i51182

Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 9.000 x

87 Máy vi tính HP Phòng hành chính 1 12.000 12.000 x

88 Máy tính để bàn Lớp 5Tuổi A2 1 8.000 8.000 x

89 Máy điều hòa Gree 12.000 BTU Lớp 4Tuổi B 1 9.977 9.977 1.995 x

20. Trường THCS  Yên Sơn 90 1.313.432 511.562 801.870 518.870

I Tài sản cố định khác 90 1.313.432 511.562 801.870 518.870

1 Máy điều hòa Phòng hiệu phó 1 7.000 7.000 3.500 x

2 Máy chiếu phòng học của học sinh 1 56.208 56.208 11.242 x

3 Máy chiếu phòng học của học sinh 1 35.660 35.660 7.132 x

4
May chieu da nang
INFOCUSIN124DLP man chieu
(so GD tai tro)

Phòng học tiếng anh 1 34.738 34.738 x

5
May chieu  da nang(phong GD tai
tro)

Phòng học tin 1 27.800 27.800 x

6 Máy chiếu ( Sở GD Tài trợ Phòng học tiếng anh 1 55.170 55.170 x

7
Máy chiếu,màn chiếu, dây tín hiệu,
giá tréo máy chiếu, đài cacsette,
míc không dây(SGD tặng)

Phòng học tin 1 49.990 49.990 x

8 Máy chiếu phòng học của học sinh 1 35.660 35.660 7.132 x

9 Máy điều hòa Phòng hiệu phó 1 7.000 7.000 3.500 x
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10 Máy điều hòa không khí xã tài trợ Phòng hiệu phó 1 7.000 7.000 5.250 x

11
Máy điều hòa(Nông trường Đồng
Giáo mừng khai giảng năm học
2019-2020)

Phòng hiệu trưởng 1 7.120 7.120 2.670 x

12
Máy tính để bàn SingPCHHG543(
Mua bán tập trung)

Phòng học tin 1 8.995 8.995 x

13
Máy tính để bàn SingPCHHG543(
Mua bán tập trung)

Phòng học tin 1 8.995 8.995 x

14
Máy tính để bàn SingPCHHG543(
Mua bán tập trung)

Phòng học tin 1 8.995 8.995 x

15
Máy tính để bàn SingPCHHG543(
Mua bán tập trung)

Phòng học tin 1 8.995 8.995 x

16
Máy tính để bàn ngân hàng công
thương tài trợ

Phòng học tin 1 8.000 8.000 4.800 x

17
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

18
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

19
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

20
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

21
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

22
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

23
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

24
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

25
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

26
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

27
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x
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28
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

29 May in da nang HP 3050 Phòng hiệu phó 1 7.500 7.500 x

30 Máy in Laser Phòng hiệu phó 1 8.000 8.000 6.400 x

31 Máy photocopy Konica phòng kế toán 1 43.000 43.000 34.400 x

32
Máy tính bàn (XHH năm học 2018-
2019)

Phòng học tin 1 8.000 8.000 x

33
Máy tính bàn (XHH năm học 2018-
2019)

Phòng học tin 1 8.000 8.000 x

34
Máy tính bàn (XHH năm học 2018-
2019)

Phòng học tin 1 8.000 8.000 x

35 Hệ thống camera nhà xe Phòng hiệu phó 1 14.050 14.050 11.240 x

36 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

37 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

38 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

39 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

40 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

41 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

42
Máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+ led 19.5

Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

43 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 9.570 9.570 5.742 x

44 Hê thống camera năm mắt phòng học của học sinh 1 25.000 25.000 16.406 x

45
Máy tính để bàn SingPCHHG543(
Mua bán tập trung)

Phòng học tin 1 8.995 8.995 x

46 Bộ thu nhận số liệu Phòng KHTN 1 16.418 16.418 14.366 x

47 Máy tính xách tay Asus Phòng hành chính 1 15.000 15.000 12.000 x

48 Máy tính xách tay Asus Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 12.000 x

49 Máy tính xách tay Sing PC Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000 9.000 x

50 Máy tính xách tay Sing PC Phòng hiệu phó 1 15.000 15.000 9.000 x
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51 Mô hình cấu tạo người Phòng KHTN 1 8.756 8.756 7.662 x

52
phần mềm hồ sơ số giáo dục số, ký
số giáo án và học bạ điện tử

Giáo viên 1 18.000 18.000 14.400 x

53
Phần mềm kế toán hành chính sự
nghiệp MISSA

phòng kế toán 1 10.000 10.000 10.000 x

54 Phan mem pho cap
Phòng hiệu phó Lê Anh
Tưởng

1 6.450 6.450 x

55 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng hiệu trưởng 1 12.000 12.000 12.000 x

56
Phần mền hỗ trợ dạy tiếng anh theo
sách giáo khoa

phòng học của học sinh 1 20.000 20.000 8.000 x

57 Phần mền hỗ trợ soạn giảng Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000

58 Tăng âm  loa Phong hoi  dong 1 70.000 70.000 14.000 x

59 Thiết bị âm thanh đa năng di động Chuyên môn 1 9.751 9.751 8.532 x

60 Ti vi Phòng hiệu trưởng 1 4.000 4.000 1.600 x

61 Ti vi 60 in Phong hoi  dong 1 20.000 20.000 x

62 Tivi LG Chuyên môn 1 12.000 12.000 9.600 x

63 Tivi LG Chuyên môn 1 12.000 12.000 9.600 x

64 Tủ  đựng tài liệu Phòng hiệu trưởng 1 14.800 14.800 8.880 x

65 Tủ kẽm đưng tai liệu xã cấp Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000 6.000 x

66
Máy tính thương hiệu Việt nam
CMS X-Media( So GD tai tro)

Phòng học tiếng anh 1 13.926 13.926

67 Ca me ra Phong hoi  dong 1 7.500 7.500 5.625 x

68 Máy tính SingPC M22Vi3108M2 Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

69 Máy tính SingPC M22Vi3108M2 Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

70 Bộ lều trại Chuyên môn 1 18.607 18.607 16.281 x

71 Bộ học liệu điện tử môn ngoại ngữ Phòng học tiếng anh 1 8.458 8.458 7.401 x

72 Bộ dụng cụ và thí nhiệm đo PH Phòng KHTN 1 9.927 9.927 8.686 x
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73
Bo am thanh di dong khong day da
nang TK-T02-50w( So GD tai tro)

Phòng học tiếng anh 1 13.134 13.134 x

74 Bàn làm việc Phòng hiệu trưởng 1 7.425 7.425 6.497 x

75
Bàn ghế xa lông ( Nguồn NS năm
2017)

Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 1.875 x

76
Máy tính đông nam Á lắp ráp
(XHH năm học 2017*-2018)

Phòng học tin 1 8.000 8.000

77
Máy tính đông nam Á lắp ráp
(XHH năm học 2017*-2018)

Phòng học tin 1 8.000 8.000

78 May tinh Intel  Core 13 Phòng hiệu phó 1 10.000 10.000

79
Máy tinh lắp ráp ( quỹ XHHGD)
tài trợ

Phòng học tin 1 7.250 7.250

80
Máy tính lắp ráp INTEL CORE 13-
3210

Phòng học tin 1 9.230 9.230

81
Máy tính lắp ráp INTEL CORE 13-
3210

Phòng học tin 1 9.230 9.230

82
Máy tính lắp ráp INTEL CORE 13-
3210

Phòng học tin 1 9.230 9.230

83 Máy tính sách tay phòng kế toán 1 17.000 17.000 6.800 x

84
Máy tính sách tay TOSHBAC800-
1008

Phòng học tin 1 11.750 11.750

85
Máy tính sam sung (học sinh tăng
nhf trường)

Phòng học tin 1 7.000 7.000

86
Máy tính sam xung (Xi măng Tam
Điệp tài trợ)

Phòng học tin 1 9.000 9.000

87 Máy tính SingPC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

88 Máy tính SingPC M22Vi3108M2 Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

89 Máy tính SingPC M22Vi3108M2 Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

90
Máy tính lắp ráp INTEL CORE 13-
3210

Phòng học tin 1 9.230 9.230
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21. Trường THCS Đồng Giao 142 2.127.396 1.339.215 788.181 1.023.281

I Tài sản cố định khác 142 2.127.396 1.339.215 788.181 1.023.281

1 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

2
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

3 Tủ đựng hóa chất
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 22.330 22.330 12.505

4
Tivi 65 Inch 7000( CÔNG TY CP
XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO)

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 12.000 12.000 9.600 x

5
Tivi 65 Inch 7000( CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT KHẨU ĐỒNG
GIAO)

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 12.000 12.000 9.600 x

6
Tivi 65 Inch 7000 ( CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT KHẨU ĐỒNG
GIAO)

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 12.000 12.000 9.600 x

7
Ti vi Sam Sung Smatr 65inch UA
65 AU7700

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 11.500 11.500 9.200 x

8
Ti vi Sam Sung Smatr 65inch UA
65 AU7700

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 11.500 11.500 9.200 x

9 Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 17.711 17.711 14.169 x

10 Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 17.711 17.711 14.169 x

11 Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 17.711 17.711 14.169 x

12
Ti vi 65 icnh 7000 ( CÔNG TY CỔ
PHẦN   CA TA LAN)

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 12.000 12.000 9.600 x

13
Ti vi 65 icnh 7000 ( CÔNG TY CỔ
PHẦN   CA TA LAN)

Nhà 2 tầng 8 phòng học
(2021)

1 12.000 12.000 9.600 x

14 Thiết bị âm thanh đa năng
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 9.751 9.751 7.801 x

15 Thiết bị âm thanh đa năng
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 9.751 9.751 7.801 x

16 Thiết bị âm thanh đa năng
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 9.751 9.751 7.801 x
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17 Smast Ti vi Sam Sung 65inch Phòng Hội Đồng 1 16.588 16.588 13.270 x

18 Smart ti vi LG 43 inch Dùng chung 1 13.750 13.750 8.250 x

19 Sân bê tông Dùng chung 1 132.371 132.371 x

20 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng Hiệu Trưởng 1 12.000 12.000 7.200 x

21 Phần mềm quản  lý lương Phòng Hành chính 1 15.000 15.000 9.000

22 Phần mềm kế toán MISA Phòng Hành chính 1 10.000 10.000 8.000 x

23 Phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng
Phòng Phó Hiệu Trưởng
01

1 15.000 15.000 x

24 Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh Phòng máy vi tính(3) 1 20.000 20.000 12.000

25
Phần mềm hồ sơ giáo dục : Giáo án
điện tử và học bạ điện tử

Phòng Phó Hiệu Trưởng
02

1 18.000 18.000 14.400 x

26
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

27
Phần mềm chia sẻ thông tin giữa
nhà trường- phụ huynh

Phòng kế toán 1 10.000 10.000 6.000 x

28 Máy Phôtcopy
Phòng Phó Hiệu Trưởng
02

1 30.000 30.000

29 Máy lọc nước Dùng chung 1 15.550 15.550 3.110

30 Đường dây điện 3 pha Dùng chung 1 90.035 90.035 63.025

31
E lectric keybopard( Đèn phím điện
tử)

Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 11.164 11.164 8.931 x

32 Giá thư viện
Phong B302 ( NH2012-
2013)

1 5.900 5.900 2.950

33 Giá thư viện
Phong B302 ( NH2012-
2013)

1 5.900 5.900 2.950

34 Giá thư viện
Phong B302 ( NH2012-
2013)

1 5.900 5.900 2.950

35 Giếng khoan Dùng chung 1 45.000 45.000 31.500

36 Loa hội trường Dùng chung 1 7.000 7.000 4.725

37 Máy chiếu INFOCUS Phòng trình chiếu 1 29.000 29.000 5.800
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38
Máy chiếu Pa na so nic PTVX -
420

Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 22.500 22.500

39
Máy chiếu Pa na so nic PTVX -
420

Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 22.500 22.500

40 Máy chiếu Panasonic Dùng chung 1 25.000 25.000

41 Máy chiếu Panasonic Dùng chung 1 25.000 25.000

42 May Dell Phòng  Y tế 1 11.500 11.500

43 Máy điều hòa Caper Phòng Máy Vi tính (1) 1 11.000 11.000 4.125

44 Máy điều hòa Caper Phòng Máy Vi tính (1) 1 11.000 11.000 4.125

45 Máy điều hòa Funyki SBC 12 Phòng Hội Đồng 1 10.000 10.000 1.250

46 Máy điều hòa Funyki SBC 12 Phòng Hội Đồng 1 10.000 10.000 1.250

47 Máy điều hòa Funyki SBC 12 Phòng Hội Đồng 1 10.000 10.000 1.250

48 Máy điều hòa Funyki SBC 12 Phòng Hội Đồng 1 10.000 10.000 1.250

49 Máy điều hòa Panasonic Phòng Hành chính 1 12.650 12.650 4.744 x

50
Máy điều hòa Toshiba
H13S13KSV1

Phòng Hiệu Trưởng 1 11.892 11.892

51 Máy đính để bàn Asus
Phòng Phó Hiệu Trưởng
01

1 9.000 9.000 3.600 x

52 Máy lọc nước Dùng chung 1 15.550 15.550 3.110

53 Máy lọc nước Karophi 50 lít/h Dùng chung 1 17.500 17.500 10.500 x

54
Máy tính xách tay Sing PC Seres
M16- M16i51182

Phòng Phó Hiệu Trưởng
03

1 15.000 15.000 9.000 x

55
Máy tính xách tay Sing PC Seres
M16- M16i51182

Phòng Hành chính 1 15.000 15.000 9.000 x

56
Máy tính xách tay Sing PC Seres
M16- M16i51182

Phòng Phó Hiệu Trưởng
02

1 15.000 15.000 9.000 x

57 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

58 Máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.950 9.950 3.980

59 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

60 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x
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61 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

62 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

63
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

64
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

65
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

66
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

67
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

68
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

69
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

70
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

71
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

72
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

73
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

74
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

75
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

76
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

77
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

78
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320
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79
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

80 Máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.950 9.950 3.980

81 Máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.950 9.950 5.970

82 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

83 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

84 Máy tính xách tay Dell Phòng kế toán 1 22.000 22.000 8.800 x

85 Máy tính tích hợp Phòng Ngoại ngữ 1 66.065 66.065 26.426 x

86 Máy tính sách tay Phòng Hiệu Trưởng 1 17.500 17.500 3.500 x

87 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

88 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

89 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

90 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

91 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

92 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

93 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

94 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

95 Điều hòa Funiky Phòng Hội Đồng 1 12.500 12.500 3.125 x

96 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

97 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

98 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

99 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

100 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

101 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

102 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

103 Máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.950 9.950 5.970
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(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

104 Máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.950 9.950 5.970

105 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

106 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

107 máy tính để bàn MSI Phòng Máy Vi tính (1) 1 9.800 9.800 5.880 x

108 Máy tính Đông Nam Á Phòng Máy Vi Tính ( 2 ) 1 8.200 8.200 1.640

109 Điều hòa Funiky
Phòng Phó Hiệu Trưởng
01

1 10.289 10.289 2.572

110 Camera Hội nghị trực tuyến Phòng Hội Đồng 1 7.500 7.500 5.625 x

111
Camera giám sát ( 6 mắt, 1 ti vi,1
đầu ghi hình,dây điện, dây mạng...)

Dùng chung 1 25.000 25.000 20.000 x

112
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

113 Âm ly + Loa Phòng Đoàn Đội 1 11.200 11.200 8.960 x

114 Âm ly+ Vang Số+ Quản lý nguồn Phòng Đoàn Đội 1 26.700 26.700 21.360 x

115 Bàn ghế tiếp khách
Phòng Phó Hiệu Trưởng
01

1 15.000 15.000 7.500

116 Bộ bàn ghế tiếp khách Phòng Hiệu Trưởng 1 32.000 32.000 4.000

117 Bộ bàn ghế tiếp khách Gỗ Sồi Phòng khách 1 8.856 8.856 6.642 x

118 Bộ học liệu điện tử
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 8.458 8.458 7.401 x

119
Bộ học liệu điên tử, mô phỏng dạy
môn KHTN

Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 9.751 9.751 7.801 x

120
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

121
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

122
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

123
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

124
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

125
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

126
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

127
Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Phòng Máy Vi tính (1) 1 12.900 12.900 10.320

128
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

129
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

130 Camera giám sát Dùng chung 1 30.700 30.700 x

131 Camera giám sát Dùng chung 1 45.000 45.000

132 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ
Phòng Thực Hành Bộ
Môn

1 17.761 17.761 15.541 x

133
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

134
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

135
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

136
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

137
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

138
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

139
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

140
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

141
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

142
Bộ máy tính để bàn HHi3103
6A5702S0 + Led 19.5

Phòng máy vi tính(3) 1 12.000 12.000 7.200 x

22. Trường THCS Đông Sơn 174 1.963.385 858.765 1.104.620 696.878

I Tài sản cố định khác 174 1.963.385 858.765 1.104.620 696.878

1 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

2 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

3 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

4 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

5 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

6 máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

7 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

8 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

9 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

10 máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

11 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

12 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

13 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

14 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

15 Máy vi tính Phòng học tin học 1 8.790 8.790 x

16 Máy tinha đông nam A phòng hiệu trưởng 1 11.500 11.500 x

17 Máy tính GLOWAY Phòng học 1 6.699 6.699 4.019 x

18 Máy tinha đông nam A phòng hiệu trưởng 1 11.500 11.500 x

19 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

20 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

21 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

22 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x
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Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Mục đích sử dụng
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

24 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

25 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

26 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

27 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

28 Máy tính Đông nam A Phòng học tiếng anh 1 13.926 13.926

29 Máy tính đông nam A Phòng hiệu phó Nga 1 11.500 11.500

30 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin học 1 10.000 10.000

31 máy vi tính để bàn Phòng học 1 5.800 5.800 3.480 x

32 Máy tính sách tay HP Phòng hành chính 1 21.000 21.000 x

33 Máy tính xách tay Asus Phòng học tin học 1 15.000 15.000 12.000 x

34 Máy tính xách tay Asus Phòng học tin học 1 15.000 15.000 12.000 x

35 Máy tính xách tay Asus Phòng học tin học 1 15.000 15.000 12.000 x

36 Máy tinha đông nam A Phòng học tin học 1 11.500 11.500 x

37 máy vi tính để bàn Phòng học 1 7.500 7.500 3.000 x

38 Phần mềm quản lý CB,CC,VC Phòng kế toán 1 12.000 12.000

39 máy vi tính để bàn Phòng học 1 7.500 7.500 3.000 x

40 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090

41 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090

42 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090 x

43 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090 x

44 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090

45 Bàn GV vật lý Phòng học bộ môn lý 1 5.697 5.697 3.561 x

46 Âm ly, loa Phòng hành chính 1 21.000 21.000

47 Tủ đựng tài liệu Phòng học 1 5.450 5.450 1.090
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doanh

Cho
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Liên
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liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

48
Máy tính CPU INTEL PENTIUM
G440 3.3G/3MB

Phòng học tin học 1 10.180 10.180

49 Máy lọc nước Mitosi 50 lít Phòng hành chính 1 14.890 14.890 5.956 x

50 Máy lọc Karofi KB50 Phòng hành chính 1 13.700 13.700

51 Máy laptop phòng hiệu trưởng 1 17.300 17.300 x

52 Máy in Canon Phòng hành chính 1 5.500 5.500 3.300 x

53 Máy in ca non3300 in đảo mặt Phòng hành chính 1 5.800 5.800

54 Máy điều hòa LG12000BTU Phòng hiệu phó Dịu 1 8.500 8.500

55 Máy tính để bàn sing PC Phòng học tin học 1 12.900 12.900 10.320 x

56 Máy tính  đông nam A Phòng hiệu phó Dịu 1 11.500 11.500 x

57 máy vi tính để bàn Phòng học 1 5.800 5.800 3.480 x

58 Tivi Samsung 65inch Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x

59 Tivi LG 65inch Phòng học 1 16.000 16.000 9.600 x

60 máy vi tính để bàn Phòng học 1 5.800 5.800 3.480 x

61 Phần mềm giáo án điện tử Phòng hiệu phó Dịu 1 18.000 18.000 14.400 x

62
Phần mềm hỗ trợ dạy và học Tiếng
Anh theo SGK

Phòng học tiếng anh 1 20.000 20.000 4.000

63
Phần mềm kế toán HCSN MISA
Mimosa.NET 2019

Phòng kế toán 1 10.000 10.000

64
Phần mềm khởi tạo nghiệp vụ tính
lương, lập dự toán và cải cách tiền
lương

Phòng kế toán 1 15.000 15.000 3.000

65 Phần mền soạn giảng THCS Phòng hiệu phó Dịu 1 15.000 15.000 x

66 Thiết bị tích hợp Phòng học 1 43.751 43.751 32.813 x

67 Tivi Samsung 65inch Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x

68 Ti vi phòng hiệu trưởng 1 10.000 10.000

69 Ti vi LG 65UN721COTF đời 2021 Phòng học 1 16.500 16.500 9.900 x
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

70 Ti vi LG 65UN721COTF đời 2021 Phòng học 1 16.500 16.500 9.900 x

71 Ti vi Sam Sung 65 RU 7100 Phòng học 1 23.205 23.205 4.641 x

72 Ti vi Sam Sung 65 RU 7100 Phòng học 1 23.205 23.205 4.641 x

73 Ti vi Sam Sung 65 RU 7100 Phòng học 1 23.205 23.205 4.641 x

74
Ti vi SAMSUNG 65RU7100 đời
2019

Phòng học 1 15.500 15.500 6.200 x

75
Ti vi SAMSUNG 65RU7100 đời
2020

Phòng học 1 16.500 16.500 6.600 x

76 Ti vi LG 65UN721COTF đời 2021 Phòng học 1 16.500 16.500 9.900 x

77 Ti vi Sam Sung 65 RU 7100 Phòng học 1 23.205 23.205 4.641 x

78 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

79
Máy tính CPU INTEL PENTIUM
G440 3.3G/3MB

Phòng học tin học 1 10.180 10.180

80 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

81 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

82 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

83 Máy điều hòa không khí phòng học hóa 1 7.250 7.250 3.625 x

84 Máy điều hòa không khí Phòng học sinh học 1 7.250 7.250 3.625 x

85 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

86 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

87 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

88 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

89 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

90
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

91 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

92 Máy điều hòa không khí Phòng học bộ môn lý 1 7.250 7.250 3.625 x
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93 Máy điều hòa không khí Phòng học bộ môn lý 1 7.250 7.250 3.625 x

94 Máy điều hòa không khí phòng học hóa 1 7.250 7.250 3.625 x

95 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

96 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

97
Máy điều hòa không khí
12000BTU

Phòng hội đồng 1 7.202 7.202 3.601

98
Máy điều hòa không khí
12000BTU

Phòng hội đồng 1 7.202 7.202 3.601

99
Máy điều hòa không khí CASPER
12CPU

Phòng học 1 6.800 6.800 4.250 x

100 Máy điều hòa không khí Phòng học sinh học 1 7.250 7.250 3.625 x

101 Máy điều hòa không khí Phòng học 1 7.250 7.250 3.625 x

102 Máy điều hòa phòng hiệu trưởng 1 10.500 10.500 x

103 Máy chiếu đa năng Phòng hành chính 1 26.170 26.170

104
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

105
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

106
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

107
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

108
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

109
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

110
Bộ máy tính để bàn SingPC
HHG543.7E375D

Phòng hiệu phó Dịu 1 8.995 8.995 x

111 Bộ máy vi tính để bàn Phòng y tế 1 8.115 8.115 3.246 x

112 Camera cảm biến hồng ngoại Phòng học tiếng anh 1 12.900 12.900 4.838 x

113 Camera giám sát nhà xe Nhà xe 1 13.600 13.600 8.925 x
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114 Camera hội nghị Phòng hội đồng 1 7.500 7.500 5.625 x

115 Camera hội nghị truyền hình Phòng hành chính 1 6.500 6.500 4.063 x

116 Cột bóng chuyền Phòng DC thể dục 1 6.891 6.891 3.446

117 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

118 Đầu ghi hình DHI-NVR4232-4KS2 phòng hiệu trưởng 1 9.900 9.900

119 Đệm mút nhảy cao Phòng DC thể dục 1 11.090 11.090 5.545

120 Điều hòa Phòng công đoàn 1 10.500 10.500 x

121 Máy chiếu đa năng Phòng học 1 12.276 12.276 x

122 Máy chiếu đa năng Phòng học 1 12.276 12.276 2.455 x

123 Máy chiếu đa năng Phòng học tiếng anh 1 40.733 40.733 x

124 Máy chiếu đa năng Phòng hành chính 1 24.500 24.500

125
Máy điều hòa không khí CASPER
12CPU

Phòng học 1 6.800 6.800 4.250 x

126
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

127
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

128
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

129
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

130 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

131 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

132 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

133 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

134 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

135 Bộ dụng cụ Lý 8 HS Phòng học bộ môn lý 1 5.490 5.490 2.333

136 Bộ hóa chất 9 (44 chất) phòng học hóa 1 13.226 13.226 5.621
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137 Bộ loa, âm li, mic Phòng hành chính 1 65.138 65.138 x

138
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

139 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

140 Bộ máy tính để bàn Phòng học 1 10.000 10.000 2.000 x

141 Bộ máy tính để bàn Phòng học 1 10.000 10.000 2.000 x

142
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

143 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

144 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

145 Bộ máy tính để bàn Phòng học 1 10.000 10.000 2.000 x

146 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

147 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

148 Bộ máy tính để bàn Phòng học tin học 1 10.000 10.000 2.000 x

149 Bộ máy tính để bàn Phòng học 1 10.000 10.000 2.000 x

150
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

151 Bộ dụng cụ Lý 8 GV Phòng học bộ môn lý 1 5.105 5.105 2.170

152 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

153
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

154 Máy điều hòa LG 12000OBTU Phòng hiệu phó Nga 1 8.500 8.500

155
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

156
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

157
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

158
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x
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159
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

160
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

161 Bộ dụng cụ Hóa 9 (GV+HS) phòng học hóa 1 29.270 29.270 12.440

162
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

163 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

164 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

165
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng học tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

166 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

167 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

168 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

169 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

170 Bộ bàn ghế ngồi làm việc phòng hiệu trưởng 1 3.000 3.000 x

171 Bộ bàn ghế tiếp khách phòng hiệu trưởng 1 16.500 16.500 x

172 Bộ dụng cụ Hóa 8 GV phòng học hóa 1 13.543 13.543 5.756

173 Bàn thí nghiệm học sinh Phòng học bộ môn lý 1 7.017 7.017 4.386 x

174
Máy điều hòa không khí
SUMIKURA 12CPU

Phòng học 1 5.300 5.300 3.313 x

23. Trường THCS Lê Lợi 107 5.136.131 4.458.274 677.857 801.099

I Tài sản cố định khác 107 5.136.131 4.458.274 677.857 801.099

1 camera trực tuyến Trường THCS Lê Lợi 1 7.500 7.500 6.563 x

2 Âm ly loa đài Phòng  học các lớp 1 60.000 60.000 12.000

3 Cổng trường trường THCS Lê Lợi 1 20.665 20.665 x

4 Máy photocopy Konica 306i Phòng Kế toán 1 43.000 43.000 34.400 x

5 Giá ti vi Phòng  học các lớp 1 10.800 10.800 8.640 x

6 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x
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7 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

8 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

9 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

10 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

11 máy tính để bàn Phòng học tin 1 8.115 8.115 4.869 x

12 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

13 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

14 Máy tính để bàn FPT ELEAD Phòng học tin 1 9.989 9.989 x

15 Máy tính để bàn FPT ELEAD Phòng học tin 1 9.989 9.989 x

16 Máy tính để bàn FPT ELEAD Phòng học tin 1 9.989 9.989 x

17 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

18 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

19 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

20 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

21 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

22 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

23 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

24 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

25 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

26 Máy in laser
Phòng hiệu phó PT
CSVC

1 6.600 6.600

27 Máy in Canon Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 x

28 Máy in Brother
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 8.000 8.000 6.400 x

29 Máy in Brother
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 8.000 8.000 6.400 x

30 May in 29 Phòng Hiệu trưởng 1 5.000 5.000 x
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31 May chieu TQuoc 31 Phòng học bộ môn 1 40.733 40.733 x

32 Máy chiếu Phòng học bộ môn 1 43.450 43.450 17.380 x

33 Điều hòa casper Phòng Kế toán 1 12.000 12.000 9.000 x

34 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x

35 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

36 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

37 Thiết bị âm thanh ngoài trời Trường THCS Lê Lợi 1 27.800 27.800 22.240 x

38 Sân bê tông trường THCS Lê Lợi 1 1.035.309 1.035.309 x

39 Phần mềm quản lí cán bộ Phòng Kế toán 1 12.000 12.000 2.400 x

40 Phần mềm QLGD Phòng Hiệu trưởng 1 15.000 15.000

41 Phần mềm kế toán Misa Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 2.000 x

42 Nhà vệ sinh nhà vệ sinh 1 82.877 82.877 x

43 Ti vi Phòng  học các lớp 1 6.741 6.741 2.696 x

44 Nhà bảo vệ phòng bảo vệ 1 34.484 34.484 31.036 x

45 Nhà A5 nhà học cấp 4 Phòng  học các lớp 1 139.990 139.990 x

46 Nhà A3 2 tầng 4 phòng Phòng Kế toán 1 1.057.704 1.057.704 x

47 Nhà A2 2 tầng 8 lớp Phòng  học các lớp 1 511.739 511.739 x

48 Nhà A1 hai tầng 10 phòng học Phòng  học các lớp 1 761.730 761.730 x

49 Móng nhà trường THCS Lê Lợi 1 84.845 84.845 x

50 Máy tình xách tay DELL Phòng học tin 1 16.484 16.484 x

51 Nhà A6 cấp 4 Phòng  học các lớp 1 68.696 68.696 61.826 x

52 Máy tính xách tat ASUS
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 15.000 15.000 12.000 x

53 Ti vi Phòng  học các lớp 1 6.741 6.741 2.696 x

54 Ti vi Phòng  học các lớp 1 6.741 6.741 2.696 x

55 Tường bao tường bao 1 78.768 78.768 x
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56 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

57 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

58 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

59 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

60 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 13.950 13.950 11.160 x

61 Ti vi Phòng  học các lớp 1 6.741 6.741 2.696 x

62 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 13.950 13.950 11.160 x

63 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

64 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

65 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

66 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 13.950 13.950 11.160 x

67 ti vi sam sung Phòng  học các lớp 1 13.000 13.000 10.400 x

68 ti vi 85inch Phòng Công Đoàn 1 45.000 45.000 36.000 x

69 Ti vi sam sung 65inch Phòng  học các lớp 1 16.000 16.000 12.800 x

70 May tinh VN 34 Phòng học tiếng Anh 1 13.926 13.926 x

71 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

72 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

73 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

74 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

75 máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

76 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

77 máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

78 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

79 May tinh Dong Nam A 27 Phòng học tin 1 9.800 9.800

80 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

81 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x



QLTS.VN 93

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

82 máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

83 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

84 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

85 máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

86 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

87 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

88 May tinh Dong Nam A 29 Phòng học tin 1 9.800 9.800 x

89 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

90 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

91 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

92 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

93 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

94 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

95 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

96 Máy tính để bàn Phòng  học các lớp 1 8.000 8.000 6.400 x

97 Máy tính Sing All in one Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

98 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

99 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

100 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

101 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

102 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

103 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

104 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

105 Máy tính FPT ELEAD T18.71D Phòng học tin 1 9.994 9.994

106 Máy tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 9.600 x

107 Máy tính để bàn Phòng học tin 1 10.000 10.000 6.000 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24. Trường THCS Quang Sơn 90 1.211.931 1.148.395 63.536 462.373

I Tài sản cố định khác 90 1.211.931 1.148.395 63.536 462.373

1 Điều hòa CASPER
Trường THCS Quang
Sơn

1 12.180 12.180 6.090 x

2 Bàn bóng bàn Hội trường 1 6.986 6.986 5.240 x

3 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

4 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

5 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

6 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

7 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

8 Máy vi tính lắp ráp Phòng hiệu phó 1 13.000 13.000 7.800 x

9 Máy vi tính ORIENT
Trường THCS Quang
Sơn

1 12.000 12.000 x

10
Phần mềm hỗ trợ dạy và học tiếng
Anh

Trường THCS Quang
Sơn

1 20.000 20.000 11.000 x

11 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

12 Phần mềm ký số giáo án điện tử
Trường THCS Quang
Sơn

1 18.000 18.000 14.400 x

13
Thiết bị hỗ trợ giảng dạy ALL IN
ONE

Phòng thiết bị 1 43.751 43.751 26.250 x

14 Tivi
Trường THCS Quang
Sơn

1 24.104 24.104 4.821 x

15 Tivi
Trường THCS Quang
Sơn

1 24.104 24.104 x

16 Tivi
Trường THCS Quang
Sơn

1 24.104 24.104 4.821 x

17 Tivi Sony
Trường THCS Quang
Sơn

1 19.954 19.954 3.991 x

18 Tivi Sony
Trường THCS Quang
Sơn

1 19.954 19.954 3.991 x

19 Tivi Sony
Trường THCS Quang
Sơn

1 19.954 19.954 3.991 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 Xe bỏ rác phân loại
Trường THCS Quang
Sơn

1 12.550 12.550 9.307 x

21 phần mềm tính lương
Trường THCS Quang
Sơn

1 15.000 15.000 x

22 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

23 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

24 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

25
Máy in Laser đa năng Brother
MFC - B 7715Dw

Phòng hiệu trưởng 1 8.000 8.000 6.400 x

26 Máy in phun màu Epson L1210 Phòng hành chính 1 5.000 5.000 4.000 x

27
Máy lọc nước bán công nghiệp
RO..

Trường THCS Quang
Sơn

1 15.000 15.000 x

28 Máy lọc nước nguội
Trường THCS Quang
Sơn

1 13.050 13.050 10.440 x

29 Máy ổn áp LIOA
Trường THCS Quang
Sơn

1 10.980 10.980 2.196 x

30
Máy photocopy Minolta Bizhub
306i

Phòng hành chính 1 43.000 43.000 34.400 x

31 Máy tính ALL In One Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

32 Máy tính ALL In One Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

33 Máy tính ALL In One Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

34 Máy tinh DNA
Trường THCS Quang
Sơn

1 8.900 8.900 x

35 Máy tính ĐNA
Trường THCS Quang
Sơn

1 8.900 8.900 x

36 Máy Tính HUNO
Trường THCS Quang
Sơn

1 12.300 12.300 4.920 x

37 Máy tính sách tay DEL
Trường THCS Quang
Sơn

1 14.500 14.500 x

38 Máy tính xách tay Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 9.000 x

39 Máy tính xách tay Asus Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 12.000 x

40 Máy tính xách tay Asus Phòng hành chính 1 15.000 15.000 12.000 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

41 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

42 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

43 Máy vi tính để bàn Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

44 Máy in
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.000 6.000 x

45 Âm ly , loa đài
Trường THCS Quang
Sơn

1 33.100 33.100 x

46 Máy in Phòng hiệu phó 1 5.000 5.000 3.000 x

47 Máy chiếu TQ
Trường THCS Quang
Sơn

1 40.733 40.733 x

48 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

49 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

50 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

51 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

52 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.340 6.340 x

53 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

54 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

55 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.529 x

56 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

57 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

58 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

59 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60 Camera giám sát Phòng học 1 7.500 7.500 5.625 x

61 Bộ máy tính HUNO
Trường THCS Quang
Sơn

1 13.300 13.300 5.320 x

62 Bộ âm thanh không dây
Trường THCS Quang
Sơn

1 13.134 13.134 x

63 Bàn ghế tiếp khách
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.900 6.900 x

64 Bàn ghế tiếp khách
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.780 6.780 848 x

65 Bàn ghế tiếp khách Phòng hiệu phó 1 8.184 8.184 6.138 x

66 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

67 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.517 6.517 2.281 x

68 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.000 6.000 2.100 x

69 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

70 Máy chiếu SONY
Trường THCS Quang
Sơn

1 21.050 21.050 x

71 Máy chiếu đan năng PANASONIC
Trường THCS Quang
Sơn

1 24.056 24.056 x

72 Máy chiếu  InFocus
Trường THCS Quang
Sơn

1 55.170 55.170 11.034 x

73
Máy chiếu  đa năng INFOCUS IN
112XV

Phòng thiết bị 1 25.081 25.081 5.016 x

74 Màn hình hiển thị 65 inch Phòng học 1 17.711 17.711 14.169 x

75 Lap top Dell
Trường THCS Quang
Sơn

1 14.592 14.592 x

76 Giếng khoan
Trường THCS Quang
Sơn

1 33.874 33.874 20.324 x

77 Điều hòa SUMAKURA
Trường THCS Quang
Sơn

1 10.000 10.000 x

78 Điều hòa SUMAKURA
Trường THCS Quang
Sơn

1 8.000 8.000 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

79 Điều hòa không khí Casper
Trường THCS Quang
Sơn

1 12.800 12.800 8.000 x

80 Điều hòa GREE
Trường THCS Quang
Sơn

1 10.500 10.500 7.875 x

81 Cột lưới bóng chuyền hơi
Trường THCS Quang
Sơn

1 7.760 7.760 4.850 x

82 Cột bóng rổ
Trường THCS Quang
Sơn

1 21.990 21.990 13.744 x

83 Cây nước nóng lạnh TOSHIBA
Trường THCS Quang
Sơn

1 7.722 7.722 3.668 x

84 Cây máy tính DNA
Trường THCS Quang
Sơn

1 7.500 7.500 x

85 Cây máy tính DNA
Trường THCS Quang
Sơn

1 7.500 7.500 x

86 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 6.517 6.517 2.281 x

87 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

88 Cây máy tính
Trường THCS Quang
Sơn

1 5.950 5.950 2.083 x

89 Máy điều hóa mitsubishi electric
Trường THCS Quang
Sơn

1 10.000 10.000 x

90 Máy in HP
Trường THCS Quang
Sơn

1 8.400 8.400 x

25. Trường THCS Quang Trung 113 1.364.548 657.884 706.664 594.577

I Tài sản cố định khác 113 1.364.548 657.884 706.664 594.577

1 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

2 Máy vi tính Aser Phòng máy chiếu 1 16.270 16.270

3
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

4
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

5 Bộ thu nhận số liệu lớp học 1 16.418 16.418 14.366 x

6 Camera hội nghị trực tuyến Phòng hành chính 1 7.500 7.500 5.625 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
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sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng
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Phục vụ
công tác
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đặc thù

Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Cầu môn bóng đá Phòng TDTT 1 14.229 14.229 12.450 x

8 Điều hòa LG 12000
Phòng P. Hiệu trưởng
Dũng

1 5.000 5.000 3.125 x

9 Máy chiếu  Optoma Phòng máy chiếu 1 43.450 43.450 8.690

10
Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

lớp học 1 20.452 20.452 8.181 x

11
Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

lớp học 1 20.452 20.452 8.181

12 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

13 Máy tính xách tay Phòng Hiệu Phó (Dương) 1 10.650 10.650 6.390 x

14
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

15 Ti vi  Samsung lớp học 1 17.711 17.711 14.169 x

16 Ti vi  LG lớp học 1 16.280 16.280 13.024 x

17 Ti vi  LG lớp học 1 16.280 16.280 13.024 x

18 Ti vi  LG lớp học 1 16.280 16.280 13.024 x

19 Ti vi  60inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

20 Ti vi lớp học 1 13.530 13.530 8.118 x

21 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng Đoàn-Đội 1 9.751 9.751 7.801 x

22 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng hành chính 1 12.000 12.000

23 Phần mềm lương Phòng hành chính 1 15.000 15.000 3.000

24 Phần mềm KT Misa Phòng hành chính 1 10.000 10.000

25
Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Trí
VIệt

Phòng P. Hiệu trưởng
Dung

1 15.000 15.000 x

26 Phần mềm dạy Tiếng anh Phòng tổ KHTN 1 20.000 20.000 4.000

27 Ti vi  Samsung lớp học 1 17.711 17.711 14.169 x

28
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng
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Tổng cộng

Nguyên giá
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sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Phục vụ
công tác
chung
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đặc thù

Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

30
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

31 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

32 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

33 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

34 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

35 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

36 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

37 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

38 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

39 Ti vi Casper 50inh HD Phòng Hiệu trưởng 1 10.815 10.815 4.326

40 Ti vi Casper 65 inh lớp học 1 16.850 16.850 6.740

41 Ti vi Casper 65 inh lớp học 1 16.850 16.850 6.740

42 Ti vi Casper 65 inh lớp học 1 16.850 16.850 6.740

43 Ti vi Đai chi 43 Smat Phòng tổ KHXH 1 7.150 7.150 1.430

44 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

45 Ti vi  Samsung lớp học 1 17.711 17.711 14.169 x

46 Bàn ghế tiếp khách Phòng Hiệu trưởng 1 7.500 7.500

47 Bàn ghế tiếp khách
Phòng P. Hiệu trưởng
Dung

1 7.500 7.500

48 Bàn ghế tiếp khách
Phòng P. Hiệu trưởng
Dũng

1 7.500 7.500

49
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

50
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

51
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x
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52
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

53
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

54
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

55
Bộ máy tính để bàn
HHi3103.6A5702S0+Led 19.5

Phòng vi tính 1 12.000 12.000 7.200 x

56 MAYTINHBAN Phòng thư viện 1 7.500 7.500 4.500 x

57 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

58 Ti vi 60 inh lớp học 1 12.490 12.490 4.996 x

59
Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

lớp học 1 20.452 20.452 8.181 x

60 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

61 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

62 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

63 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

64 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

65 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

66 Máy tính sách tay Dell 3590 Phòng hành chính 1 15.000 15.000 3.000

67 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

68 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

69 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

70 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

71 Máy tính Đông Nam Á Phòng vi tính 1 9.500 9.500

72 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

73 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

74 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

75 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x
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76 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

77 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

78 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

79 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

80 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

81 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

82 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 12.900 12.900 10.320 x

83 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

84 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

85 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

86 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 8.000 8.000

87 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

88 Máy chiếu VPL- DX221 Phòng vi tính 1 19.800 19.800

89 Máy tính SingPC Phòng vi tính 1 10.000 10.000 4.000

90 Máy Điều hòa  Panasonic Phòng hành chính 1 11.000 11.000 9.625 x

91 Máy Điều hòa  Panasonic Phòng Hiệu phó (Hằng) 1 11.000 11.000 9.625 x

92 Máy Điều hòa  Toshiba Phòng Hiệu trưởng 1 13.271 13.271 8.294

93 Máy điều hòa Casper 18000 Phòng họp 1 9.000 9.000 5.625 x

94 Máy Điều hòa Casper 18000 Phòng tổ KHXH 1 9.000 9.000 5.625 x

95 Máy điều hòa Casper 18000 Phòng họp 1 9.000 9.000 5.625 x

96 Máy điều hòa Casper 18000 Phòng tổ KHTN 1 9.000 9.000 5.625 x

97 Máy Điều hòa Casper 18000 Phòng tổ KHXH 1 9.000 9.000 5.625 x

98 Máy Điều hòa LG 12000 Phòng hành chính 1 5.000 5.000 3.125 x

99 Máy in đa năng Phòng Hiệu trưởng 1 7.440 7.440

100 Máy lọc nước Headon Phòng bảo vệ 1 15.000 15.000 12.000 x

101 Máy tính để bàn ASUS Phòng vi tính 1 8.115 8.115 4.869 x
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102 Máy tính để bàn ASUS Phòng Hiệu trưởng 1 7.900 7.900

103 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

104 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

105 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

106 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

107 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

108 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

109 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 8.000 8.000

110 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

111 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 8.000 8.000

112 Máy tính ĐNA Phòng vi tính 1 9.500 9.500 x

113
Máy tính xách tay SingPC Series
M16-M16i51182

Phòng hành chính 1 15.000 15.000 9.000 x

26. Trường THCS Tân Bình 83 2.282.738 2.282.738 330.945

I Tài sản cố định khác 83 2.282.738 2.282.738 330.945

1 Máy vi tính Sam Sung Phòng tin 1 6.983 6.983 x

2 Ti vi 65 inch 4K Samsung
Khu nhà hai tầng hướng
nam

1 17.711 17.711 14.169 x

3 Máy vi tính Sam Sung Phòng tin 1 6.983 6.983 x

4 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

5 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

6 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

7 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

8 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

9 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

10 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

11 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790
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12 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

13 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

14 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

15 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

16 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

17 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

18 Máy sách tay HP Pavilion Phòng Hiệu phó PC 1 11.400 11.400 x

19
Máy in Laser đa năng Brother
MFC-B7715DW

Phòng Hiệu phó PC 1 8.000 8.000 6.400 x

20 Máy tính để bàn Led 19.5 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

21 Máy in đa năng HP 3050 Phòng Hiệu phó PC 1 7.500 7.500 x

22 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

23 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

24 Máy vi tính Sam Sung Phòng tin 1 6.983 6.983 x

25 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng Hành chính 1 9.100 9.100 x

26 Máy vi tính Phòng Y tế 1 8.500 8.500 x

27
Máy tính xách tay Aus
B1502CBA-NJ1187

Phòng Hành chính 1 15.000 15.000 12.000 x

28 Máy tính sách tay SingPC Phòng Hiệu phó PC 1 15.000 15.000 9.000 x

29 Máy tính sách tay SingPC Phòng Hiệu phó CM 1 15.000 15.000 9.000 x

30 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

31 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790 x

32 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

33 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

34 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

35 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

36 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790
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37 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

38 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

39 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

40 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 8.790 8.790

41 Tường rào trường cấp 2 Dùng chung 1 30.000 30.000 x

42 Máy điều hòa Nagakawa Phòng Hành chính 1 8.000 8.000 x

43 Máy điều hòa LG Phòng Hiệu phó CM 1 8.900 8.900 x

44
Phần mềm hỗ trợ dạy và học Tiếng
Anh theo sách giáo khoa

Phòng TH BỘ MÔN 1 20.000 20.000 4.000 x

45
Phần mềm kế toán MiSa
Mimosa.NET 2019

Phòng Hành chính 1 10.000 10.000 2.000 x

46
Phần mềm quản lý cán bộ , công
chức, viên chức

Phòng Hiệu Trưởng 1 12.000 12.000 2.400 x

47
Phần mềm tính lương, lập dự toán
và cải cách tiền lương

Phòng Hành chính 1 15.000 15.000 3.000 x

48 Phần mền hỗ trợ soạn giảng Phòng Hiệu phó PC 1 15.000 15.000

49 Sân bê tông trường cấp 2 Dùng chung 1 485.377 485.377 x

50 Tăng âm loa đài Phòng Hành chính 1 60.000 60.000 x

51 Bàn ghế xa lông Phòng Hành chính 1 14.000 14.000 x

52 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

53 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

54 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

55 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

56 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

57 Ti vi 65 inch 4K Samsung
Khu nhà hai tầng hướng
nam

1 17.711 17.711 14.169 x
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58 Ti vi 65 inch 4K Samsung
Khu nhà hai tầng hướng
nam

1 17.711 17.711 14.169 x

59 Ti vi 65 inch 4K Samsung
Khu nhà hai tầng hướng
nam

1 17.711 17.711 14.169 x

60 Ti vi  Samsung 4K 65 inch
Khu nhà hướng ra cổng
trường

1 13.900 13.900 11.120 x

61 Máy điều hòa Nagakawa Phòng Hành chính 1 8.000 8.000 x

62 Bàn ghế xoay Phòng Hiệu Trưởng 1 5.500 5.500 688 x

63 Bàn ghế xoay Phòng Hiệu Trưởng 1 5.500 5.500 688 x

64
Maý chiếu, giá treo máy chiếu, cáp,
màn chiếu treo, bảng tương tác

Phòng TH BỘ MÔN 1 93.030 93.030 18.606 x

65 Máy chiếu vật thể Samsung Phòng Hiệu phó PC 1 20.570 20.570 x

66 Máy chiếu SONY DX 221 Phòng TH BỘ MÔN 1 19.500 19.500 x

67 Máy chiếu Panasonic Phòng Hiệu phó PC 1 21.300 21.300 x

68 Máy chiếu đa năng IN 124DLP Phòng Tiếng anh 1 34.738 34.738

69
Máy  điều hòa không khí
Sunhoause 12000BTU

Phòng tin 1 10.800 10.800 6.750 x

70
Máy  điều hòa không khí
Sunhoause 12000BTU

Phòng tin 1 10.800 10.800 6.750 x

71 Bàn ghế xoay Phòng Hiệu Trưởng 1 5.500 5.500 688 x

72 Kệ giá sách thư viện Phòng TH BỘ MÔN 1 25.000 25.000 18.750 x

73 Điều hòa LG Neo Phòng tin 1 10.500 10.500

74 Cổng trường cấp 2 Dùng chung 1 10.000 10.000 x

75 Camera( 5 mắt) Dùng chung 1 25.420 25.420 7.944 x

76
Camera  giám sát xung quanh khu
vực trường( 05 mắt)

Dùng chung 1 21.475 21.475 10.738 x

77 Camera Phòng Hiệu phó PC 1 7.805 7.805 x

78 Bộ cột bóng rổ Phòng TH BỘ MÔN 1 14.000 14.000 1.750 x

79
Bộ âm thanh DĐ không dây đa
năng TK-T02

Phòng Tiếng anh 1 13.134 13.134
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80 Điều hòa LG Neo Phòng tin 1 10.500 10.500

81
Công trình phụ trợ trường THCS
Tân Bình

Dùng chung 1 650.832 650.832 x

82 Mays tính VN.CMS Phòng Tiếng anh 1 13.926 13.926

83 Máy xách tay HP P4440S Phòng Hiệu phó PC 1 17.300 17.300

27. Trường Tiểu học Đông Sơn 103 1.420.591 516.250 904.341 677.505

I Tài sản cố định khác 103 1.420.591 516.250 904.341 677.505

1 Máy in 2900canon,3300 Phòng Hiệu phó 1 12.500 12.500 x

2 Máy in canon 2900 Phòng Hiệu phó 1 5.100 5.100 1.020 x

3 Máy in đa năng Phòng Hiệu phó 1 7.500 7.500 x

4 Máy lọc nước Aqua khu 1 TH Đông Sơn khu 1 1 12.500 12.500 7.500 x

5 Máy lọc nước Aqua khu 2 TH Đông Sơn khu 2 1 12.500 12.500 7.500 x

6 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

7 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

8 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

9 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

10 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

11 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

12 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

13 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

14 Tivi Sony 55 inch Phòng học của học sinh 1 19.954 19.954 7.982 x

15 Tivi Đai chi 50inh Phòng học của học sinh 1 8.500 8.500 1.700 x

16 Tivi Đai chi 50inh Phòng học của học sinh 1 8.500 8.500 1.700 x

17 Tivi Đai chi 50inh Phòng học của học sinh 1 8.500 8.500 1.700 x

18 Tivi Phòng học của học sinh 1 9.450 9.450 x

19 Tivi Phòng học của học sinh 1 9.450 9.450 x
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20 Tivi Phòng học của học sinh 1 9.450 9.450 x

21 Ti vi LG 65 Inch Phòng hội đồng khu 1 1 16.220 16.220 12.976 x

22
Máy chiếu đa năng INFOCUS
IN235

Phòng Hiệu phó 1 19.990 19.990 x

23 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

24 Máy chiếu đa năng DLP0.55 Phòng học của học sinh 1 20.124 20.124 4.025 x

25 Máy chiếu đa năng DLP0.55 Phòng học của học sinh 1 20.124 20.124 4.025 x

26 Màn hình hiển thị Phòng học của học sinh 1 17.711 17.711 14.169 x

27 Màn hình hiển thị Phòng học của học sinh 1 17.711 17.711 14.169 x

28 Màn hình hiển thị Phòng học của học sinh 1 17.711 17.711 14.169 x

29 Loa kéo di động  JA - 89 Phòng họp khu 2 1 25.500 25.500 20.400 x

30 Điều Hòa Gree 18.000 BTU Phòng hội đồng 1 15.179 15.179 9.487

31 Điều Hòa Gree 18.000 BTU Phòng hội đồng 1 15.179 15.179 9.487

32 Điều hòa Đai kin 9000 BTU Phòng kế toán 1 9.640 9.640 4.820 x

33 Điều hòa Đai kin 9000 BTU phòng y tế khu 1 1 9.640 9.640 4.820 x

34 Đàn
Phong thư viện thiết bị (
thư viện xanh ) khu 1

1 11.164 11.164 8.931 x

35 Camera trực tuyến Phòng Hiệu Trưởng 1 7.500 7.500 5.625 x

36 Ti vi LG 55 Icnh Phòng học của học sinh 1 13.228 13.228 10.582 x

37 Camera khu 2 TH Đông Sơn khu 2 1 21.270 21.270 13.958 x

38 Bộ thể chât đa năng ngoài trời Học sinh sử dụng 1 94.562 94.562 59.101

39 Bộ Loa thùng ( Loa, bàn, ổn áp ) Phòng hội đồng khu 1 1 36.350 36.350 7.270 x

40 Bộ bóng rổ ,bộ liên hoàn vận  động Học sinh sử dụng 2 97.000 97.000 60.625

41 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x

42 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x

43 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x
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44 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x

45 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x

46 Bảng chống lóa Phòng học của học sinh 1 5.940 5.940 4.752 x

47 Bàn ghế tiếp khách Phòng Hiệu Trưởng 1 28.000 28.000

48 Camera khu 1 TH Đông Sơn khu 1 1 21.110 21.110 13.853 x

49 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng học của học sinh 1 9.751 9.751 7.801 x

50 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng học của học sinh 1 9.751 9.751 7.801 x

51 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng học của học sinh 1 9.751 9.751 7.801 x

52 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

53 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

54 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

55 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

56 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 10.000 10.000 4.000

57 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 10.000 10.000 4.000

58 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

59 Máy tính bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

60 Máy tính bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

61 Máy tính bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

62 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

63 Máy tính bàn Phòng hội đồng 1 7.700 7.700

64 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

65 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

66 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

67 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

68 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

69 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x
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70 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

71 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

72 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

73 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

74 Máy tính bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

75 Màn hình hiển thị Phòng học của học sinh 1 17.711 17.711 14.169 x

76 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 10.000 10.000 4.000

77 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 7.500 7.500

78 Phần mềm giáo án điện tử Phòng Hiệu Trưởng 1 18.000 18.000 14.400 x

79 Máy vi tính xách tay Phòng Hiệu Trưởng 1 19.000 19.000

80 Máy tính xách tay Phòng Hiệu phó 1 11.500 11.500

81 Máy tính xách tay Phòng Hiệu phó 1 13.500 13.500

82 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

83 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

84 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

85 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

86 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

87 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

88 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 10.000 10.000 4.000

89 Máy tính để bàn Sing PC phòng  tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

90 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

91 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

92 Máy tính để bàn Phòng y tế 1 8.500 8.500

93 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

94 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x

95 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 8.700 8.700 x
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96 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

97 Máy tính để bàn phòng  tin học 1 10.000 10.000 4.000

98 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

99 Máy tính để bàn Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

100 Máy tính để bàn Sam sung Phòng tin khu 1 1 7.500 7.500 x

101 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

102 Máy tính Phòng tin học khu 2 1 12.900 12.900 10.320 x

28. Trường tiểu học Lê Hồng Phong 103 2.131.110 1.849.979 281.131 815.201

I Tài sản cố định khác 103 2.131.110 1.849.979 281.131 815.201

1 Xích Đu Sân chơi 1 5.583 5.583 4.187 x

2 Bục Sân khấu Phòng hội đồng sư phạm 1 13.609 13.609 10.206 x

3 CaMera hội nghị Phòng hội đồng sư phạm 1 7.500 7.500 6.563 x

4
Đàn  Phím Điện Tử  (ELectrie key
board) CT-X5000

Phòng Thiết bị 1 11.164 11.164 8.931 x

5 Điều hòa LG H18ENA Phòng Hiệu trưởng 1 16.356 16.356

6
Màn hình cảm ứng : SBID-
MX265-V2 phòng 4.0

Phòng Thiết bị 1 134.935 134.935 26.987

7 Màn hình cảm ứng 65 in phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 134.935 134.935 26.987

8 Màn hình cảm ứng 65 in phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 134.935 134.935 26.987

9 Màn hình cảm ứng 65 in phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 134.935 134.935 26.987

10 Màn hình cảm ứng 65 in phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 134.935 134.935 26.987

11 Máy chiếu BEN 527 Phòng Thiết bị 1 18.000 18.000 x

12 Máy chiếu BENQMS 527 Phòng Thiết bị 1 18.000 18.000

13 May chiếu EX220U + Màn chiếu Phòng Thiết bị 1 20.700 20.700 x

14 Máy chiếu Sony LCD DX122 Phòng Thiết bị 1 19.500 19.500



QLTS.VN 112

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Máy Điều Hòa Casper 18 000 BTU Phòng hội đồng sư phạm 1 11.813 11.813 10.336 x

16 Máy Điều Hòa Casper 18 000 BTU Phòng hội đồng sư phạm 1 11.813 11.813 10.336 x

17
Máy lọc nước 2 vòi ,10 lõi
KG10A3

Phòng hội đồng sư phạm 1 6.607 6.607 5.285 x

18
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

19
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

20
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

21
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

22
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

23 Bộ vận động liên hoàn 1 phòng 4.0 Sân chơi 1 179.950 179.950 143.960

24
Bo loa  nén mua tiền học thêm
2021

Phòng Đội 1 13.500 13.500 6.413 x

25 Bộ dụng cụ tập xoay eo phòng 4.0 Sân chơi 1 13.982 13.982 3.845

26 Bộ dung cụ tập thắt lưng phòng 4.0 Sân chơi 1 17.980 17.980 4.945

27
Âm ly phục vụ học sinh học tập
tiền học thêm 2021

Sân chơi 1 9.580 9.580 5.748

28 Bàn Bóng bàn
Phòng Giáo Dục Nghệ
Thuật

1 5.500 5.500 4.813 x

29 Bàn ghế làm việc Phòng Hiệu trưởng 1 5.000 5.000 3.125

30 Bảng trượt 4 miếng Phòng học 1 6.512 6.512 4.884 x

31 Bảng Trượt 4 miếng Phòng học 1 6.512 6.512 4.884 x

32 Bảng Trượt 4 miếng Phòng học 1 6.512 6.512 4.884 x

33 Bảng Trượt 4 miếng Phòng học 1 6.512 6.512 4.884 x

34 Bảng Trượt 4 miếng Phòng học 1 6.512 6.512 4.884 x
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35 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

36 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

37
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

38 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

39 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

40 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

41 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

42 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

43 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

44 Bập bênh 4 chỗ Sân chơi 1 10.250 10.250 2.819

45 Bập bênh 6 chỗ Sân chơi 1 10.960 10.960 3.014

46 Bập bênh đứng Sân chơi 1 19.980 19.980 5.495

47 Bập bênh đứng phòng 4.0 Sân chơi 1 19.980 19.980 5.495

48
Bộ dung cụ tập đi bộ trên không
phòng 4.0

Sân chơi 1 22.980 22.980 6.320

49 Bảng trượt 4 miếng lớp học Phòng học 1 6.501 6.501 5.851 x

50
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

51
Máy tính để
bànHHI3103.6A5702S0+ led19,5

Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

52
May tinh Dell, máy in can non
4820D

Phòng Kế toán 1 18.000 18.000

53 Thang leo Sân chơi 1 18.690 18.690 5.140

54 Ti vi 40 in SAMSUNG Phòng học 1 7.050 7.050 2.820

55 Ti vi 40 in SAMSUNG Phòng học 1 7.050 7.050 2.820

56
Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x

57
Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x
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58
Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x

59
Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Phòng học 1 13.900 13.900 11.120 x

60 Ti vi samsung smart Phòng học 1 11.538 11.538

61 Ti vi smart 40 in Phòng học 1 12.500 12.500 2.500

62 Ti vi smart 40 in Phòng học 1 12.500 12.500 2.500

63
Sàn nhựa và các thiết bị khác
phòng 4.0

Phòng Thiết bị 1 51.910 51.910 14.275

64 Ti vi smart 50 in Phòng học 1 12.500 12.500 2.500

65 Ti vi SMART 55 in Phòng học 1 11.538 11.538 2.308

66 Ti vi SMART 55 in Phòng học 1 11.538 11.538 2.308

67 Ti vi SMART 55 in Phòng học 1 11.538 11.538 2.308

68 Ti vi SMART 55 in Phòng học 1 11.538 11.538 2.308

69
Ti vi sony4k65in smart Phòng giáo
dục cấp

Phòng học 1 42.402 42.402 16.961

70
Ti vi sony4k65in smart Phòng giáo
dục cấp

Phòng học 1 42.402 42.402 16.961

71
Ti vi sony4k65in smart Phòng giáo
dục cấp

Phòng học 1 42.402 42.402 16.961

72
Ti vi sony4k65in smart Phòng giáo
dục cấp

Phòng học 1 42.402 42.402 16.961

73
Tủ sạc thiết bị thông minh phòng
4.0

Phòng Thiết bị 1 24.972 24.972 6.867

74 Xích Đu Sân chơi 1 5.583 5.583 4.187 x

75 Ti vi smart 50 in Phòng học 1 12.500 12.500 2.500

76 Xích Đu Sân chơi 1 5.583 5.583 4.187 x

77 Sà kép Sân chơi 1 10.235 10.235 2.815

78 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

79 Máy tính xách tay Phòng Thiết bị 1 6.985 6.985
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80
Máy tính xách tay Aus BI02CBA-
NJ1187

Phòng Đội 1 15.000 15.000 9.000 x

81 Máy tính xách tay Dell Phòng Thiết bị 1 15.000 15.000

82
Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Phòng học 1 12.900 12.900 10.320 x

83
Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Phòng học 1 12.900 12.900 10.320 x

84
Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Phòng học 1 12.900 12.900 10.320 x

85
Míc sự kiên mua từ tiền học thêm
năm 2021

Sân chơi 1 6.679 6.679 4.007

86 Phàn mềm kế toán MISA Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 4.000 x

87 Phần mềm QLCB Phòng Hiệu trưởng 1 12.000 12.000 2.400

88
Phần mền hồ sơ giáo dục,giáo án
điện tử và học bạ điện tử

Phòng Hiệu trưởng 1 18.000 18.000 18.000 x

89 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

90 Phần mền Misa Online Phòng Kế toán 1 5.950 5.950 5.950 x

91 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

92 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

93 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

94 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

95 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

96 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

97 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

98 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

99 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

100 Robot ứng dụng phòng 4.0 Phòng Thiết bị 1 11.390 11.390 3.132

101
PM QL thu, PM lập dự toán cải
cách tiền lương

Phòng Kế toán 1 15.000 15.000 3.000

102 Xích Đu Sân chơi 1 5.583 5.583 4.187 x
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103 Ti vi samsung smart Phòng học 1 11.538 11.538

29. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 19 221.929 14.500 207.429 220.029

I Tài sản cố định khác 19 221.929 14.500 207.429 220.029

1
Máy tính xách tay
AsusB1502CBA-NJ1187

phòng kế toán 1 15.000 15.000 15.000 x

2 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x

3 Máy tính để bàn Fuhlen phòng hiệu trưởng 1 9.500 9.500 7.600 x

4 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x

5
Thiết bị âm thanh đa năng di động
Đại Phát 10DVD

phòng thư viện thiết bị 1 9.751 9.751 9.751 x

6
Thiết bị âm thanh đa năng di động
Đại Phát 10DVD

phòng thư viện thiết bị 1 9.751 9.751 9.751 x

7 TIVI Samsung AU65AU7000 Phòng lớp học 1 17.711 17.711 17.711 x

8 TIVI Samsung AU65AU7000 Phòng lớp học 1 17.711 17.711 17.711 x

9 TIVI Samsung AU65AU7000 Phòng lớp học 1 17.711 17.711 17.711 x

10 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x

11 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x

12
Máy in Laser đa năng Brotrer
MFC-B7715DW

phòng hiệu phó 1 8.000 8.000 8.000 x

13 Loa kéo phòng đội 1 5.000 5.000 5.000 x

14 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x

15 Đàn phím điện tử Electric ( Casio) phòng thư viện thiết bị 1 11.164 11.164 11.164 x

16
Bộ học liệu điện tử hoạt động trải
nghiệm

phòng thư viện thiết bị 1 5.319 5.319 5.319 x

17
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn Lịch sử, Địa lý

phòng thư viện thiết bị 1 9.453 9.453 9.453 x

18
Bộ học liệu điện tử IIT DDD1037-
002

phòng thư viện thiết bị 1 8.458 8.458 8.458 x

19 Máy tính All In One SingPC phòng tin học 1 12.900 12.900 12.900 x
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30. Trường Tiểu học Quang Sơn 168 2.786.346 733.547 2.052.799 1.413.152

I Tài sản cố định khác 168 2.786.346 733.547 2.052.799 1.413.152

1 Máy vi tính để bàn PHÒNG TIN 1 12.900 12.900 12.900 x

2 Máy vi tính PHÒNG TIN 1 12.100 12.100

3 Máy tính Sinh TC PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 6.000 x

4 Máy tính Sinh TC PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 6.000 x

5 Máy tính Sinh TC PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 6.000 x

6 Máy tính Sinh TC PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 6.000 x

7 Máy tính Sinh TC PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 6.000 x

8 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

9 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

10 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

11 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

12 Máy vi tính để bàn PHÒNG TIN 1 12.900 12.900 12.900 x

13 Đàn phím PHÒNG THƯ VIỆN 1 11.164 11.164 11.164

14 Điều hòa PHÒNG HỌP 1 10.950 10.950 10.950 x

15 Điều hòa PHÒNG HỌP 1 10.950 10.950 10.950 x

16 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

17 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

18 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

19 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

20 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

21 Giá để thiết bị, hồ sơ PHÒNG HỌC 1 5.533 5.533 3.458 x

22 Giá để thiết bị, hồ sơ PHÒNG HỌC 1 5.533 5.533 3.458 x

23 Giá để thiết bị, hồ sơ PHÒNG HỌC 1 5.533 5.533 3.458 x

24 Giá để thiết bị, hồ sơ PHÒNG HỌC 1 5.533 5.533 3.458 x
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25 Gia thiết bị Hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

26 Gia thiết bị Hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

27 Gia thiết bị Hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

28 Gia thiết bị Hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

29 Máy vi tính để bàn PHÒNG TIN 1 12.900 12.900 12.900 x

30 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

31 Cây máy tính PHÒNG TIN 1 6.200 6.200 4.960 x

32 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

33 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.750 7.750 3.100 x

34 MÁY POTO SHARP PHÒNG KẾ TOÁN 1 26.925 26.925

35 Máy lọc nước NHÀ BẾP 1 17.000 17.000 3.400

36 Máy in Laser PHÒNG THƯ VIỆN 1 8.000 8.000 8.000 x

37 Máy in Cannon in 2 mặt
PHÒNG HIỆU
TRƯỞNG

1 5.750 5.750 2.300 x

38 máy in Cannon
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 5.000 5.000 3.000 x

39 Máy điều hòa Casper 9000BTU PHÒNG KẾ TOÁN 1 6.825 6.825 4.266 x

40 Máy điều hòa Casper 12000BTU
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 8.400 8.400 5.250 x

41 Máy điều hoà  12000 Funiki
PHÒNG HIỆU
TRƯỞNG

1 8.000 8.000 6.000 x

42 MÁY ĐIỀU HÒA
PHÒNG HIỆU
TRƯỞNG

1 8.500 8.500

43 Máy chiếu thông Minh
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 55.170 55.170 11.034

44 Máy chiếu panasonic
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 18.000 18.000

45 Máy chiếu InFocus
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 22.000 22.000

46 Máy chiếu đa năng Pa na so nic
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 24.500 24.500
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47 Máy bơm nước PHÒNG Y TẾ 1 8.450 8.450 7.394 x

48 Máy Asus
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 15.000 15.000 15.000 x

49 Màn hình cảm ứng 65inch PHÒNG HỌC 1 134.935 134.935 53.974 x

50 Màn hình cảm ứng 65inch PHÒNG HỌC 1 134.935 134.935 53.974 x

51 Màn hình cảm ứng 65inch PHÒNG HỌC 1 134.935 134.935 53.974 x

52 Màn hình cảm ứng PHÒNG HỌC 1 134.886 134.886 53.954 x

53 Giá thiết bị hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

54 Giá thiết bị hồ sơ PHÒNG HỌC 1 6.880 6.880 4.300 x

55 Máy tính PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 2.000

56 Máy tính PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 2.000

57 Máy tính PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 2.000

58 Máy tính để bàn PHÒNG THƯ VIỆN 1 8.995 8.995 1.799

59 Máy tính sam sung
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 13.288 13.288

60 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.750 7.750 3.100 x

61 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.750 7.750 3.100 x

62 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.750 7.750 3.100 x

63 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

64 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

65 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 8.500 8.500 5.100 x

66 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

67 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

68 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

69 Máy tính Sing PC PHÒNG TIN 1 12.000 12.000 9.600 x

70 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

71 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 8.500 8.500 5.100 x
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72 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 8.900 8.900 5.340 x

73 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

74 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.500 7.500 3.000 x

75 Máy tính Sam Sung
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 17.000 17.000

76 Máy tính sam sung PHÒNG TIN 1 10.000 10.000

77 Máy tính sách tay PHÒNG KẾ TOÁN 1 18.000 18.000

78 Máy tính sách tay
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 9.990 9.990 1.998

79 Máy tính Đông Nam Á PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 2.000

80 Máy tính Đông Nam Á PHÒNG TIN 1 10.000 10.000 2.000

81 Máy tính Sam Sung PHÒNG TIN 1 7.500 7.500 3.000 x

82
Camera giám sát truyền hình trực
tuyến

PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 7.500 7.500 6.563 x

83 Bộ âm thanh ngoài trời PHÒNG ĐỘI 1 46.640 46.640 40.810 x

84 Bộ tiêu bản động vật PHÒNG HỌC 1 7.792 7.792 4.870 x

85 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

86 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

87 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

88 Thiết bị âm thanh PHÒNG THƯ VIỆN 1 9.750 9.750 9.750 x

89
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

90
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

91
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

92 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

93
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x
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94
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

95
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

96
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

97
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

98
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

99
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

100
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

101
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

PHÒNG HỌC 1 8.278 8.278 5.174 x

102 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

103 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

104 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

105 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

106 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

107 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

108 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

109 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

110 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

111 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

112 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

113 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

114 Phần mền quản lý cán bộ
PHÒNG HIỆU PHÓ
CHUYÊN MÔN

1 12.000 12.000 7.200 x

115 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x
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116 Rô bốt cơ bản PHÒNG HỌC 1 9.185 9.185 5.741 x

117 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

118 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

119 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

120 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

121 Rô bốt ứng dụng PHÒNG HỌC 1 11.390 11.390 7.119 x

122 ti vi PHÒNG HỌC 1 12.000 12.000 2.400

123 ti vi PHÒNG HỌC 1 12.000 12.000 2.400

124 Ti Vi sam sung PHÒNG HỌC 1 12.000 12.000 4.800 x

125 ti vi sam sung
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 11.854 11.854 2.371

126 Ampli PHÒNG HỌC 1 13.588 13.588 5.435 x

127 Bảng trượt PHÒNG HỌC 1 6.500 6.500 6.500 x

128 Bảng trượt PHÒNG HỌC 1 5.896 5.896 5.896 x

129 Bảng trượt PHÒNG HỌC 1 5.896 5.896 5.896 x

130 Bảng trượt PHÒNG HỌC 1 5.896 5.896 5.896 x

131 Bảng trượt PHÒNG HỌC 1 6.500 6.500 6.500 x

132 Bảng viết phấn trượt ngang PHÒNG HỌC 1 7.993 7.993 4.996 x

133 Bập bênh đứng PHÒNG HỌC 1 19.980 19.980 12.488 x

134 Bập bênh đứng PHÒNG HỌC 1 19.980 19.980 12.488 x

135 Tủ để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.685 5.685 3.553 x

136 Bộ cột Bóng rổ Bóng chuyền
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 27.000 27.000 10.800 x

137
Bộ dụng cụ tập đi bộ trên không
cho trẻ

PHÒNG HỌC 1 22.980 22.980 14.363 x

138 Bộ dụng cụ tập thắt lưng cho trẻ PHÒNG HỌC 1 17.980 17.980 11.238 x

139 Bộ dụng cụ tập xoay eo cho trẻ PHÒNG HỌC 1 13.982 13.982 8.739 x
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140 Bộ liên hoàn vận động đu xà ngang
PHÒNG HIỆU PHÓ
CSVC

1 70.000 70.000 43.750 x

141 Tủ để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.685 5.685 3.553 x

142 Bộ tiêu bản động vật PHÒNG HỌC 1 7.792 7.792 4.870 x

143 Am ly, loa dai PHÒNG HỌP 1 17.750 17.750

144 Bộ vận động liên hoàn 1 PHÒNG HỌC 1 179.950 179.950 112.469 x

145 Máy vi tính để bàn PHÒNG TIN 1 12.900 12.900 12.900 x

146 Micro không dây PHÒNG HỌC 1 9.442 9.442 5.901 x

147 Ti vi sam sung PHÒNG HỌC 1 50.000 50.000 20.000 x

148 Tivi PHÒNG TIN 1 13.900 13.900 13.900 x

149 Tivi PHÒNG TIN 1 13.900 13.900 13.900 x

150 Tivi PHÒNG HỌC 1 17.711 17.711 17.711 x

151 Tivi sam sung PHÒNG HỌC 1 17.200 17.200 6.880 x

152 Tivi Sam sung PHÒNG HỌC 1 30.000 30.000 12.000 x

153 Tivi Sam sung PHÒNG HỌC 1 30.000 30.000 12.000 x

154 Tivi Sam Sung PHÒNG HỌC 1 36.500 36.500 14.600 x

155 tivi sam sung PHÒNG HỌC 1 17.200 17.200 10.320 x

156 Tivi Sam sung PHÒNG HỌC 1 12.000 12.000 4.800 x

157 Tivi Sam sung PHÒNG HỌC 1 30.000 30.000 12.000 x

158 Tivi Sam sung PHÒNG HỌC 1 30.000 30.000 12.000 x

159 Tivi Sam Sung PHÒNG HỌC 1 36.500 36.500 14.600 x

160 Trống báo PHÒNG ĐỘI 1 6.180 6.180 5.408 x

161 Phần mền kế toán MISA PHÒNG KẾ TOÁN 1 10.000 10.000 6.000 x

162 Phần mềm giáo an điện tử PHÒNG HỌC 1 18.000 18.000 18.000 x

163 Mya photocopy PHÒNG KẾ TOÁN 1 43.000 43.000 43.000 x

164 Máy vi tính h/p PHÒNG KẾ TOÁN 1 16.000 16.000
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165 Tủ sạc thiết bị thông minh PHÒNG HỌC 1 24.972 24.972 15.608 x

166 Giá để học liệu PHÒNG HỌC 1 5.686 5.686 3.554 x

167 Gia thiết bị Hồ sơ PHÒNG HỌC 1 7.280 7.280 4.550 x

168 Giá thiết bị hồ sơ PHÒNG HỌC 1 6.880 6.880 4.300 x

31. Trường tiểu học Tân Bình 91 1.298.000 654.186 643.814 560.857

I Tài sản cố định khác 91 1.298.000 654.186 643.814 560.857

1 Máy vi tính tinh thể lỏng LG Phòng Đội 1 10.400 10.400

2 Máy vi tính SINGPC Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

3 Máy vi tính SINGPC Phòng Đội 1 12.000 12.000 7.200 x

4 Máy vi tính SINGPC Phòng Thiết bị 1 12.000 12.000 7.200 x

5 Máy vi tính SINGPC Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

6 Máy vi tính để bàn SingPC Phòng Hiệu phó 1 7.990 7.990 x

7 Máy vi tính để bàn Phòng Hiệu phó 1 11.500 11.500 6.900 x

8 Máy vi tính để bàn Phòng Kế toán 1 14.700 14.700 8.820 x

9 Máy vi tính Phòng Tin học 1 11.400 11.400 x

10 Máy vi tính Phòng Tin học 1 11.400 11.400 x

11 Máy vi tính Phòng Tin học 1 11.400 11.400 x

12 Máy vi tính Phòng Tiếng  anh 1 11.400 11.400 x

13 Máy tính xách tay Asus X515 Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

14
Máy tính sách tay Son Ny SVE
14122CV

Phòng Thiết bị 1 15.000 15.000 x

15
Máy tính để bàn Singpc
HHi383.6A372S0

Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

16
Máy tính để bàn Singpc
HHi383.6A372S0

Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

17
Máy tính để bàn Singpc
HHi383.6A372S0

Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

18
Máy tính để bàn Singpc
HHi383.6A372S0

Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x
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19
Máy tính để bàn Singpc
HHi383.6A372S0

Phòng Tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

20 Máy tính để bàn Phòng Hiệu trưởng 1 11.500 11.500 2.300 x

21 Máy in Canon đa năng 241 D Phòng Kế toán 1 6.100 6.100 3.660 x

22 Máy Điều hòa PHANSONIC Phòng Kế toán 1 13.500 13.500 x

23 Máy chiếu Sony VPL - DX241 Phòng Tiếng  anh 1 18.500 18.500

24 Máy chiếu  VieW Sonic Lớp 2B 1 20.452 20.452 8.181 x

25
Phần mềm chia sẻ  thông tin giữa
nhà trường và phụ huynh Sisap

Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 6.000 x

26 Phần mềm kế toán HCSN Misa Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 2.000 x

27
Phần mềm quản lý cán bộ, công
chức, viên chức

Phòng Văn phòng 1 12.000 12.000 2.400 x

28 Sân trường bê tông
 Trường tiểu học Tân
Bình

1 105.872 105.872 x

29 Tủ đựng thiết bị bằng sách 4 cánh Lớp 1A 1 5.213 5.213 2.085 x

30 Tủ đựng thiết bị bằng sách 4 cánh Lớp 1B 1 5.213 5.213 2.085 x

31 Tủ đựng thiết bị bằng sách 4 cánh Sân thể dục( Hòa) 1 5.213 5.213 2.085 x

32 Tủ đựng thiết bị bằng sách 4 cánh Phòng âm nhạc 1 5.213 5.213 2.085 x

33 Tủ đựng thiết bị bằng sách 4 cánh Sân thể dục( Hòa) 1 5.213 5.213 2.085 x

34 Tủ đựng tài liệu Phòng Văn phòng 1 7.500 7.500 x

35 Tủ đựng tài liệu Phòng Văn phòng 1 7.500 7.500 x

36 Ti vi Sony 55 inh Lớp 1B 1 19.954 19.954 7.982 x

37 Ti vi Sony 55 inh Lớp 1A 1 19.954 19.954 7.982 x

38 Ti vi Sam Sung 75 inh AU 7700 Phòng Văn phòng 1 19.950 19.950 15.960 x

39 Ti vi Sam Sung 65 inh Utral HD Lớp 4D 1 17.711 17.711 14.169 x

40 Máy chiếu Phòng Thiết bị 1 18.500 18.500 x

41 Ti Vi sam Sung 65 inh 4K utra HD Lớp 4A 1 17.711 17.711 14.169 x
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42
Ti vi Sam Sung 65 inh  4K Utral
HD

Lớp 4C 1 17.711 17.711 14.169 x

43 Ti vi Sam Sung 4K65inh Lớp 2A 1 13.900 13.900 11.120 x

44 Ti vi Sam Sung 4K 65 inh Lớp 2B 1 13.900 13.900 11.120 x

45 Ti vi Sam Sung 4 K 65 inh Lớp 3A 1 13.900 13.900 11.120 x

46 Ti vi Sam Sung 4 K 65 inh Lớp 5 A 1 13.900 13.900 11.120 x

47 Ti vi Sam Sung  4K 65 inh Lớp 5C 1 13.900 13.900 11.120 x

48 Ti vi Chieko 65 inh Lớp 1C 1 13.900 13.900 11.120 x

49 Ti vi Chieko 65 inh Phòng Tin học 1 13.900 13.900 11.120 x

50 Ti vi ASANZO 43 inh Phòng âm nhạc 1 6.900 6.900 x

51 Ti vi  Sam Sung 55inh Lớp 5B 1 19.500 19.500 11.700 x

52 Sân, cổng, tường rào
 Trường tiểu học Tân
Bình

1 10.000 10.000 x

53
Ti vi Sam Sung 65 inh  4K
UtralHD

Lớp 4B 1 17.711 17.711 14.169 x

54 Máy  vi tính SINGPC Phòng Tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

55 Máy vi tính để bàn SingPC Phòng Thư viện 1 7.990 7.990 x

56 Loa cầm tay( loa kéo) Phòng Đội 1 9.478 9.478 3.791 x

57 Cột bóng rổ Sân thể dục( Hòa) 1 21.999 21.999 13.749 x

58 Công trình vệ sinh trường tiểu học
 Trường tiểu học Tân
Bình

1 12.500 12.500 x

59 Cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

60 Cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

61 cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

62 Cây vi tính Phòng Tin học 1 6.690 6.690 4.014 x

63 cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

64 Cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

65 Cây máy vi tính để bàn Lớp 5B 1 8.527 8.527 5.116 x
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66 Cây máy vi tính Lớp 1C 1 7.950 7.950 6.360 x

67 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

68 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

69 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

70 cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

71 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

72 cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

73 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

74 Cây máy tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

75 Cầu môn bóng đá 5 người Sân thể dục( Hòa) 1 14.815 14.815 9.259 x

76 Camera truyền hình hội nghị Phòng Văn phòng 1 6.600 6.600 4.950 x

77 Bộ thể chất đa năng ngoài trời Khu A 1 94.562 94.562 47.281 x

78 Bộ liên hoàn vận động Khu A 1 70.000 70.000 35.000 x

79 Bộ bàn ghế salon cổ Phòng Hiệu phó 1 22.500 22.500 x

80
Bảng tin ngoài trời( Bảng chống
lóa)

Phòng Văn phòng 1 16.280 16.280 14.245 x

81
Loa hội trường studio Matenr, míc
cro cầm tay, Mít ses BNG - 1202E

Phòng Đội 1 33.880 33.880

82 Cột cờ Inốc Khu A 1 10.135 10.135 1.014

83 Cột cờ Inốc Khu A 1 10.135 10.135 1.014

84 cây vi tính Phòng Tin học 1 6.200 6.200 3.720 x

85
Điều hòa Panasonic CU/CS YZ12
WKH-8

Phòng Hiệu trưởng 1 13.490 13.490 8.431 x

86 Điều hòa Casper  9000BTU Phòng Hiệu phó 1 7.500 7.500 6.563 x

87
Đàn phím điện tử Casio ( E lectric
keyboard) C

Phòng âm nhạc 1 11.164 11.164 8.931 x

88
Giàn hoa giấy kết hợp thư viện
xanh

Ngoài trời 1 24.800 24.800 18.600 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

89
Giàn chống bão cây bóng mát kết
hợp ghế ngồi cho học sinh

Ngoài trời 1 6.325 6.325 5.534 x

90
Giàn hoa giấy kết hợp thư viện
xanh

Ngoài trời 1 24.800 24.800 18.600 x

91
Điều hòa Panasonic CU/CS-
XPU12WKH -8

Phòng Hiệu phó 1 12.000 12.000 7.500 x

32. Trưởng tiểu học Tây Sơn 124 1.602.417 945.535 656.882 677.858

I Tài sản cố định khác 124 1.602.417 945.535 656.882 677.858

1 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 8.998 8.998

2 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

3 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

4 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

5
Máy in Laser Bother HL
B2080DW

Phòng phó hiệu trưởng 1 5.000 5.000 3.000 x

6
Máy in Laser đa năng Bother
MFC-B7715DW

Dùng chung 1 8.000 8.000 6.400 x

7
Máy in Laser đa năng Bother
MFC-B7715DW

Phòng thiết bị thư viện 1 8.000 8.000 6.400 x

8 Máy lọc nước RO 18L Omega Dùng chung 1 14.500 14.500 x

9 Máy lọc nước RO 18L Omega Nhà bếp 1 14.500 14.500 x

10 Máy photocopy Konicabizhub 306i Dùng chung 1 43.000 43.000 37.625 x

11 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 8.998 8.998

12 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

13 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 7.000 7.000 x

14 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 7.000 7.000 x

15 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 8.998 8.998

16 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

17 Máy tính để bàn Phòng hiệu trưởng 1 10.000 10.000

18 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 Máy tính để bàn Lớp 3A 1 10.000 10.000 4.000 x

20 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

21 Máy tính để bàn Lớp 2D 1 11.500 11.500 6.900 x

22 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 7.000 7.000 x

23 Máy tính để bàn Phòng phó hiệu trưởng 1 10.000 10.000

24 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 7.000 7.000 x

25 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

26 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

27 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

28 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 8.998 8.998

29 Giá để thiết bị hồ sơ 4 khoang Phòng kế toán 1 5.530 5.530 1.106 x

30  CT- 93 Sắt làm sân khấu Dùng chung 1 30.790 30.790 26.941 x

31 Hệ thống Camera an ninh Dùng chung 1 18.018 18.018 11.261 x

32 Loa kéo di động Phòng hội trường 1 9.478 9.478 3.791 x

33 Màn hình thiết bị Dùng chung 1 17.711 17.711 14.169 x

34 Màn hình thiết bị Dùng chung 1 17.711 17.711 14.169 x

35 Máy chiếu đa năng Phòng ngoại ngữ 1 14.297 14.297 2.859 x

36 Máy chiếu Sony VPL EX 435 Phòng thiết bị thư viện 1 15.550 15.550

37 Máy chiếu thông minh Phòng thiết bị thư viện 1 55.170 55.170 x

38 Máy in Canon LBP 251 DW Phòng kế toán 1 6.500 6.500

39 Giá để thiết bị hồ sơ 4 khoang Phòng phó hiệu trưởng 1 5.530 5.530 1.106 x

40
Electrickeyboard ( đàn phím điện
tử)

Dùng chung 1 11.164 11.164 8.931 x

41 Điều hoà Panasonic Phòng kế toán 1 12.500 12.500 1.563 x

42 Điều hoà Panasonic Phòng phó hiệu trưởng 1 12.500 12.500 1.563 x

43 Điều hoà Panasonic Phòng hiệu trưởng 1 12.500 12.500 1.563 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Tổng cộng

Nguyên giá
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sách
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Giá trị còn
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44 Điều hòa casper 9000 Phòng phó hiệu trưởng 1 7.500 7.500 5.625 x

45
CT: 105- Thảm trải phòng Thư
viện

Dùng chung 1 7.185 7.185 5.748 x

46 CT: 104- Mái xếp sân khấu Dùng chung 1 48.956 48.956 42.837 x

47 Cầu môn bóng đá Dùng chung 1 14.815 14.815 9.259 x

48 Camear Dùng chung 1 7.500 7.500 4.500 x

49 Máy tính để bàn Phòng kế toán 1 10.000 10.000

50 Bộ vận động ngoài trời Dùng chung 1 75.500 75.500 37.750 x

51 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật Dùng chung 1 8.280 8.280 7.245 x

52
Máy in Laser Bother HL
B2080DW

Phòng phó hiệu trưởng 1 5.000 5.000 3.000 x

53
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV môn
Lịch sử, địa lý

Dùng chung 1 9.453 9.453 8.271 x

54 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

55 Bộ cột bóng rổ Dùng chung 1 21.933 21.933 13.708 x

56 Bàn salon phòng PHT Phòng phó hiệu trưởng 1 5.574 5.574 4.181 x

57 Bàn làm việc Phòng phó hiệu trưởng 1 6.930 6.930 5.198 x

58 Bàn ghế tiếp khách Salon Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 1.875 x

59  CT: 83 Rèm, thảm sân khấu Dùng chung 1 25.050 25.050 21.919 x

60 Giá để thiết bị hồ sơ 4 khoang Phòng thiết bị thư viện 1 5.530 5.530 1.106 x

61 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

62 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 8.500 8.500

63 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

64 Tủ đựng  hồ sơ  3 buồng Phòng phó hiệu trưởng 1 7.582 7.582 4.549 x

65 Tủ bát inox Nhà bếp 1 10.500 10.500 3.938

66 Tivi Sam sung SMART TV 43'' Phòng thiết bị thư viện 1 11.538 11.538

67 Tivi Sam sung SMART TV 43'' Phòng thiết bị thư viện 1 11.538 11.538
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68 Tivi Sam sung SMART TV 43'' Phòng thiết bị thư viện 1 11.538 11.538

69 Tivi Sam sung SMART TV 43'' Phòng thiết bị thư viện 1 11.538 11.538

70 Tivi Sam sung SMART TV 43'' Phòng thiết bị thư viện 1 11.538 11.538

71 Tivi LG 43 LK571C Lớp 2D 1 6.000 6.000 1.200 x

72 Tivi LG 43 LK571C Lớp 5A 1 6.000 6.000 x

73 Ti vi TCL 55 inch Lớp 4A 1 15.680 15.680 6.272 x

74 Ti vi TCL 55 inch Lớp 3A 1 15.680 15.680 6.272 x

75 Ti vi TCL 55 inch Lớp 4D 1 15.680 15.680 6.272 x

76 Ti vi sony 4K 55' Lớp 3B 1 15.200 15.200 9.120 x

77 Ti vi sony 4K 55' Lớp 1B 1 15.200 15.200 9.120 x

78 Ti vi sony 4K 55' Lớp 4B 1 15.200 15.200 9.120 x

79 Ti vi Sony Lớp 2B 1 19.954 19.954 7.982 x

80 Ti vi Sony Lớp 2C 1 19.954 19.954 7.982 x

81 Ti vi Sony Lớp 2A 1 19.954 19.954 7.982 x

82 Ti vi LG LED 65UR7550PSC Lớp 3B 1 15.000 15.000 12.000 x

83 Ti vi LG LED 65UR7550PSC Lớp 5B 1 15.000 15.000 12.000 x

84 Thiết bị âm thanh ngoại trời Phòng truyền thống 1 35.000 35.000

85 Thiết bị âm thanh hội trường Phòng hội trường 1 12.050 12.050

86 Thiết bị âm tanh đa năng Dùng chung 1 9.751 9.751 7.801 x

87 Thiết bị âm tanh đa năng Dùng chung 1 9.751 9.751 7.801 x

88 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng kế toán 1 12.000 12.000 2.400 x

89 Phần mềm kế toán HCSN MISA Phòng kế toán 1 10.000 10.000

90 Phần mềm giáo án điện tử Dùng chung 1 18.000 18.000 18.000 x

91 Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Phòng phó hiệu trưởng 1 6.175 6.175 4.940 x

92 Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Phòng phó hiệu trưởng 1 6.175 6.175 4.940 x

93 Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Phòng phó hiệu trưởng 1 6.175 6.175 4.940 x
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94 Nồi cơm hơi Nhà bếp 1 19.000 19.000 7.125 x

95 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 8.998 8.998

96 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

97 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

98 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

99 Máy tính để bàn Phòng kế toán 1 10.000 10.000

100 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 7.000 7.000 x

101 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 10.000 10.000 4.000 x

102 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

103 Máy tính để bàn Phòng phó hiệu trưởng 1 12.000 12.000 7.200 x

104 Máy tính để bàn Phòng phó hiệu trưởng 1 12.000 12.000 7.200 x

105 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

106 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

107 Máy vi tính để bàn Phòng y tế 1 8.500 8.500 1.700 x

108 Máy tính để bàn Phòng tin học 1 12.000 12.000 7.200 x

109 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 8.500 8.500

110 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

111 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

112 Máy vi tính để bàn Phòng thiết bị thư viện 1 9.500 9.500

113 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

114 Máy vi tính để bàn Phòng ngoại ngữ 1 9.500 9.500

115
Máy tính xách tay Sing PC M
16i51182

Phòng kế toán 1 15.000 15.000 9.000 x

116 Máy tính xách tay Dell Phòng phó hiệu trưởng 1 14.150 14.150 2.830 x

117
Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

Dùng chung 1 12.900 12.900 10.320 x
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118
Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

Phòng hiệu trưởng 1 12.900 12.900 10.320 x

119
Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

Phòng hiệu trưởng 1 12.900 12.900 10.320 x

120
Máy tính để bàn nguồn tổ chức
hoạt động SGCK

Dùng chung 1 11.500 11.500 6.900 x

121 Máy tính để bàn ( Viettinbank) Phòng kế toán 1 8.115 8.115 3.246 x

122 Máy tính để bàn Lớp 2C 1 11.500 11.500 6.900 x

123 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

124 Máy vi tính để bàn Phòng tin học 1 9.500 9.500

33. Trường Tiểu học Trần Phú 225 3.356.674 3.083.339 273.335 1.596.728

I Tài sản cố định khác 225 3.356.674 3.083.339 273.335 1.596.728

1 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

2 Loa trầm FLY Dùng chung 1 7.000 7.000 2.800

3 Đàn phím điện tử Lớp học 1 11.164 11.164 9.769 x

4 Đẩy công suất CA 20 Dùng chung 1 8.000 8.000 1.600

5 Đẩy công suất FLYMX800 Dùng chung 1 8.000 8.000 3.200

6 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

7 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

8 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

9 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

10 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

11 Gía để học liệu Dùng chung 1 5.686 5.686 2.843

12 Loa cầm tay,loa kéo di động Dùng chung 1 9.478 9.478 4.502

13 Loa cầm tay,loa kéo di động Dùng chung 1 9.478 9.478 4.502

14 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

15 Loa JBL 725 Dùng chung 1 9.000 9.000 3.600
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16 Ti vi màn hình cảm ứng 65 inch.3 Dùng chung 1 134.935 134.935 26.987 x

17 Máy chiếu Sony Dùng chung 1 19.800 19.800

18
Máy điều hòa nhiệt độ Casper
24000 BTU

Văn phòng 1 15.800 15.800 7.900

19
Máy điều hòa nhiệt độ Casper
24000 BTU

Văn phòng 1 15.800 15.800 7.900

20 Máy điều hòa nhiệt độ Daikin Phòng hiệu trưởng 1 13.250 13.250 11.594 x

21 Máy in Canon 2 mặt Phòng hiệu trưởng 1 6.100 6.100 2.898

22 Máy tính để bàn ASUS Phòng tin 1 8.115 8.115 3.246

23 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

24 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

25 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

26 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

27 Loa trầm FLY Dùng chung 1 7.000 7.000 2.800

28 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

29 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.100 7.100

30 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.100 7.100

31
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

32
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

33
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

34
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

35
Bộ học liệu điện tử hoạt động trải
nghiệm

Lớp học 1 5.319 5.319 4.654 x

36
Bộ học liệu điện tử hoạt động trải
nghiệm

Lớp học 1 5.319 5.319 4.654 x

37 Bộ thiết bị dạy học thông minh Dùng chung 1 134.935 134.935 67.468 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
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công tác
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vụ hoạt

động
đặc thù
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Cho
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Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38 Bộ tiêu bản động vật Dùng chung 1 7.792 7.792 3.896

39 Bộ vận động liên hoàn 1 Dùng chung 1 179.950 179.950 89.975 x

40 Bồn chứa nước Inox 2000 lít ngang Dùng chung 1 5.900 5.900 5.163 x

41 Bồn chứa nước Inox 3000 lít đứng Dùng chung 1 8.850 8.850 7.744 x

42 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

43 Camera hội nghị trực tuyến Dùng chung 1 7.500 7.500 6.563 x

44 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

45 Case máy tính Đông Nam Á Phòng kế toán 1 7.500 7.500

46 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

47 Case máy tính Đông Nam Á Phòng hiệu phó 1 1 7.100 7.100

48 Case máy tính Đông Nam Á Phòng hiệu phó 2 1 7.100 7.100

49 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

50 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

51 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

52 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

53 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.100 7.100

54 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

55 Case máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 7.500 7.500

56 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

57 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

58 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

59 Ti vi TCL 65 inch Lớp học 1 19.500 19.500 7.800

60 Ti vi Sony 4K 55 inh Lớp học 1 19.954 19.954 7.982 x

61 Ti vi Sony 4K 55 inh Lớp học 1 19.954 19.954 7.982 x

62 Ti vi Sony 4K 55 inh Lớp học 1 19.954 19.954 7.982 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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Phục vụ
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công tác
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vụ hoạt

động
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thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63 Ti vi Sony 4K 55 inh Lớp học 1 19.954 19.954 7.982 x

64 Ti vi Sony 4K 55 inh Lớp học 1 19.954 19.954 7.982 x

65 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

66 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

67 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

68 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

69 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

70 Ti vi TCL 65 inch Lớp học 1 19.500 19.500 7.800

71 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

72 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

73 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

74 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

75 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

76 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

77 Ti vi Sam sung 65 inch Lớp học 1 13.900 13.900 11.120 x

78 Ti vi Sam sung 65 inch Lớp học 1 13.900 13.900 11.120 x

79 Ti vi Sam sung 65 inch Lớp học 1 13.900 13.900 11.120 x

80 Ti vi Sam sung 50inh Lớp học 1 10.500 10.500 2.100 x

81 Ti vi Sam sung 50inh Lớp học 1 10.500 10.500 2.100 x

82 Ti vi màn hình cảm ứng 65 inch.4 Dùng chung 1 134.935 134.935 26.987 x

83 Ti vi sam sung 65 inh Lớp học 1 21.370 21.370 17.096 x

84 Ti vi TCL 65 inh Lớp học 1 19.700 19.700 7.880

85 Ti vi TCL 65 inh Lớp học 1 19.700 19.700 7.880 x

86 Tivi ZTVASZ 50 inh Internet Lớp học 1 9.000 9.000 x

87 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x

88 Máy tính để bàn SingPC Phòng tin 1 12.900 12.900 10.320 x
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(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng
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vụ hoạt

động
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

89 Ti vi màn hình cảm ứng 65 inch.1 Dùng chung 1 134.935 134.935 26.987 x

90 Máy tính để bàn SingPCHHi383 Phòng tin 1 10.000 10.000 4.000

91 Máy tính để bàn SingPCHHi383 Phòng tin 1 10.000 10.000 4.000

92 Máy tính để bàn SingPCHHi383 Phòng tin 1 10.000 10.000 4.000

93 Máy tính để bàn SingPCHHi383 Phòng hiệu trưởng 1 10.000 10.000 4.000

94 Máy tính để bàn SingPCHHi383 Phòng tin 1 10.000 10.000 4.000

95 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

96 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

97 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

98 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

99 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

100 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

101 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

102 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

103 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.607

104 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

105 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

106 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

107 Tủ thiết bị lớp học Lớp học 1 5.213 5.213 2.476

108 Tủ sạc thiết bị thông minh Dùng chung 1 24.972 24.972 12.486 x

109 Tủ để học liệu Dùng chung 1 5.685 5.685 2.843

110 Tủ để học liệu Dùng chung 1 5.685 5.685 2.843

111 Trống trường Dùng chung 1 7.000 7.000 6.125 x

112
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

113
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x
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114 Ti vi màn hình cảm ứng 65 inch.2 Dùng chung 1 134.935 134.935 26.987 x

115 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

116 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

117 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

118 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

119 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

120 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

121 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

122 Máy vi tính Đông nam á Phòng kế toán 1 9.515 9.515

123 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

124 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

125 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

126 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

127 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

128 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng y tế 1 9.760 9.760 5.856 x

129 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

130 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

131 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

132 Máy tính xách tay SingPC Phòng hiệu phó 2 1 15.000 15.000 9.000 x

133 Máy tính xách tay Asus Phòng hiệu trưởng 1 15.000 15.000 12.000 x

134 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

135 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

136 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

137 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

138 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

139 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x
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140 Máy vi tính Đông Nam Á Phòng tin 1 10.697 10.697 6.418 x

141 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

142 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

143 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

144 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

145 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

146 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

147 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

148 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

149 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

150 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

151 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

152 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

153 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

154 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

155 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

156
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn lịch sử, địa lý

Lớp học 1 9.453 9.453 8.271 x

157 Máy tính Đông Nam Á Phòng tin 1 9.200 9.200

158 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

159 Phần mềm quản lý lương Phòng kế toán 1 15.000 15.000 3.000

160 Phần mềm quản lý cán bộ Phòng hiệu phó 1 1 12.000 12.000 2.400

161 Phân mềm kế toán HCSN Misanet Phòng kế toán 1 10.000 10.000 2.000

162
Phần mềm hỗ trợ dạy và học tiếng
anh theo SGK

Phòng hiệu phó 1 1 20.000 20.000 4.000 x

163
Phần mềm hồ sơ số giáo dục, ký số
giáo án và học bạ điện tử

Dùng chung 1 18.000 18.000 10.800 x
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164 Máy vi tính xách tay Asus Phòng hiệu phó 1 1 12.700 12.700

165 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

166 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

167 Máy vi tính HHi3103 Phòng tin 1 12.000 12.000 7.200 x

168 Robot cơ bản Dùng chung 1 9.185 9.185 4.593

169 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

170 Máy tính xách tay Asus Phòng hiệu phó 1 1 15.000 15.000 12.000 x

171 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

172 Ti vi Liva 65 inh Lớp học 1 15.000 15.000 9.000 x

173 Âm ly YAMHP7000 S Văn phòng 1 7.650 7.650

174 Bàn ghế gỗ Sồi Phòng hiệu trưởng 1 7.000 7.000 4.375

175 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

176 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

177 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

178 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

179 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

180 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

181 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

182 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

183 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

184 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

185 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

186 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

187 Bập bênh đứng Dùng chung 1 19.980 19.980 9.990 x

188 Bập bênh đứng Dùng chung 1 19.980 19.980 9.990 x
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189
Bộ dụng cụ tập đi bộ trên không
cho trẻ

Dùng chung 1 22.980 22.980 11.490 x

190 Bộ dụng cụ tập thắt lưng cho trẻ Dùng chung 1 17.980 17.980 8.990 x

191 Bộ dụng cụ tập xoay eo cho trẻ Dùng chung 1 13.982 13.982 6.991 x

192 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

193 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

194 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

195 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

196 Bộ học liệu điện tử Dùng chung 1 8.458 8.458 7.401 x

197 Ti vi Liva 65 inh Lớp học 1 15.000 15.000 9.000 x

198 Ti vi Lg 65 inh Lớp học 1 16.000 16.000 9.600 x

199 Bảng lớp học Lớp học 1 7.900 7.900 6.913 x

200 Ti vi Lg 65 inh Lớp học 1 16.000 16.000 9.600 x

201 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

202 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

203 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

204 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

205 Ti vi Lg 65 inh Lớp học 1 15.000 15.000 12.000 x

206 Sàn nhựa và các thiết bị khác Dùng chung 1 51.910 51.910 25.955 x

207
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

208
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

209
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

210
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

211
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139
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212
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

213 Robot ứng dụng Dùng chung 1 11.390 11.390 5.695 x

214
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

215
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

216 Ti vi Lg 65 inh Lớp học 1 16.000 16.000 9.600 x

217 Ti vi Lg 65 inh Lớp học 1 15.000 15.000 12.000 x

218 Ti vi ASanzo 50 inh Lớp học 1 9.000 9.000 1.800

219 Ti vi ASanzo 50 inh Lớp học 1 9.000 9.000 1.800

220 Ti vi Capers 65 inh Lớp học 1 19.850 19.850 7.940 x

221
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

222
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

223
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

224
Thiết bị thông minh dùng lập trình
điều khiển

Dùng chung 1 8.278 8.278 4.139

225 Thư viện xanh Dùng chung 1 36.300 36.300 18.150

34. Trường Tiểu học Yên Bình 88 1.074.145 952.664 121.481 512.066

I Tài sản cố định khác 88 1.074.145 952.664 121.481 512.066

1 Cây máy tính P. Tin Học 1 7.000 7.000

2 Bộ học liệu điện tử Phòng thiết bị 1 8.458 8.458 7.401 x

3 Cây máy tính P. Tin Học 1 7.000 7.000

4 Cây máy tính P. Tin Học 1 7.000 7.000

5 Cầu môn bóng đá 5 người TH Yên Bình 1 14.815 14.815 9.259 x

6 Camera truyền hình trực tuyến TH Yên Bình 1 7.500 7.500 5.625 x

7 Bộ máy tính để bàn P. Hiệu trưởng 1 10.000 10.000
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8 Bộ dụng cụ lều trại Phòng thiết bị 1 12.401 12.401 10.851 x

9 Bảng đa năng thông minh 2 khối Phòng học 1 6.050 6.050 5.294 x

10
Bảng viết đa năng thông minh 3
khối

Phòng học 1 7.560 7.560 5.670 x

11 Bảng đa năng thông minh 2 khối Phòng học 1 6.050 6.050 5.294 x

12 Bảng đa năng thông minh 2 khối Phòng học 1 6.050 6.050 5.294 x

13 Bảng đa năng thông minh 2 khối Phòng học 1 6.050 6.050 5.294 x

14 Bảng đa năng thông minh 2 khối Phòng học 1 6.050 6.050 5.294 x

15 Bàn ghế tiếp khách P. Hiệu trưởng 1 15.000 15.000 1.875 x

16 Cây máy tính P. Tin Học 1 7.000 7.000

17 Bộ cột bóng cuyền TH Yên Bình 1 17.567 17.567 5.621

18 đài TH Yên Bình 1 7.134 7.134

19 Máy tính bàn P. Tin Học 1 8.995 8.995

20 Điều hòa BEKO 12000TBU TH Yên Bình 1 8.400 8.400 5.250

21 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 12.000 12.000 7.200 x

22 Máy tính bàn SingPC Phòng hành chính văn thư 1 12.000 12.000 7.200 x

23 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 12.000 12.000 7.200 x

24 Máy tính bàn SingPC P. Hiệu trưởng 1 10.000 10.000 4.000

25 Máy tính bàn SingPC P. Phó Hiệu trưởng 1 10.000 10.000 4.000

26 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 10.000 10.000 4.000

27 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 12.000 12.000 7.200 x

28 Máy tính bàn SingPC P. Kế toán 1 10.000 10.000 4.000

29 Máy tính để bàn P. Tin Học 1 9.000 9.000

30 Máy tính để bàn P. Phó Hiệu trưởng 1 10.000 10.000

31 Máy tính để bàn P. Tin Học 1 9.000 9.000

32 Máy tính sách tay P. Phó Hiệu trưởng 1 9.998 9.998
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33 Máy tính xách tay dell P. Hiệu trưởng 1 9.990 9.990

34 Máy tính xách tay dell TH Yên Bình 1 15.000 15.000 6.000

35 Máy tính xách tay HP TH Yên Bình 1 15.000 15.000 6.000

36 Máy vi tính để bàn P. Kế toán 1 10.000 10.000

37 Máy vi tính để bàn P. Kế toán 1 10.000 10.000

38 Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Phòng học 1 5.213 5.213 2.085 x

39 Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Phòng học 1 5.213 5.213 2.085 x

40 Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Phòng học 1 5.213 5.213 2.085 x

41 Tivi Sony 4K 55inch Phòng học 1 19.954 19.954 7.982 x

42 Tivi Sony 4K 55inch Phòng học 1 19.954 19.954 7.982 x

43 Tivi Casper 55 inch Phòng học 1 7.890 7.890 6.312 x

44 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 12.000 12.000 7.200 x

45 Tivi 65 inch Phòng học 1 17.711 17.711 14.169 x

46 Tivi 55 inch Phòng học 1 10.990 10.990 8.792 x

47 Tivi 55 inch Phòng học 1 10.990 10.990 8.792 x

48 Tivi P. Thư viện 1 16.500 16.500

49
Thiết bị hỗ trợ giảng dạy ALL IN
ONE

Phòng học 1 66.065 66.065 33.033 x

50 Phần mềm Quản lí CBCC P. Kế toán 1 12.000 12.000

51 Phần mềm kế toán misa P. Kế toán 1 10.000 10.000

52 Tivi 65 inch Phòng học 1 17.711 17.711 14.169 x

53 Đàn organ P. Âm Nhạc 1 10.000 10.000

54 Máy tính bàn P. Tin Học 1 8.995 8.995

55 Máy tính bàn P. Tin Học 1 9.850 9.850 1.970

56 Điều hòa không khí 9000BTU P. Kế toán 1 14.795 14.795 12.946 x

57 Điều hòa không khí 9000BTU P. Đội 1 14.795 14.795 12.946 x
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58 Điều hòa không khí 9000BTU P. Y tế 1 14.795 14.795 12.946 x

59 Điều hòa không khí 9000BTU Phòng thiết bị 1 14.795 14.795 12.946 x

60 Điều hòa không khí 9000BTU Phòng giáo viên 1 14.795 14.795 12.946 x

61 Giáo án điện tử TH Yên Bình 1 18.000 18.000 14.400 x

62 Loa cầm tay loa kéo di động P. Hội trường 1 9.478 9.478 3.791 x

63 Máy chiếu DLP Phòng học 1 20.124 20.124 8.050 x

64 Máy chiếu INFORCUS P. Thư viện 1 19.800 19.800 x

65 Máy chiếu Sony VPL DX 241 Phòng học 1 15.550 15.550 x

66 Máy điều hòa không khí TH Yên Bình 1 6.825 6.825 4.266

67 Máy điều hòa không khí Casper P. Hội trường 1 15.620 15.620 11.715 x

68 Máy điều hòa không khí Casper TH Yên Bình 1 15.000 15.000 9.375 x

69 Máy điều hòa không khí Casper P. Hội trường 1 15.620 15.620 11.715 x

70 Máy in cannon 251W P. Hiệu trưởng 1 6.500 6.500

71 Máy in Laser đa năng P. Kế toán 1 8.000 8.000 6.400 x

72 Máy in Laser đa năng P. Phó Hiệu trưởng 1 8.000 8.000 6.400 x

73 Máy tính bàn P. Tin Học 1 8.995 8.995

74 Máy tính bàn P. Tin Học 1 9.850 9.850 1.970

75 Máy tính bàn P. Tin Học 1 9.850 9.850 1.970

76 Máy tính bàn P. Tin Học 1 9.850 9.850 1.970

77 Máy tính bàn P. Tin Học 1 8.995 8.995

78 Máy tính All In One P. Thư viện 1 12.900 12.900 10.320 x

79 Máy tính bàn P. Tin Học 1 8.995 8.995

80 Máy tính All In One P. Tin Học 1 12.900 12.900 10.320 x

81 Máy tính All In One P. Tin Học 1 12.900 12.900 10.320 x

82 Máy tính All In One P. Y tế 1 12.900 12.900 10.320 x

83 Máy tính All In One P. Tin Học 1 12.900 12.900 10.320 x
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84 Máy tính All In One P. Tin Học 1 12.900 12.900 10.320 x

85 Máy photocopy Phòng hành chính văn thư 1 43.000 43.000 34.400 x

86 Máy lọc nước TH Yên Bình 1 11.500 11.500

87 Máy tính All In One P. Tin Học 1 12.900 12.900 10.320 x

88 Máy tính bàn SingPC P. Tin Học 1 12.000 12.000 7.200 x

35. Trường Tiểu học Yên Sơn 87 978.925 445.954 532.971 397.095

I Tài sản cố định khác 87 978.925 445.954 532.971 397.095

1 Tivi 4K 65inch Lớp 4B 1 13.900 13.900 11.120 x

2 Bảng lớp Lớp học 1 5.896 5.896 4.717 x

3 Phần mềm ký giáo án điện tử Phòng Hiệu Trưởng 1 18.000 18.000 14.400 x

4 Phần mềm kế toán Misa Phòng kế toán 1 10.000 10.000 2.000

5 Máy tính xách tay Dell
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 13.000 13.000

6 Máy tính xách tay Phòng kế toán 1 15.000 15.000 12.000 x

7 Máy tính xách tay Phòng kế toán 1 15.000 15.000 12.000 x

8 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

9 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

10 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

11 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

12 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

13 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

14 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

15 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

16 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.900 12.900 10.320 x

17 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

18 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x
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19 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

20 Phần mềm QLCB-Lương Phòng kế toán 1 15.000 15.000 6.000

21 Phần mềm quản lí cán bộ
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 12.000 12.000 2.400

22 Smart tivi SamSung 4K 43 inch Lớp học 1 10.000 10.000 2.000 x

23 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

24 Tivi Lớp 4C 1 17.711 17.711 14.169

25 Ti vi sony 4K Phòng thư viện 1 19.954 19.954 7.982 x

26 Ti vi sony 4K Phòng thư viện 1 19.954 19.954 7.982 x

27 Ti vi LG Phòng thư viện 1 9.000 9.000

28 Ti vi Phòng thư viện 1 11.538 11.538

29 Ti vi Phòng thư viện 1 11.538 11.538

30 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng thư viện 1 9.751 9.751 7.801 x

31 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng thư viện 1 9.751 9.751 7.801 x

32 Máy tính sách tay Dell Phòng kế toán 1 15.600 15.600

33 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng thư viện 1 9.751 9.751 7.801 x

34 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng thư viện 1 9.751 9.751 7.801 x

35 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

36 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

37 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

38 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

39 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

40 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

41 Smart Tivi SamSung 4K 65 inch Lớp học 1 13.688 13.688 2.738 x

42 Thiết bị âm thanh đa năng di động Phòng thư viện 1 9.751 9.751 7.801 x

43 Máy tính sách tay ASus
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 15.070 15.070
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44 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

45 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

46 Máy in đa năng MF 215
Phòng hiệu phó chuyên
môn

1 6.300 6.300 x

47 máy chiếu Infocus IN235 Phòng thư viện 1 23.180 23.180 4.636

48 Màn hình hiển thị Phòng thư viện 1 17.711 17.711 14.169 x

49 Lao cầm tay, loa kéo Phòng thư viện 1 9.478 9.478 3.791 x

50 Điều hòa ffuniki Phòng kế toán 1 8.000 8.000 5.000 x

51 Cầu môn bóng đá 5 người Phòng thư viện 1 14.815 14.815 9.877 x

52 Camera truyền hình Khuôn viên trường 1 7.500 7.500 5.625 x

53 Ca me ra giám sát DaHUA Phòng học tin 1 17.501 17.501 5.834

54 Máy tính Đông Nam Á Phòng y tế 1 7.500 7.500

55
Bộ học liệu điện tử hoạt động trải
nghiệm

Phòng thư viện 1 5.319 5.319 4.654 x

56 Bộ học liệu điện tử Phòng thư viện 1 8.458 8.458 7.401 x

57 Bộ học liệu điện tử Phòng thư viện 1 9.453 9.453 8.271 x

58 Bộ học liệu điện tử Phòng thư viện 1 8.458 8.458 7.401 x

59
Bộ điều khiển hệ thống dành cho
GV Model: ALL 302

Phòng học tin 1 32.833 32.833

60 Bộ cột bóng rổ Phòng thư viện 1 21.999 21.999 14.666 x

61 Bo ban ghe Phòng Hiệu Trưởng 1 16.000 16.000

62 Bảng lớp Lớp học 1 5.896 5.896 4.717 x

63 Bảng lớp Lớp học 1 5.896 5.896 4.717 x

64 Bộ học liệu điện tử Phòng thư viện 1 8.458 8.458 7.401 x

65 Trống báo Phòng đội 1 6.180 6.180 4.944 x

66 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

67 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Phục vụ
chức danh
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Phục vụ
công tác
chung
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vụ hoạt

động
đặc thù
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

68 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

69 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

70 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

71 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

72 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

73 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

74 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

75 Máy tính LG Phòng học tin 1 7.000 7.000 1.400

76 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

77 may tinh lg Phòng học tin 1 10.175 10.175

78 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

79 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

80 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

81 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

82 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

83 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

84 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

85 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

86 Máy tính Đông Nam Á Phòng học tin 1 7.500 7.500

87 Máy tính Sing PC Phòng học tin 1 12.000 12.000 7.200 x

36. UBND phường Bắc Sơn 34 945.065 904.665 40.400 100.062

I Tài sản cố định khác 34 945.065 904.665 40.400 100.062

1 Cổng, tường rào Trạm y tế Trạm y tế 1 30.760 30.760 x

2 Máy tính để bàn
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 13.000 13.000 10.400 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Cục đẩy công suất
Hội trường UBND
phường Bắc Sơn

1 12.450 12.450

4
Hệ thống đài truyền thanh không
dây

Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 298.000 298.000

5 Mái tôn tiêm chủng Trạm y tế Trạm y tế 1 78.000 78.000 7.800 x

6 Máy chiếu ảnh hiệu EpSon
Hội trường UBND
phường Bắc Sơn

1 12.850 12.850 5.140 x

7 Máy Scan 2 mặt
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 15.000 15.000 6.000

8 Máy tính để bàn
Các đoàn thể phường Bắc
Sơn

1 10.430 10.430

9
Máy tính để bàn Sing PC
HHi592.9E381T

Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 14.000 14.000 2.800

10 May tinh Sam sung S19D300
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 10.000 10.000

11 Máy tính xách tay ACER Aspire Trạm y tế 1 15.000 15.000 6.000

12 Máy vi tính Đảng ủy phường Bắc Sơn 1 14.000 14.000

13 Máy vi tính Đảng ủy phường Bắc Sơn 1 14.000 14.000

14
Máy vi tính (Sở tài chính cấp gồm
cả máy in)

Bộ phận Kế toán - Tài
chính

1 18.400 18.400 x

15 Máy vi tính để bàn Trạm y tế 2 19.920 19.920 7.968 x

16
Máy vi tính để bàn Dell (VP Đảng
ủy)

Đảng ủy phường Bắc Sơn 1 13.222 13.222 10.578 x

17 Máy vi tính để bàn Dell Vonstro
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 15.000 15.000 6.000

18 Máy vi tính
Các đoàn thể phường Bắc
Sơn

1 12.000 12.000
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng
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Nguồn ngân
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Giá trị còn
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
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có tiêu
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Phục vụ
công tác
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Phục
vụ hoạt

động
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Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 Máy vi tính để bàn SingPC
Văn phòng UBND (bảo
vệ bí mật Nhà nước, nội
bộ, ko kết nối Internet)

1 10.000 10.000 6.000 x

20 Tường bao khu tổ 1 Trường Mầm Non 1 26.206 26.206

21
Tivi QLED SMART 4k ultraHDR
65 SAMSUNG
QA65Q60AAKXXV

Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 23.440 23.440 9.376 x

22 Sân bê tông khu tổ 1 Trường Mầm Non 1 27.026 27.026

23 Máy vi tính để bàn SingPC
Đinh Văn Hiếu- Cán bộ
Giao thông xây dựng

1 10.000 10.000 4.000 x

24
Phần mềm Kế toán Mi Sa Bam
Boo.net

Bộ phận Kế toán - Tài
chính

1 10.000 10.000 4.000

25 Máy vi tính phòng Quân sự
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 12.000 12.000

26 Máy vi tính phòng một cửa
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 12.000 12.000

27 Sân bê tông Trường THCS Đồng Giao 1 132.371 132.371

28 Máy vi tính phòng kế toán
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 12.000 12.000

29 Máy vi tính FPT Elead T18,71DW
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 11.990 11.990

30 Máy vi tính để bàn SingPC
Nguyễn Đình Công - Phó
chủ tịch UBND phường

1 10.000 10.000 6.000 x

31 Máy vi tính để bàn SingPC
Bùi Xuân Bình - Công
chức Văn hóa xã hội

1 10.000 10.000 4.000 x

32 Máy vi tính để bàn SingPC
Bộ phận Kế toán - Tài
chính

1 10.000 10.000 4.000 x

33 Máy vi tính phòng một cửa
Ủy ban nhân dân phường
Bắc Sơn (bộ phận một
cửa)

1 12.000 12.000
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37. UBND phường Nam Sơn 99 6.447.820 6.447.820 1.287.588

I Tài sản cố định khác 99 6.447.820 6.447.820 1.287.588

1 Hệ thống camera giám sát
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 15.576 15.576 4.868

2
Hệ thống đài truyền thanh không
dây

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 318.710 318.710

3 Loa kéo Datol TS15G400 Phòng văn hóa 1 7.000 7.000

4
Mái tôn nhà ăn trường tiểu học
Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 75.016 75.016 45.010 x

5 Máy điều hoà LG 12.000 BTU
Phòng Bí thư Đảng ủy
phường

1 7.477 7.477

6 Máy điều hoà LG 12.000 BTU Phòng chủ tịch UBND 1 7.487 7.487

7 Máy điều hoà LG 24.000 BTU
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 19.370 19.370

8 Đài phun nước UBND phường
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 25.164 25.164

9
Máy điều hoà nhiệt độ 1 chiều LG
12.000BTU - phòng họp

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 10.010 10.010 x

10 Máy điều hòa không khí Mitsubishi
Phòng Bí thư Đảng ủy
phường

1 11.880 11.880 7.425

11
Cổng, tường bao trường Mầm Non
khu C

Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 324.059 324.059 x

12 Đài tưởng niệm
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 43.864 43.864 x

13
Cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi
khu I

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 8.324 8.324

14 Cổng trường THCS Lê Lợi Trường THCS Lê Lợi 1 20.665 20.665 x

15 Cổng trường Mầm Non khu A
Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 6.000 6.000

16
Cổng trụ sở Đảng uỷ - HĐND -
UBND phường

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 28.641 28.641

17 Chợ Dâu phường Nam Sơn
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 241.206 241.206 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 Bục để tượng bác gỗ trò
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 6.000 6.000

19
Bếp bán mái trường Mầm Non khu
A

Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 6.955 6.955

20 Bể nước trường Mầm Non khu C
Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 18.384 18.384 x

21 Bể nước trường Mầm Non khu A
Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 7.195 7.195

22
Máy điều hoà nhiệt độ 1 chiều LG
12.000BTU - phòng họp

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 10.010 10.010 x

23
Cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi
khu II

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 55.120 55.120 x

24
Máy điều hoà nhiệt độ 1 chiều LG
9.000BTU - phòng phó BTTT

Phòng Phó Bí thư TT
Đảng ủy phường Nam
Sơn

1 8.135 8.135

25 Máy vi tính lắp ráp Phòng một cửa 1 13.000 13.000 7.800 x

26 Máy scan Phòng một cửa 1 15.000 15.000 9.000 x

27 Máy vi tính xách tay Phòng chủ tịch UBND 1 15.000 15.000 6.000

28 Máy vi tính văn phòng Phòng một cửa 1 8.650 8.650

29
Máy vi tính trung tâm thông tin -
dự án CCHC tỉnh

Phòng chủ tịch UBND 1 10.479 10.479

30
Máy vi tính tài chính - Sở tài chính
cấp

Phòng kế toán 1 12.950 12.950

31 Máy vi tính sam sung
Phòng Phó Bí thư TT
Đảng ủy phường Nam
Sơn

1 9.100 9.100

32 Máy vi tính quân sự Phòng phường đội 1 12.300 12.300

33
Máy vi tính phó CT UBND - Kinh
tế

Phòng phó chủ tịch kinh
tế UBND

1 8.650 8.650

34
Bể nước sinh hoạt trường tiểu học
Nguyễn Trãi khu I

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 6.760 6.760

35 Máy vi tính địa chính Phòng địa chính 1 10.200 10.200 x

36 Máy vi tính để bàn
Trạm y tế phường Nam
Sơn

1 15.000 15.000 6.000
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Liên
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Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37 Máy vi tính Đảng uỷ
Phòng Bí thư Đảng ủy
phường

1 7.950 7.950

38 Máy vi tính Đảng uỷ
Văn phòng Đảng ủy
phường Nam Sơn

1 7.500 7.500

39 Máy vi tính Công an
Công an phường Nam
Sơn

1 7.500 7.500

40
Máy tính SingPC
HHG543.7E375D

Phòng một cửa 1 8.995 8.995

41 Máy tính HP Phòng kế toán 1 13.850 13.850

42 Máy tính Đông Nam Á
Phòng giao thông xây
dựng

1 15.000 15.000 6.000

43 Máy tính đồng bộ Dell Vostro 3681 Phòng một cửa 1 15.000 15.000 9.000 x

44 Máy tính để bàn SingPC Phòng kế toán 1 10.000 10.000 2.000

45 Máy tính để bàn SingPC Phòng văn hóa 1 10.000 10.000 2.000

46 Máy tính để bàn Đông Nam Á Phòng địa chính 1 14.950 14.950 5.980

47 Máy tính để bàn
Văn phòng Đảng ủy
phường Nam Sơn

1 13.740 13.740 2.748

48
MÁY PHOTOCOPY CANON IR
2520W

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 46.000 46.000

49
Bàn quầy phòng họp UBND
phường

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 65.016 65.016 24.381

50
Nhà xe trường tiểu học Nguyễn
Trãi khu I

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 7.392 7.392

51
Bàn làm việc gỗ Đài Loan
(1,8mx0,9m)

Phòng Bí thư Đảng ủy
phường

1 7.000 7.000

52 Tường bao trường Mầm Non khu A
Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 56.065 56.065 x

53 Tường bao trường THCS Lê Lợi Trường THCS Lê Lợi 1 78.768 78.768 x

54
Tường bao trường tiểu học Nguyễn
Trãi khu I

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 149.442 149.442 x

55
Tường bao trường tiểu học Nguyễn
Trãi khu II

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 45.881 45.881 x
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Liên
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

56 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

57 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

58 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

59 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

60 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

61 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

62 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

63 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

64 Bàn gỗ lim không trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.060 5.060

65 Bàn gỗ lim không trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.060 5.060

66 Bàn gỗ lim không trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.060 5.060

67 Bàn gỗ lim không trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.060 5.060

68 Bàn gỗ lim không trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.060 5.060

69 Bàn ghế Salon gụ Đảng uỷ
Phòng Phó Bí thư TT
Đảng ủy phường Nam
Sơn

1 7.200 7.200

70 Bàn ghế gỗ Xoan Đào Đài Loan
Phòng phó chủ tịch văn
hóa UBND

1 8.150 8.150

71 Bàn ghế gỗ Xoan Đào Đài Loan
Phòng phó chủ tịch kinh
tế UBND

1 8.150 8.150

72 Bàn ghế gỗ Xoan Đào Đài Loan
Hội đồng nhân dân
phường Nam Sơn

1 8.150 8.150
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73
Tường bao trụ sở Đảng uỷ - HĐND
- UBND phường

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 77.107 77.107

74 Bàn quầy gỗ trò Phòng một cửa 1 39.400 39.400

75
Tủ đựng tài liệu gỗ tự nhiên -
phòng chủ tịch UBND

Phòng chủ tịch UBND 1 5.500 5.500

76 Sân gạch trường Mầm Non khu A
Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 72.783 72.783 x

77
Bàn làm việc gỗ Đài Loan
(1,2mx2,1m)

Phòng Bí thư Đảng ủy
phường

1 7.000 7.000

78 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

79 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

80 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

81 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

82 Bàn gỗ lim trạm khắc
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 5.720 5.720

83
Nâng cấp cổng, tường bao khu A
trưởng tiểu học nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 328.369 328.369

84
Nâng cấp sân, bờ bo khu nhà 8
phòng học khu A trường tiểu học
Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 860.532 860.532 172.106 x

85
Nâng cấp sân, bờ bo khu nhà 8
phòng học khu A trường tiểu học
Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 1.003.350 1.003.350 200.670 x

86
Nâng cấp tường bao, sân bê tông,
cổng Khu nhà trung tâm một cửa
liên thông UBND

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 221.072 221.072 x

87 Nhà để xe khu vực 1 cửa
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 56.471 56.471 39.530 x

88
Nhà xe - trường Mầm non Nam
Sơn khu A

Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 8.498 8.498

89
Nhà xe Khu nhà trung tâm một cửa
liên thông UBND

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 24.297 24.297 x
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90
Máy vi tính xách tay ASUS số 01
phòng kế toán

Phòng kế toán 1 12.250 12.250

91
Phần mềm kế toán xã Misa
Bamboo.net2019

Phòng kế toán 1 10.000 10.000 4.000

92
Phần mềm quản lý cán bộ, công
chức MISA

Phòng một cửa 1 12.000 12.000 4.800

93
Sân bê tông trụ sở Đảng uỷ -
HĐND - UBND phường

Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 46.135 46.135

94
Sân bê tông trường Mầm Non khu
C

Trường Mầm Non Nam
Sơn

1 167.476 167.476 x

95 Sân BT trường THCS Lê Lợi Trường THCS Lê Lợi 1 1.035.309 1.035.309 728.271 x

96
Sân BT trường tiểu học Nguyễn
Trãi khu I

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 78.684 78.684 x

97
Sân BT trường tiểu học Nguyễn
Trãi khu II

Trường tiểu học Nguyễn
Trãi

1 152.546 152.546 x

98 Ti vi LG 42"
Đảng ủy - HĐND -
UBND phường

1 13.500 13.500

99
Móng nhà văn phòng trường THCS
Lê Lợi

Trường THCS Lê Lợi 1 84.845 84.845 x

38. UBND phường Tân Bình 52 3.400.888 3.225.440 175.448 161.279

I Tài sản cố định khác 52 3.400.888 3.225.440 175.448 161.279

1 Tường rào trường cấp 2 Trường THCS Tân Bình 1 30.000 30.000 x

2
Sân, cổng, tường rào mầm non khu
B

Trường Mầm non Tân
Bình

1 120.684 120.684 x

3 Máy điều hòa Dakin 2 chiều Phòng bí thư Đảng ủy 1 21.000 21.000 15.750 x

4 HP UBND phường Tân Bình 1 15.000 15.000 6.000 x

5 Gree 42000BTU hội trường tầng 2 1 20.000 20.000 15.000 x

6 điều hòa Gree 42000 BTU phòng 1 cửa 1 20.000 20.000 15.000 x

7 ĐH Casper UBND phường Tân Bình 2 27.700 27.700 13.850

8 Dell Vostro 3681 UBND phường Tân Bình 1 15.000 15.000 6.000

9 Đài tưởng niệm UBND phường Tân Bình 1 283.653 283.653 x
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10
Đài truyền thanh không dây
phường

UBND phường Tân Bình 1 317.156 317.156 x

11 Cổng trường cấp 2 Trường THCS Tân Bình 1 10.000 10.000 x

12
Công trình vệ sinh trường tiểu học
khu A

Trường tiểu học Tân Bình 1 12.500 12.500 x

13
Công trình phụ trợ trường THCS
Tân Bình

UBND phường Tân Bình 1 650.832 650.832 x

14
Công trình nhà vệ sinh UBND
phường

UBND phường Tân Bình 1 56.892 56.892 x

15
Công trình nhà vệ sinh mầm non
trung tâm

UBND phường Tân Bình 1 13.907 13.907 x

16 Công trình để xe UBND phường UBND phường Tân Bình 1 29.255 29.255 x

17 Cống thoát nước UBND phường UBND phường Tân Bình 1 11.250 11.250 x

18 Canon UBND phường Tân Bình 1 10.000 10.000 4.000 x

19 Bộ truyền thông, âm ly trạm y tế UBND phường Tân Bình 1 24.750 24.750 x

20 Bộ máy vi tính để bàn phòng bí thư UBND phường Tân Bình 1 15.250 15.250 3.050

21 Bộ loa hội trường UBND phường Tân Bình 1 37.700 37.700 7.540

22 Bộ điều chỉnh âm thanh UBND phường Tân Bình 1 17.000 17.000 x

23 Bộ bàn ghế bộ phận một cửa UBND phường Tân Bình 1 35.700 35.700 x

24 Máy in Canon 241D Phòng kế toán 1 10.000 10.000 6.000 x

25 Bộ bàn ghế bộ phận 1 cửa Trường THCS Tân Bình 1 15.572 15.572 x

26 Máy phát điện UBND Trường THCS Tân Bình 1 18.450 18.450 x

27
Máy tính để bàn phòng Bí thư đảng
ủy

UBND phường Tân Bình 1 9.200 9.200

28 Tủ đựng tài liệu gỗ lim UBND phường Tân Bình 1 12.700 12.700 x

29 Ti vi sam sung 75in UBND phường Tân Bình 1 35.500 35.500 21.300 x

30 Thiết bị âm thanh của UB UBND phường Tân Bình 1 28.000 28.000 x

31 Sửa chữa nâng cấp chợ mới UBND phường Tân Bình 1 355.949 355.949 x
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32
Sân, cổng, tường rào trường tiểu
học khu A

Trường tiểu học Tân Bình 1 10.000 10.000 x

33 Sân trường mầm non trung tâm
Trường Mầm non Tân
Bình

1 14.754 14.754 x

34
Sân trường bê tông trường tiểu học
khu A

Trường tiểu học Tân Bình 1 105.872 105.872 x

35
Sân cổng, tường rào UBND
phường

UBND phường Tân Bình 1 310.182 310.182 x

36 Sân bê tông trường cấp 2 Trường THCS Tân Bình 1 485.377 485.377 x

37 Máy vi tính trạm y tế phường Trạm y tế phường 1 12.250 12.250 x

38 Máy vi tính phòng kế toán UBND UBND phường Tân Bình 1 11.400 11.400 x

39
Máy vi tính Main H410 ( Đông
Nam Á)

1 cửa 1 15.000 15.000 9.000 x

40 Máy vi tính HP- chủ  tịch UBND phường Tân Bình 1 18.950 18.950 3.790

41 Máy vi tính FPT UBND phường Tân Bình 1 8.995 8.995 1.799

42 Máy vi tính FPT UBND phường Tân Bình 1 8.998 8.998

43
Máy vi tính để bàn LCD (
TTHTCĐ)

Phòng PCT . A Tưởng 1 13.500 13.500 10.800 x

44
Máy vi tính để bàn Đông Nam Á (
Lắp ráp)

phòng c tuyết GTXD 1 13.000 13.000 10.400 x

45
Máy vi tính để bàn Dell ( thủy tư
pháp)

1 cửa 1 15.000 15.000 12.000 x

46 Máy vi tính Đảng ủy
Đảng uỷ phường Tân
Bình

1 12.210 12.210 x

47 Máy vi tính công an phường UBND phường Tân Bình 1 12.050 12.050 x

48 Máy tính sách tay phòng chủ tịch UBND phường Tân Bình 1 9.800 9.800

49 Máy tính để bàn HP UBND phường Tân Bình 1 13.850 13.850

50 Bộ âm ly loa đài của UB UBND phường Tân Bình 1 16.400 16.400 x

51 Tủ đựng tài liệu gỗ lim UBND phường Tân Bình 1 12.700 12.700 x
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39. UBND phường Tây Sơn 51 7.304.273 7.289.273 15.000 1.317.978

I Tài sản cố định khác 51 7.304.273 7.289.273 15.000 1.317.978

1
Hệ thống đài truyền thanh không
dây

Văn hoá 1 261.085 261.085

2 Máy tính để bàn Văn phòng 1 14.500 14.500 2.900 x

3 Máy tính để bàn Trạm ytế 1 15.000 15.000 9.000 x

4 Máy tính bàn Kế toán 1 13.850 13.850

5 Máy Scan Tư pháp - Hộ tịch 1 15.000 15.000 9.000 x

6 Máy in HP M402D Kế toán 1 5.900 5.900

7 Máy in HP 404 DW Trạm ytế 1 6.950 6.950 4.170 x

8 Máy in Canon Kế toán 1 9.850 9.850 5.910 x

9 Loa PEVEY SP5(USA) Văn hoá 1 16.688 16.688

10 Hạng mục cấp nước
Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 12.023 12.023

11 hạng mục cấp điện
Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 32.711 32.711

12
đường điện và đường ống cấp nước
ngoại tuyến trạm ytế

Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 82.128 82.128

13
Điều hòa PANASONIC CLL
KC18QHK

Chủ tịch 1 15.950 15.950 x

14 Điều hòa PANASONIC Bí thư 1 15.950 15.950 x

15 Điều hòa Mitsubishi
Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 16.800 16.800 x

16 Điều hòa Mitsubishi
Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 16.800 16.800

17
Điều hòa không khí PANASONIC
LCCKC12QHK

Bí thư 1 10.615 10.615 x

18
Cổng, tường rào, tường kè, san lấp
mặt bằng

Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 634.868 634.868

19
Cổng, tường bao, sân, nhà để xe và
các hạng mục phụ trợ

Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 1.515.211 1.515.211
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20 Cây máy tính MTTQ và các đoàn thể 1 6.000 6.000

21
Cải tạo trường mầm non phường
Tây Sơn

Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 127.110 127.110 25.422

22
Cải tạo trụ sở Đảng ủy- HĐND-
UBND phường Tây Sơn

Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 97.090 97.090 9.709

23
Cải tạo sửa chữa sân trường mầm
non Tây Sơn

Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 646.841 646.841 388.105

24
Cải tạo cổng tường rào sân khấu trụ
sở UBND phường Tây Sơn

Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 681.101 681.101 340.551

25 Bàn ghế nội thất đài loan Chủ tịch 1 8.000 8.000

26 Bàn ghế Đài Loan Bí thư 1 8.000 8.000

27 bàn ghế đài loan Văn phòng 1 8.000 8.000

28 Âmly PEVEY XR (USA) Văn hoá 1 11.973 11.973

29 Máy tính để bàn Kế toán 1 13.000 13.000 10.400 x

30 Máy tính Đông Nam Á Văn phòng 1 17.450 17.450

31 Máy tính để bàn Tư pháp - Hộ tịch 1 15.000 15.000 9.000 x

32 Máy tính xách tay Văn phòng 1 15.000 15.000 3.000 x

33
Xây dựng cải tạo trạm y tế phường
Tây Sơn, thành phố Tam Điệp

Trạm ytế 1 114.506 114.506 11.451

34 Tivi PANASONIC 42inch Văn hoá 1 10.950 10.950

35 Máy tính xách tay Kế toán 1 15.000 15.000 3.000 x

36
Sửa chữa chỉnh trang trụ sở và
tuyến đường hoa phường Tây Sơn

Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 345.663 345.663 172.832

37 Sân bóng Văn hoá 1 84.647 84.647 16.929

38 San bê tông, bồn hoa
Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 1.273.760 1.273.760 254.752

39
Rãnh thoát nước, sân bê tông, bồn
cây nhà văn hóa UBND phường
Tây Sơn

Trụ sở UBDN phường
Tây Sơn

1 360.560 360.560 36.056

40 Phần mềm Kế toán Misa Kế toán 1 10.000 10.000
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

41
nhà xe, bể nước, sân bê tông, bồn
cây, bồn hoa

Trường Mầm non phường
Tây Sơn

1 614.938 614.938

42 máy vi tính Samtron Văn phòng 1 6.825 6.825

43 Ti vi Bravia Trạm ytế 1 6.160 6.160

44 máy vi tính Sam tron Văn phòng 1 6.825 6.825

45 Máy vi tính Sam Sung Văn phòng 1 9.566 9.566

46 Máy vi tính HP Prointel
Bộ phận một cửa liên
thông

1 13.500 13.500

47 Máy vi tính để bàn Địa chính 1 14.480 14.480 5.792

48 Máy vi tính Văn phòng Đảng uỷ 1 9.500 9.500

49 Máy vi tính
Trung Tâm học tập cộng
đồng

1 9.950 9.950

50

Máy tính xách tay DELL Vostro
V3558C-P52 F001 Intel Corei5
5250
u/4GB/500GB/156/VGA2GB/HD
D Mobike 1TB/Muose quang
không dây

Chủ tịch 1 15.500 15.500

51

máy tính xách tay Dell Vostro
V3558C-P52 F001 Intel Corei5
5250
u/4GB/500GB/156/VGA2GB/HD
D Mobike 1TB/Muose quang
không dây

Bí thư 1 15.500 15.500

40. UBND phường Trung Sơn 89 2.844.153 2.844.153 1.478.758

I Tài sản cố định khác 89 2.844.153 2.844.153 1.478.758

1 Máy điều hòa Phòng Phụ nữ, nông dân 1 8.000 8.000 1.000 x

2 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

3 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

4 Ghế hơi da ngồi làm việc Phòng chủ tịch 1 6.050 6.050 756

5 Ghế hơi da phòng Phó CT UBND
Phòng phó chủ tịch kinh
tế

1 5.800 5.800 725
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Bộ phận sử dụng
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lại

Mục đích sử dụng
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Cho
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Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6
Hệ thống truyền thanh không dây
phường Trung Sơn

Phòng văn hóa- truyền
thanh

1 279.676 279.676

7 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

8 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

9 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

10 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

11 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

12 Máy điều hòa không khí Bộ phận 1 cửa 1 9.566 9.566

13 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

14 Bàn làm việc gỗ gụ sơn PU Phòng bí thư 1 15.000 15.000

15 Bàn làm việc gỗ gụ sơn PU Phòng chủ tịch 1 15.000 15.000

16 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

17 Bàn họp nhà văn hóa Văn hóa - TT 1 10.000 10.000

18 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

19 Máy điều hòa không khí BCH Quân sự 1 9.566 9.566

20 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

21 Máy tính HP (Sở TC -2018) Bộ phận 1 cửa 1 13.850 13.850

22 Máy vi tính Bộ phận 1 cửa 1 9.130 9.130 x

23 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT 1 9.800 9.800

24 Máy vi tính để bàn Phòng Phụ nữ, nông dân 1 9.800 9.800

25 Máy vi tính để bàn phòng địa chính-XD 1 13.500 13.500 2.700

26 Máy vi tính Dell Phòng Phụ nữ, nông dân 1 17.700 17.700

27 Máy tính đồng bộ Dell Vostro 3681 Lao động TB-XH 1 15.000 15.000 6.000 x

28 Máy vi tính Đông Nam Á BCH Quân sự 1 10.300 10.300

29 Máy vi tính phòng chủ tịch Phòng Giao thông- XD 1 16.750 16.750 x

30 Máy vi tính phòng tài chính Phòng Kế toán 1 17.210 17.210 x
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dụng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 Ti vi Smart LG 4R 55inch Hội trường tầng 2 1 19.550 19.550 7.820 x

32 Máy điều hòa không khí
Phòng Phó CT UBND
phường

1 9.566 9.566

33 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

34 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

35 Máy vi tính Đông nam á Bộ phận 1 cửa 1 9.680 9.680 x

36 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

37 Máy tính để bàn phòng Chủ tịch Phòng chủ tịch 1 14.850 14.850 8.910 x

38
May tính để bàn FPT Elead
T18.71D

Phòng phó chủ tịch kinh
tế

1 10.995 10.995 x

39 Máy điều hòa không khí Bộ phận 1 cửa 1 9.566 9.566

40 Máy điều hòa không khí
Phòng PCT HĐND
phường

1 9.566 9.566

41 Máy điều hòa không khí
Phòng CT UB MTTQ
phường

1 9.566 9.566

42 máy điều hòa Mítubishi Phòng Phó Bí thư 1 9.390 9.390

43 máy điều hòa Mítubishi Văn phòng Đảng ủy 1 9.390 9.390

44 Bàn họp hội thảo Bộ phận 1 cửa 1 74.000 74.000

45
Máy tính để bàn FPT Elead
T18.71D

Phòng Phó CT UBND
phường

1 10.995 10.995 x

46 Máy điều hòa Panasonic treo tường BCH Quân sự 1 15.892 15.892 11.919 x

47 Máy điều hòa Panasonic treo tường
Phòng Phó CT UBND
phường

1 15.892 15.892 11.919 x

48 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

49 Máy điều hòa Panasonic treo tường Phòng Giao thông- XD 1 15.892 15.892 11.919 x

50 Máy lọc nước RO Bộ phận 1 cửa 1 10.347 10.347

51 Máy scan HP 2 mặt Bộ phận 1 cửa 1 15.000 15.000 6.000 x

52 Máy tính để bàn (VP Đảng ủy) Văn phòng Đảng ủy 1 13.740 13.740 2.748
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dụng
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53 Máy điều hòa Panasonic treo tường phòng địa chính-XD 1 15.892 15.892 11.919 x

54 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

55 Loa JBL bass 40 Văn hóa - TT 1 23.500 23.500 11.750

56 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

57 Máy điều hòa cây Văn hóa - TT 1 43.000 43.000 32.250 x

58 Máy điều hòa cây Văn hóa - TT 1 43.000 43.000 32.250 x

59 Máy điều hòa cây Văn hóa - TT 1 43.000 43.000 32.250 x

60 Máy điều hòa Phòng Giao thông- XD 1 8.000 8.000 1.000 x

61 Ghế đoàn chủ tịch gỗ gụ Văn hóa - TT 1 5.000 5.000

62
Ghế chủ tọa phòng họp gỗ gụ sơn
PU

Bộ phận 1 cửa 1 5.000 5.000

63 Máy điều hòa cây Văn hóa - TT 1 43.000 43.000 32.250 x

64 Đẩy công suất CA
Phòng văn hóa- truyền
thanh

1 16.000 16.000 8.000

65
Bộ bàn ghế tiếp khách phòng Phó
CT UBND

Phòng Phó CT UBND
phường

1 15.000 15.000 11.250 x

66
Bộ bàn ghế tiếp khách phòng Phó
CT HĐND

Phòng PCT HĐND
phường

1 15.000 15.000 11.250 x

67 Bộ bàn ghế gụ tiếp khách Phòng chủ tịch 1 29.500 29.500

68 Bộ bàn ghế gụ sơn tuyết Phòng Phó Bí thư 1 29.300 29.300

69
Bàn quầy Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả

Bộ phận 1 cửa 1 65.000 65.000 48.750 x

70 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

71 Bàn làm việc phòng 1 cửa Bộ phận 1 cửa 1 20.250 20.250

72 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

73
Cải tạo, lát gạch sân trường THCS
Quang Trung

Trường THCS Quang
Trung

1 1.090.415 1.090.415 763.291

74 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

75 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x
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76 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

77 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

78 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

79 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

80 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

81 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

82 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

83 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

84 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

85 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

86 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

87 Máy điều hòa Daikin 18000 BTU Trường Mầm Non 1 22.621 22.621 19.793 x x

88 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

89 Máy điều hòa Daikin 12000 BTU Trường Mầm Non 1 16.176 16.176 14.154 x x

41. UBND phường Yên Bình 58 6.308.343 6.238.983 59.660 1.384.386

I Tài sản cố định khác 58 6.308.343 6.238.983 59.660 1.384.386

1 Nền đất UBND phuong Phòng kế toán 1 709.605 709.605 173.944

2
Nhà làm việc trụ sở - phần chống
sét

Phòng kế toán 1 13.194 13.194

3
Máy vi tính Văn phòng UBND
phường

Văn phòng UBND
phường

1 6.600 6.600

4
Nhà làm việc trụ sở - phần điện
chiếu sáng

Phòng kế toán 1 60.872 60.872

5 Nhà trạm y tế - Cổng, tường rào Phòng kế toán 1 289.016 289.016

6
Nhà trạm y tế - nhà để xe đạp, xe
máy

Phòng kế toán 1 41.514 41.514

7
Nhà trạm y tế - phần cấp thoát
nước

Phòng kế toán 1 23.363 23.363
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8
Nhà trạm y tế - phần điện chiếu
sáng

Phòng kế toán 1 71.916 71.916

9 Nhà để xe trụ sở UBND phường
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 26.604 26.604

10 Thiết bị vui choi ngoài trời trẻ em Phòng kế toán 1 210.798 210.798 x

11
Nhà trạm y tế, bể nước, giếng
khoan

Phòng kế toán 1 58.790 58.790 20.576

12

Phần mềm khởi tạo nghiệp vụ tính
lương , phí khởi tạo nghiệp vụ lập
dự toán và cải cách tiền lương dành
cho đơn vị trực thuộc

Phòng kế toán 1 15.000 15.000 3.000 x

13
Rãnh thoát nước đài tưởng niệm
Liệt Sỹ

HTX Yên Bình 1 295.667 295.667 103.483

14 Sân đường nội bộ Phòng kế toán 1 193.007 193.007 48.252

15 San nền trường Tiểu học Phòng kế toán 1 642.238 642.238 224.950 x

16
Thiết bị truyền thanh không dây -
đài truyền thanh không dây

Phòng kế toán 1 228.803 228.803

17
Trạm y tế - Sân bê tông, rãnh thoát
nước, đường

Phòng kế toán 1 185.431 185.431 64.901

18 Tủ tài liệu gỗ cao  cấp
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 5.300 5.300

19 Tường rào trường Tiểu học Phòng kế toán 1 154.540 154.540

20 Máy vi tính văn phòng Đảng ủy
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 8.900 8.900

21 Nhà trạm y tế - San lấp mặt bằng Phòng kế toán 1 98.680 98.680 34.538

22 Máy vi tính UBND phường
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 9.110 9.110

23
Máy tính để bàn ( G6400,DDram
4-4G,H510,SSD120G,Huno300W)

ubnd phường yên bình 1 9.700 7.760 x

24
Máy vi tính kế toán (Sở tài chính
cấp)

Phòng kế toán 1 17.210 17.210

25 Bàn làm việc phòng bí thư Phòng bí thư 1 22.300 22.300
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26 Bàn làm việc phòng chủ tịch
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 22.300 22.300

27
Bể nước sinh hoạt trụ sở UBND
phường

Phòng kế toán 1 53.785 53.785 13.446

28 Bộ cây lắp ráp ubnd phường yên bình 1 9.700 9.700 7.760 x

29
Cải tạo nâng cấp đường giao thông
TDP Lý Nhân

ubnd phường yên bình 1 396.892 396.892 158.757 x

30 Cải tạo nâng cấp kênh Khánh Hòa HTX Yên Bình 1 846.299 846.299 253.890

31 Cấp thoát nước nhà trụ sở
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 29.219 29.219

32 Cầu đường Đàm Khánh HTX Yên Bình 1 60.267 60.267 21.093

33
Cầu và đường vào thôn Đàm
Khánh

Phòng kế toán 1 131.166 131.166 19.675

34 Cổng trường Tiểu học Phòng kế toán 1 114.875 114.875

35 Cổng, tường rào UBND Phòng kế toán 1 411.700 411.700

36 Dell Insppiron N3593
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 10.950 10.950 4.380 x

37
Điều hoà Panasonic 12000Btu 1
chiều Inverter

ubnd phường yên bình 2 25.771 25.771 12.886 x

38 Kênh tưới cấp I hồ Yên Thắng Phòng kế toán 1 177.599 177.599

39
Khu vệ sinh ngoài trời - bể thấm
(trụ sở UBND xã)

Phòng kế toán 1 13.149 13.149 3.287

40
Máy Điều hòa nhiệt độ (thuộc công
trình Nhà làm việc trụ sở UBND xã

Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 9.000 9.000

41 Máy điều hoà nhiệt độ phòng bí thư Phòng bí thư 1 17.408 17.408

42 Máy phát điện UBND phường Phòng kế toán 1 19.500 19.500

43 máy Scan HP 2 ubnd phường yên bình 1 15.000 15.000 6.000 x

44 Máy tính để bàn  sam sung
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 10.700 10.700 8.560 x
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Liên
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45
Máy tính để bàn ( G6400,DDram
4-4G,H510,SSD120G,Huno300W)

ubnd phường yên bình 1 9.700 9.700 5.820 x

46
Máy tính để bàn ( G6400,DDram
4-4G,H510,SSD120G,Huno300W)

ubnd phường yên bình 1 9.700 9.700 5.820 x

47
Máy tính để bàn ( G6400,DDram
4-4G,H510,SSD120G,Huno300W)

Văn phòng UBND
phường

1 9.700 9.700 7.760 x

48 Máy tính để bàn ace
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 11.990 11.990

49 Máy tính để bàn Dell Vostro 3681 ubnd phường yên bình 1 15.000 15.000 6.000 x

50 Máy tính để bàn HP Phòng kế toán 1 13.850 13.850

51 Máy vi  tính địa chính phường Phòng địa chính phường 1 8.135 8.135

52 Máy vi tính đảng ủy Phòng kế toán 1 9.000 9.000

53 Máy vi tính kế toán
Phòng phó chủ tịch ubnd
phường

1 6.825 6.825

54 May vi tinh so Tai chinh cap
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 19.700 19.700

55
Bể nước sinh hoạt trường Mầm
Non

Phòng kế toán 1 63.321 63.321 26.774

56 Tủ tài liệu gỗ cao  cấp
Phòng chủ tịch UBND
phường

1 5.300 5.300

57

Xây dựng, nâng cấp vỉa hè, rãnh
thoát nước đường Yên Bình (Phía
trước đài tưởng niệm phường Yên
Bình)

ubnd phường yên bình 1 352.685 352.685 141.074 x

42. UBND xã Đông Sơn 33 6.156.875 6.156.875 2.440.216

I Tài sản cố định khác 33 6.156.875 6.156.875 2.440.216

1
Xây dựng, nâng cấp, nhà vệ sinh
trụ sở Đảng ủy-HĐND- UBND xã
Đông Sơn

UBND xã 1 1.771.268 1.771.268 885.634
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Phục vụ
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Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

Máy Tính Để Bàn- Main: Main
MSI H510- Chíp CPU G5905-
DDram 4-8Gb /2666 Lexar-SSD
240GB Lexar-Vỏ, cây Kenoo-
Nguồn Kenoo ATX 450W-Bàn
phím Logitech, K120- Chuột
Logitech-Màn hình HP P21G4
20,7inch

Bộ phận 1 cửa liên thông 1 15.000 15.000 12.000 x

3 Máy tính Dell Văn phòng Đảng ủy 1 15.000 15.000 6.000 x

4 Máy tính Dell Phòng Văn phòng UB 1 15.000 15.000 6.000 x

5 Máy tính đồng bộ Dell Vostro 3681 Tư pháp 1 15.000 15.000 9.000 x

6 Máy tính HP
Phòng PCT phụ trách Xã
hội

1 13.850 13.850

7 Máy vi tính để bàn Phòng Địa chính 1 15.000 15.000 12.000 x

8 Máy vi tính để bàn Phòng Chủ tịch 1 15.000 15.000 12.000 x

9 Máy vi tính Đông Nam á Phòng Kế toán 1 14.000 14.000

10 Máy vi tính xách tay kế toán Phòng Kế toán 1 13.000 13.000 10.400 x

11 Máy tính để bàn Đông Nam Á Tư pháp 1 12.400 12.400 7.440 x

12

phần mềm QLCán bộ công chức,
viên chức dánh cho đơn vj trực
thuộc và phí khởi tạo phần mềm
quản lý cán bộ, công chức, viên
chức dành cho đơn vị trực thuộc

Phòng Văn phòng UB 1 15.000 15.000 12.600 x

13
Sửa chữa nhà lớp học trường tiểu
học Đông Sơn, TP Tam Điệp

Trường Tiểu học 1 295.880 295.880 118.352

14 Tủ đựng tài liêu Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 2.200 x

15 Tủ đựng tài liệu Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 2.200 x

16 Tủ đựng tài liệu Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 2.200 x

17 Tủ đựng tài liệu Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 3.300 x

18 Tủ đựng tài liệu Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 3.300 x

19 Tủ đựng tài liệu bằng gỗ Phòng Kế toán 1 5.500 5.500 2.200 x
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liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20
Xây dựng vỉa hè, cải tạo tường rào
trường Tiểu học Đông Sơn khu 2,
TP tam Điệp

Trường Tiểu học 1 260.238 260.238 130.119

21

Xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước
dọc đường Ninh Tốn (Đoạn từ cây
xăng Hòa Mây đến Nhà văn hóa
thôn 4B)

UBND xã 1 526.847 526.847 158.054

22

Xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước
dọc đường Ninh Tốn (Đoạn từ nhà
văn hóa thôn 4B đến đường vào
thôn 12)

UBND xã 1 1.063.004 1.063.004 318.901

23
SC Nhà bếp trường Mầm non Đông
Sơn khu A, TP Tam Điệp

Trường Mầm Non 1 355.538 355.538 177.769

24 Máy Scan đa năng HP Phòng Kế toán 1 10.150 10.150 8.120 x

25 Máy tính HP UBND xã 1 10.000 10.000

26 Điều hòa Panasonic Phòng Bí thư 1 17.050 17.050 14.919 x

27

Công trình trụ sở Đảng ủy- HĐND-
UBDN xã Đông Sơn, TP Tam
Điệp; Hạng mục: Nhà bảo vệ, sân
bê tông, rãnh thoát nước và bồn
hoa

UBND xã 1 502.677 502.677 100.535

28
Cải tạo, nâng cấp vỉa hè cổng trụ sở
Đảng ủy - HĐND - UBND xã

Phòng Kế toán 1 232.681 232.681 46.536

29
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học
Đông Sơn (khu A), thành phố Tam
Điệp

Trường Tiểu học 1 854.812 854.812 341.925

30
- Ti vi Sam sung 65in
TU7000

UBND xã 1 17.950 17.950 7.180

31
- Điều hòa không khí
Casper 24000PTU-LCFS32

UBND xã 1 16.265 16.265 10.166

32 Mấy Scan 2 mặt HP 2000 Tư pháp 1 15.000 15.000 9.000 x

33
- Điều hòa không khí
Casper 24000PTU-LCFS32

UBND xã 1 16.265 16.265 10.166
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doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43. UBND xã Quang Sơn 95 22.732.371 22.732.371 11.060.392

I Tài sản cố định khác 95 22.732.371 22.732.371 11.060.392

1
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-
HP60VF - Phòng họp

Phòng họp 1 20.450 20.450 7.669

2
Điều hòa Mitsubishi Electric
9000BTU - Phòng tài chính

Phòng Kế toán 1 12.300 12.300 7.688

3
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Trạm Y tế

Trạm y tế xã Quang Sơn 1 12.450 12.450 7.781

4
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Phòng Phó Bí thư TT
Đảng uỷ

Phó Bí thư TT Đảng ủy 1 14.500 14.500 9.063

5
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Phòng Địa chính

Phòng Địa chính 1 14.500 14.500 9.063

6
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Hội phụ nữ

Hội Phụ nữ 1 12.450 12.450 7.781

7
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Phó chủ tịch UBND
xã

Phó chủ tịch UBND xã 1 12.450 12.450 7.781

8
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Phó chủ tịch HĐND

Phó chủ tịch HĐND xã 1 12.450 12.450 7.781

9
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-
HP60VF - Phòng họp

Phòng họp 1 20.450 20.450 7.669

10
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Hội nông dân

Hội nông dân 1 12.450 12.450 7.781

11
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên 1 12.450 12.450 7.781

12 Đài truyền thanh không dây Đài truyền thanh xã 1 269.803 269.803 x

13
Điều hòa Mitsubishi Electric
12000BTU - Phòng Bí thư Đảng ủy
xã

Bí thư Đảng ủy xã 1 14.500 14.500 9.063

14
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - MTTQ

Mặt trận tổ quốc 1 10.000 10.000 5.000

15 Máy chiếu Casio XJ - V2 Phòng họp 1 18.200 18.200

16
Máy điều hoà Panasonic
12000BTU 1 chiều

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 11.195 11.195 x
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dụng
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17
Máy điều hoà Panasonic
12000BTU 1 chiều

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 11.195 11.195

18
Lắp đặt điện chiếu sáng đường trục
thôn Tân Nhuận,  xã Quang Sơn,
thành phố Tam Điệp

Đường giao thông 1 264.684 264.684 185.279 x

19
Lắp đặt đèn trang trí đường vào
chùa Quang Sơn, thành phố Tam
Điệp

Đường giao thông 1 616.561 616.561 431.593 x

20 Hàng rào nhà bia ghi tên liệt sỹ Phòng Kế toán 1 266.040 266.040

21
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP35 (12.000 BTU) - Phòng tiếp
công dân

Phòng tiếp công dân 1 12.250 12.250 6.125

22
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng VH

Phòng văn hoá 1 10.000 10.000 5.000

23
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng phó CT
HĐND

Phó chủ tịch HĐND xã 1 10.000 10.000 5.000

24
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng Phó
Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch UBND xã 1 10.000 10.000 5.000

25
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng làm
việc CA xã

Phòng công an 1 10.000 10.000 5.000 x

26
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng làm
việc CA xã

Phòng công an 2 10.000 10.000 5.000 x

27
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng khách
tầng 2

Phó Bí thư TT Đảng ủy 1 10.000 10.000 5.000

28
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng Chủ
tịch UBND

Chủ tịch UBND xã 1 10.000 10.000 5.000

29 Cum pano thôn Bãi Sải Hạ tầng UBND xã 1 11.700 11.700 5.850

30
Máy in HP LaserJet Pro MFP
M428fdw Printer

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 11.500 11.500 4.600
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31
Cụm pano tại điểm trường THCS
Quang Sơn

Hạ tầng UBND xã 1 20.400 20.400 10.200

32
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-
JP25 (10.000BTU) - Phòng làm
việc CA xã

Phòng công an 1 10.000 10.000 5.000 x

33 Cụm pano đài tưởng niệm liệt sỹ Hạ tầng UBND xã 1 12.600 12.600 6.300

34

Cải tạo, nâng cấp trường THCS
Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.
Hạng mục: Xây nhà vệ sinh, tường
rào, rãnh thoát nước

Trường THCS Quang
Sơn

1 746.495 746.495 597.196

35
Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã
Quang Sơn, thành phố Tam Điệp
(San sân năm 2021)

Đường giao thông 1 346.860 346.860 242.802 x

36
Cải tạo, nâng cấp khu phụ trợ trạm
y tế xã Quang (mở rộng, xây tường
rào, rãnh thoát nước) Sơn

Trạm y tế xã Quang Sơn 1 331.846 331.846 199.108 x

37
Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái xã
Quang Sơn, thành phố Tam Điệp;
Hạng mục đường bê tông xi măng

Đường giao thông 1 431.225 431.225 301.858 x

38
Cải tạo, nâng cấp đường vào
trường tiểu học Quang Sơn, thành
phố Tam Điệp

Đường giao thông 1 703.956 703.956 492.769 x

39
Cải tạo, nâng cấp đường thôn Khe
Gồi, xã Quang Sơn, thành phố Tam
Điệp

Đường giao thông 1 338.797 338.797 237.158 x

40

Cải tạo, nâng cấp đường Quang
Sơn nối dài đoạn từ Chợ đến đường
vào trường tiểu học, xã Quang Sơn,
thành phố Tam Điệp

Đường giao thông 1 1.121.879 1.121.879 785.315 x

41

Cải tạo, nâng cấp đường Quang
Sơn nối dài (Đoạn từ trường THCS
đến ngã ba đi Hồ Than), xã Quang
Sơn, thành phố Tam Điệp; hạng
mục điện chiếu sáng

Phòng Địa chính 1 343.570 343.570 240.499 x
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42

Cải tạo, nâng cấp đường Quang
Sơn đoạn từ Sân vận động đến ngã
ba đi hồ than, xã Quang Sơn, thành
phố Tam Điệp

Phòng Địa chính 1 928.418 928.418 649.893 x

43
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông
thôn Hang Nước, xã Quang Sơn,
thành phố Tam Điệp

Đường giao thông 1 798.674 798.674 559.072 x

44
Cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm
liệt sỹ xã: Đường khuôn viên, cổng,
tường rào, vỉa hè, rãnh thoát nước

Hạ tầng UBND xã 1 1.131.542 1.131.542 565.771 x

45
Cải tạo, nâng cấp cổng, tường rào,
rãnh thoát nước, sân bê tông trường
THCS Quang Sơn

Phòng Địa chính 1 545.973 545.973 272.987 x

46
Cải tạo trường tiểu học Quang Sơn,
thành phố Tam Điệp; Hạng mục:
Xây dựng nhà vệ sinh

Trường Tiểu học Quang
Sơn

1 493.132 493.132 394.506

47
Cải tạo trường MN: Nhà xe, nâng
cấp tường rào, sân bê tông

Trường Mầm Non Quang
Sơn

1 309.834 309.834 185.900

48
Cụm pano ngã ba đường Trung
Thượng (vào khu CN)

Hạ tầng UBND xã 1 18.630 18.630 9.315

49
Cải tạo nâng cấp sân vận động xã
Quang Sơn (tường rào, đường
chạy)

Hạ tầng UBND xã 1 987.599 987.599 592.559 x

50 Máy phát điện Đài truyền thanh xã 1 11.545 11.545 x

51
Cải tạo mở rộng khuôn viên trường
MN: xây dựng tường rào

Trường Mầm Non Quang
Sơn

1 903.461 903.461 542.077

52
Các tuyến đường giao thông nông
thôn

Phòng Kế toán 1 911.691 911.691 182.338

53
Bộ thiết bị âm thanh nhà văn hoá
xã

Nhà văn hoá xã 1 76.160 76.160 x

54

Bộ máy tính lắp ráp (CP4000, Main
Giga H510, CPU Core I5 -
10400,,Ram 8GB, SSD/HDD
256GB; 1TB, Monitor Dell, 23.8,
Key, Mouse

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 13.600 13.600 10.880 x
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55

Bộ máy tính lắp ráp (CP4000, Main
Giga H510, CPU Core I5 -
10400,,Ram 8GB, SSD/HDD
256GB; 1TB, Monitor Dell, 23.8,
Key, Mouse

Chủ tịch UBND xã 1 13.000 13.000 10.400 x

56
Bộ bàn ghế tiếp khách (phòng
khách tầng 1)

Văn phòng UBND 1 70.400 70.400 x

57 Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách Văn phòng UBND 1 26.000 26.000 x

58
Biển tuyên truyền nông thôn mới
xã Quang Sơn

Phòng Địa chính 1 23.914 23.914 7.174

59 Bàn quầy phòng làm việc địa chính Phòng Địa chính 1 15.180 15.180 7.590

60
Bãi tập kết trung chuyển rác thôn
Tân Hạ

Hạ tầng UBND xã 1 35.036 35.036 17.518

61 Công trình phụ trợ trường THCS Phòng Kế toán 1 267.978 267.978 26.798

62
Cổng, tường rào phía trước nhà văn
hóa thôn Bãi Sải

Hạ tầng UBND xã 1 131.081 131.081 65.541 x

63
Cổng, tường rào, sân, nhà vệ sinh
UBND xã

Phòng Kế toán 1 974.796 974.796 194.959

64

Cải tạo nâng cấp hồ sinh thái xã
Quang Sơn thành phố Tam Điệp.
Hạng mục Nạo vét lòng hồ, đường
giao thông, cống thoát nước

Đường giao thông 1 766.519 766.519 536.563 x

65
Máy Scan đa chức năng Canon
MF440

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 12.200 12.200 9.760 x

66 Sân trường Mầm Non Quang Sơn Phòng Kế toán 1 598.472 598.472 179.542

67
Máy scan HP M428FDW - Tài
chính

Văn phòng UBND 1 11.200 11.200 6.720 x

68
Máy Scan đa chức năng Canon
MF440

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 12.200 12.200 9.760 x

69 Xe tang lễ Phòng Kế toán 1 32.670 32.670

70
Xây dựng, nâng cấp vỉa hè và cống
thoát nước phía trước trụ sở Đảng
ủy - HĐND - UBND xã Quang Sơn

Phòng Kế toán 1 160.131 160.131 64.052 x
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71 Vỉa hè UBND xã Phòng Kế toán 1 106.242 106.242

72
Vỉa hè bên trái tuyến đường Quang
Sơn ( Đoạn từ chợ đến trường tiểu
học)

Phòng Địa chính 1 1.021.812 1.021.812 408.725 x

73

Vỉa hè bên trái đường Quang Sơn
thành phố Tam Điệp (Đoạn từ
đường Lý Thái Tổ đến Bưu điện
xã)

Phòng Kế toán 1 966.271 966.271 193.254

74

Vỉa hè bên phải tuyến đường
Quang Sơn thành phố Tam Điệp
(Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến
chợ Quang Sơn)

Phòng Kế toán 1 1.184.682 1.184.682 236.936

75
Vỉa hè bên phải tuyến đường
Quang Sơn ( Đoạn từ chợ đến
trường tiểu học)

Phòng Địa chính 1 918.384 918.384 275.515 x

76 Tường rào, sân UBND xã Phòng Kế toán 1 49.313 49.313 x

77 Tủ tường gỗ Hương Văn phòng UBND 1 14.600 14.600 x

78 Ti vi SONY 65" Phòng họp 1 26.650 26.650

79

Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học
Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.
Hạng mục: Cổng và tường rào,
cống tròn và rãnh thoát nước, sân
lát gạch và nhà xe

Trường Tiểu học Quang
Sơn

1 730.382 730.382 584.306

80
Rãnh thoát nước, hố ga trường
Mầm Non

Trường Mầm Non Quang
Sơn

1 39.094 39.094 23.456

81
Cải tạo, sửa chữa trường mầm non
Quang Sơn (Sân, nhà xe, rãnh thoát
nước)

Trường Mầm Non Quang
Sơn

1 305.465 305.465 213.826

82 Nhà vệ sinh trường Mầm Non
Trường Mầm Non Quang
Sơn

1 149.348 149.348 89.609

83 Phần mềm kế toán MISA Phòng Kế toán 1 10.000 10.000 4.000

84
Máy scan HP M428FDW - Văn
phòng

Văn phòng UBND 1 11.500 11.500 6.900 x

85
Máy scan HP M428FDW - Tư
pháp (Bùi Viết Ngân)

Văn phòng UBND 1 11.200 11.200 6.720 x
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86
Máy tính xách tay Dell  văn phòng
UBND xã

Văn phòng UBND 1 15.000 15.000 9.000 x

87
Máy vi tính để bàn (lắp ráp) - CC
tư pháp Bùi Viết Ngân

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 11.300 11.300 4.520 x

88
Máy tinh đồng bộ Dell
VOS3888MT

Trung tâm 1 cửa UBND
xã

1 18.500 18.500 7.400

89
Máy vi tính xách tay DELL - công
chức tài chính

Phòng Kế toán 1 15.000 15.000 3.000 x

90
Máy vi tính xách tay Dell - Phó CT
UBND xã

Phó chủ tịch UBND xã 1 13.970 13.970

91
Máy vi tính xách tay Dell Vostro
3590 - công chức địa chính

Phòng Địa chính 1 15.000 15.000 3.000

92
Móng hàng rào nhà bia ghi tên liệt
sỹ

Phòng Kế toán 1 494.578 494.578

93
Nâng cấp sân bê tông, rãnh thoát
nước, bờ bò, bồn cây trường Tiểu
học Quang Sơn

Trường Tiểu học Quang
Sơn

1 157.039 157.039

94 Máy vi tính HP (Chủ TK) Bí thư Đảng ủy xã 1 13.850 13.850 x

44. UBND xã Yên Sơn 41 11.306.880 11.287.564 19.316 4.592.163

I Tài sản cố định khác 41 11.306.880 11.287.564 19.316 4.592.163

1 máy scan Xã Yên Sơn 1 15.000 15.000 6.000 x

2 May tinh Acer Phòng phó chủ tịch xã 1 14.150 14.150

3 máy tính bàn Xã Yên Sơn 1 11.390 11.390 4.556 x

4 máy tính bàn Xã Yên Sơn 1 11.390 11.390 4.556 x

5 máy tính bàn Xã Yên Sơn 1 15.000 15.000 6.000 x

6 May tinh compaq Văn phòng UBND xã 1 12.950 12.950 x

7 máy tính để bàn Xã Yên Sơn 1 13.000 13.000 7.800 x

8
Rãnh thoát nước trục đường thôn
Đoàn Kết

Xã Yên Sơn 1 835.100 835.100 250.530 x

9 May tinh sam sung Văn phòng UBND xã 1 11.230 11.230

10 máy vi tính để bàn Xã Yên Sơn 1 13.000 13.000 7.800 x
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11 Nhà bia tưởng niệm Xã Yên Sơn 1 207.866 207.866 x

12 Máy điều hòa Xã Yên Sơn 1 10.050 10.050 1.256 x

13 Sân khấu trường mầm non Trường Mầm non 1 242.654 242.654 169.858 x

14
sửa chữa nhà 2 tầng 8 lớp trường
THCS

Trường THCS 1 500.000 500.000 400.000 x

15
sửa chữa nhà 2 tầng 8 lớp trường
tiểu học yên sơn

Trường tiểu học 1 500.000 500.000 400.000 x

16
Sửa chữa trường mầm non Yên
Sơn, hạng mục: nhà hiệu bộ, nhà
học 2 tầng 4 lớp

Trường Mầm non 1 482.602 482.602 386.082 x

17 máy tính HP Xã Yên Sơn 1 13.850 13.850 x

18 Máy điều hòa Xã Yên Sơn 1 10.050 10.050 1.256 x

19 Công trình phụ trợ UBND xã Xã Yên Sơn 1 726.620 726.620

20 Máy điều hòa Xã Yên Sơn 1 10.050 10.050 1.256 x

21 Bộ máy vi tính để bàn Phòng phó chủ tịch xã 1 13.000 13.000 7.800 x

22
Bộ máy vi tính để bàn Dell và máy
in HP laser Jetpro

Phòng chủ tịch UBND xã 1 19.316 19.316 15.453

23
Cải tạo nâng cấp khu phụ trợ
trường THCS Yên Sơn

Trường THCS 1 994.956 994.956 397.982 x

24
Cải tạo nâng cấp khu phụ trợ
trường tiểu học Yên Sơn năm 2015

Trường tiểu học 1 612.683 612.683 183.805 x

25
Cải tạo nâng cấp khu phụ trợ
trường tiểu học Yên Sơn năm 2016

Trường tiểu học 1 215.776 215.776 86.310 x

26
Cải tạo nâng cấp nhà bảo vệ, cổng
tường rào trường tiểu học Yên Sơn

Trường tiểu học 1 236.520 236.520 70.956 x

27
cải tạo nâng cấp sân trụ sở đảng uỷ
- hđnd - ubnd xã

Xã Yên Sơn 1 500.000 500.000 350.000 x

28 Cải tạo sân trạm y tế xã Xã Yên Sơn 1 287.344 287.344 201.141

29 Cải tạo, nâng cấp chợ Yên Sơn Xã Yên Sơn 1 210.869 210.869 147.608 x
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30
Cải tạo, nâng cấp khu phụ trợ
trường tiểu học Yên Sơn

Trường tiểu học 1 665.771 665.771 199.731 x

31
Cải tạo, sửa chữa trường THCS
Yên Sơn, thành phố Tam Điệp;
hạng mục: nhà học 2 tầng 8 lớp

Trường THCS 1 510.000 510.000 459.000 x

32 Cầu và 2 đầu cầu thôn Lang Ca Xã Yên Sơn 1 336.470 336.470 x

33 Chợ Yên Sơn Xã Yên Sơn 1 341.700 341.700 x

34 Đường gạt lũ khu vực núi ốp Xã Yên Sơn 1 864.712 864.712 259.414 x

35 Đường vào động mát Xã Yên Sơn 1 289.616 289.616 x

36 Kênh tướng HTX NN Sơn Đông Xã Yên Sơn 1 704.095 704.095 x

37 Máy điều hòa Xã Yên Sơn 1 10.050 10.050 1.256 x

38 Máy điều hòa Xã Yên Sơn 1 10.050 10.050 1.256 x

39
Cải tạo nâng cấp vỉa hè thôn yên
trung

Xã Yên Sơn 1 800.000 800.000 560.000 x

40 tủ tài liệu Xã Yên Sơn 1 14.000 14.000 1.750 x

41 tủ tài liệu Xã Yên Sơn 1 14.000 14.000 1.750 x

45. Văn phòng HĐND & UBND Thành
phố Tam Điệp

215 7.188.392 5.942.508 1.245.884 1.474.471

I Xe ô tô 4 3.166.974 1.921.090 1.245.884 952.663

1 FOR - BKS 35A-00000 Văn phòng 1 1.011.090 1.011.090 808.771 x

2 BKS 35A- 1378 Văn phòng 1 550.000 550.000 x

3 BKS 35A- 00333 Phòng Quản lý đô thị 1 360.000 360.000 143.892 x

4 BKS 35A 0255 Văn phòng 1 1.245.884 1.245.884 x

II Tài sản cố định khác 211 4.021.418 4.021.418 521.808

1 Máy tính để bàn phòng tài nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 9.900 9.900

2 Âm ly Văn phòng 1 25.305 25.305

3 Máy vi tính Văn phòng 1 6.950 6.950

4 Máy vi tính Văn phòng 1 7.200 7.200
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5 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

6 Máy vi tính Phòng Kinh tế 1 9.000 9.000

7 Máy vi tính Văn phòng 1 6.857 6.857

8 Máy vi tính Hội chữ Thập đỏ 1 9.500 9.500

9 Máy vi tính Văn phòng 1 8.965 8.965

10 Máy vi tính Văn phòng 1 7.000 7.000

11 Máy vi tính Văn phòng 1 6.950 6.950

12 Máy vi tính Văn phòng 1 7.000 7.000

13 Máy vi tính Văn phòng 1 17.100 17.100

14 Máy vi tính Văn phòng 1 8.300 8.300

15 Máy vi tính Văn phòng 1 9.100 9.100

16 Máy vi tính Văn phòng 1 9.900 9.900

17 Máy vi tính Văn phòng 1 7.800 7.800

18 Máy vi tính Văn phòng 1 8.400 8.400

19 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

20 Âm ly loa đài Hội chữ Thập đỏ 1 6.000 6.000

21 Bàn làm việc Văn phòng 1 23.100 23.100

22 Bàn làm việc Văn phòng 1 7.150 7.150

23 Bàn làm việc PT 2803 Văn phòng 1 11.550 11.550

24 Máy điều hòa Văn phòng 1 33.000 33.000

25 Máy chiếu MITSUBISHI Văn phòng 1 40.406 40.406

26 Máy ảnh CANON Hội chữ Thập đỏ 1 5.000 5.000

27 Loa TOA phòng họp Văn phòng 1 8.090 8.090

28 Loa Bore Văn phòng 1 5.200 5.200

29 Hệ thống máy tính 1 cửa Văn phòng 1 274.500 274.500

30 Hệ thống loa đài hội trường Văn phòng 1 131.800 131.800
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31 Giá đựng tài liệu Phòng Quản lý đô thị 1 5.000 5.000

32 Giá đựng tài liệu Phòng Quản lý đô thị 1 5.000 5.000

33 Ghế ngồi làm việc TQ10 Văn phòng 1 7.788 7.788

34 Đường đá răm Văn phòng 1 66.560 66.560

35 Điều hòa phòng thanh tra Phòng Thanh tra 1 18.000 18.000 15.750 x

36 Điều hòa phòng lao động Phòng Lao động TBXH 1 16.000 16.000 10.000

37
Điều hòa PANASONIC CU/CS-
N12-SKH-8

Phòng Thanh tra 1 10.880 10.880 1.360

38 Cổng BARIE tự động Văn phòng 1 70.180 70.180

39 came ra Văn phòng 1 52.415 52.415 13.104

40 Bộ máy tính để bàn bộ phận 1 cửa Văn phòng 1 13.000 13.000 2.600

41
Bộ bàn ghế tiếp khách SALON
VPPT 06

Văn phòng 1 13.200 13.200

42 Bộ bàn ghế tiếp khách khảm trai Văn phòng 1 79.100 79.100

43 Bộ bàn ghế tiếp khách Văn phòng 1 52.272 52.272

44 Bộ bàn ghế tiếp khách Văn phòng 1 59.600 59.600

45 Bộ bàn ghế tiếp khách Văn phòng 1 19.500 19.500

46 Bộ Bàn ghế họp Văn phòng 1 14.500 14.500

47 Máy vi tính Văn phòng 1 9.900 9.900

48 Máy vi tính Bộ phận 1 cửa Văn phòng 1 9.900 9.900

49 Máy vi tính để bàn phòng nội vụ Phòng Nội vụ 1 8.995 8.995

50
Máy vi tính để bàn phòng tài
Nguyên

Phòng Tài nguyên môi
trường

1 13.500 13.500 10.800 x

51 Mays tính xách tay SONNY Văn phòng 1 19.500 19.500

52 Mays tính xách tay SONNY Văn phòng 1 19.500 19.500

53 Mays tính xách tay SONNY Văn phòng 1 19.500 19.500

54 Míc+ chân mic phòng họp Văn phòng 1 101.640 101.640
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55 Nhà để xe máy Văn phòng 1 28.225 28.225

56 Nhà vệ sinh A9 Văn phòng 1 88.454 88.454

57 Phần mềm kế toán Mi Sa Văn phòng 1 10.000 10.000

58 Phần mềm kế toán Mi sa LĐTBXH Phòng Lao động TBXH 1 10.000 10.000

59 Phần mềm máy tính Văn phòng 1 135.000 135.000

60
Phần mềm quản lý CBCC phòng
nội vụ

Phòng Nội vụ 1 15.000 15.000

61
Phần mềm quản lý nhân sự phòng
Nội vụ

Phòng Nội vụ 1 350.000 350.000

62 sam sung Văn phòng 1 21.200 21.200

63 Sân cấp phối Văn phòng 1 79.050 79.050

64
Thanh toán tiền mua bộ máy tính
phục vụ chuyên môn phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế 1 14.000 14.000 11.200 x

65 Ti vi Văn phòng 1 27.500 27.500 11.000

66 Ti vi 29 IN Văn phòng 1 8.300 8.300

67
Ti vi SAMSUNG UA55ES6220
55IN

Văn phòng 1 39.590 39.590

68 Ti vi SANNYO 35IN Văn phòng 1 7.995 7.995

69 Tủ đông NAGAKAWA Văn phòng 1 6.710 6.710

70 Tủ đông NAGAKAWA Văn phòng 1 11.800 11.800

71 Tủ đựng tài liệu Văn phòng 1 18.154 18.154

72
Tủ lạnh ELECTROLUX ETB
2100PE

Văn phòng 1 6.000 6.000

73 Tủ sắt Hòa Phát TH09K7CE Phòng Kinh tế 1 10.779 10.779 2.695

74 Mays tính xách tay LG Phòng Quản lý đô thị 1 10.800 10.800

75 Máy điều hòa Dalkin Văn phòng 1 12.500 12.500

76 Máy vi tính VP cấp quyền
Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất

1 12.000 12.000
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77 Máy vi tính SAMSUNG Phòng Kinh tế 1 10.000 10.000

78
Máy vi tính để bàn phòng tài
Nguyên

Phòng Tài nguyên môi
trường

1 13.500 13.500 10.800 x

79 Máy vi tính để bàn phòng Tư pháp Phòng Tư pháp 1 10.050 10.050 8.040 x

80 Máy vi tính DELL Inspirol 3800 Phòng Quản lý đô thị 1 11.000 11.000

81
Máy vi tính đồng bộ HP PRO
3330MT DOS

Phòng Kinh tế 1 15.250 15.250

82 Máy vi tính Đông Nam Á Văn phòng 1 9.250 9.250

83 Máy vi tính INTHES
Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất

1 10.000 10.000

84 Máy vi tính PC HP 251-A22L Phòng Nội vụ 1 9.000 9.000

85 Máy vi tính phòng Kế toán Văn phòng 1 11.650 11.650

86 Máy vi tính phòng Kinh tế Phòng Kinh tế 1 8.000 8.000

87 Máy vi tính phòng Kinh tế Phòng Kinh tế 1 8.000 8.000

88
Máy vi tính phòng Lao động
TBXH

Phòng Lao động TBXH 1 8.680 8.680

89 Máy vi tính phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 1 9.200 9.200

90 Máy vi tính phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 1 8.200 8.200

91 Máy vi tính phòng Quản lý đô thị Phòng Quản lý đô thị 1 14.355 14.355

92 Máy vi tính phòng Thanh tra Phòng Thanh tra 1 8.000 8.000

93 Máy vi tính phòng TNMT
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 17.050 17.050

94 Máy vi tính phòng TNMT
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 8.450 8.450

95 Máy vi tính phòng Tư pháp Phòng Tư pháp 1 9.850 9.850

96 Máy vi tính SAMSUNG
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 11.600 11.600

97 Máy vi tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000

98 Máy vi tính SAMSUNG Phòng Kinh tế 1 10.000 10.000
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99 Máy vi tính SAMSUNG
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 10.500 10.500

100 Máy vi tính SAMSUNG
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 10.500 10.500

101 Máy vi tính TNMT
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 8.965 8.965

102 Máy tính để bàn phòng tài nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 12.900 12.900 5.160

103 Máy điều hòa Dalkin Văn phòng 1 12.500 12.500

104 Máy điều hòa FUGIAIRE
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 9.000 9.000 1.125

105 Máy Tính phòng tư pháp Phòng Tư pháp 1 13.000 13.000 10.400 x

106 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

107 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

108 Máy tính SAMSUNG
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 10.000 10.000

109 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

110 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

111 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

112 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

113 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

114 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

115 Máy tính SAMSUNG Phòng Tư pháp 1 8.000 8.000 x

116 Máy tính SAMSUNG
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 10.000 10.000

117 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x

118 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x

119 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x

120 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x

121 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x
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122 Máy Tính Văn Phòng Văn phòng 1 13.000 13.000 10.400 x

123 Máy tính xách tay Văn phòng 1 10.655 10.655

124 Máy tính xách tay Văn phòng 1 15.700 15.700

125
Máy tính xách tay DELL
INSPIRON

Phòng Thanh tra 1 10.870 10.870

126 Máy vi tính Văn phòng 1 6.500 6.500

127 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

128 Máy Tính phòng tư pháp Phòng Tư pháp 1 13.000 13.000 10.400 x

129 Máy vi tính
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 9.000 9.000

130 Máy Tính phòng thanh tra Phòng Thanh tra 1 13.000 13.000 10.400 x

131 Máy Tính phòng tài Nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 13.000 13.000 10.400 x

132 Máy tính để bàn phòng tư pháp Phòng Tư pháp 1 8.995 8.995

133
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn Lao động

Phòng Lao động TBXH 1 17.545 17.545 10.527 x

134
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn Lao động

Phòng Lao động TBXH 1 6.950 6.950 4.170 x

135
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế 1 10.000 10.000 6.000 x

136
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn phòng Nội vụ

Phòng Quản lý đô thị 1 10.500 10.500 6.300 x

137
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn phòng tư pháp

Phòng Tư pháp 1 9.350 9.350 5.610 x

138
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn Thanh tra

Phòng Thanh tra 1 9.500 9.500 5.700 x

139
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn văn phòng

Văn phòng 1 19.140 19.140 11.484 x

140
Máy tính để bàn phục vụ chuyên
môn Văn phòng

Văn phòng 1 12.800 12.800 7.680 x

141
Máy tính để bàn phục vụ Hội chữ
thập đỏ

Phòng Kinh tế 1 12.250 12.250 7.350 x
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142 Máy tính để bàn Thanh tra Phòng Thanh tra 1 10.000 10.000 4.000

143 Máy tính để bàn Thanh tra TP Phòng Thanh tra 1 8.995 8.995

144 Máy tính để bàn văn phòng Văn phòng 1 15.100 15.100 6.040

145 Máy tính Đông Nam Á Văn phòng 1 8.500 8.500

146 Máy tính Đông Nam Á HP Văn phòng 1 13.500 13.500

147 Máy Tính phòng  kinh tế Phòng Kinh tế 1 13.000 13.000 10.400 x

148 Máy Tính phòng  kinh tế Phòng Kinh tế 1 13.000 13.000 10.400 x

149 Máy Tính phòng  kinh tế Phòng Kinh tế 1 13.000 13.000 10.400 x

150 Máy Tính phòng Lao động Phòng Lao động TBXH 1 13.000 13.000 10.400 x

151 Máy Tính phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 1 10.450 10.450 8.360 x

152 Máy Tính phòng Quản lý đô thị Phòng Quản lý đô thị 1 13.000 13.000 10.400 x

153 Máy Tính phòng tài Nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 13.000 13.000 10.400 x

154 Máy Tính phòng tài Nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 13.000 13.000 10.400 x

155 Máy Tính phòng Thanh tra Phòng Thanh tra 1 10.050 10.050 8.040 x

156 Máy điều hòa Dalkin Văn phòng 1 12.500 12.500

157 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

158 Máy vi tính Văn phòng 1 8.400 8.400

159 Máy lọc nước SANYO 501 Văn phòng 1 10.000 10.000

160 Máy lọc nước Văn phòng 1 11.550 11.550 4.620

161 Máy in văn phòng Văn phòng 1 7.000 7.000 2.800

162 Máy in phòng thanh tra Phòng Thanh tra 1 6.000 6.000 2.400

163 Máy in phòng tài nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 5.100 5.100 2.040

164 Máy in phòng nội vụ Phòng Nội vụ 1 18.000 18.000 3.600

165 Máy in HPLASSERJET Văn phòng 1 21.050 21.050
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166
Máy in đa năng IMAGE CLASS
MF455DD

Phòng Kinh tế 1 9.400 9.400

167 Máy in chuyên môn phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 1 25.000 25.000

168 Máy in chuyên môn Văn phòng 1 24.000 24.000

169 Máy in chuyên môn Văn phòng 1 32.715 32.715

170
Máy in CANON LASER SHORT
LBP 3500

Phòng Nội vụ 1 25.000 25.000

171 Máy in CANON 3300 Phòng Tư pháp 1 6.000 6.000

172 Máy in CANON 251DW
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 5.000 5.000

173
Máy điều hòa SUNIKUVA
1800BTU

Phòng Thanh tra 1 11.930 11.930

174 Máy Điều hòa phòng Tư pháp Phòng Tư pháp 1 9.000 9.000 6.750 x

175 Máy điều hòa phòng Thanh tra Phòng Thanh tra 1 10.800 10.800 5.400

176 Máy Điều hòa phòng tài Nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 17.000 17.000 12.750 x

177 Máy Điều hòa phòng Kinh tế Phòng Kinh tế 1 13.000 13.000 9.750 x

178 Máy điều hòa MISUBISHI Phòng Nội vụ 1 8.500 8.500

179 Máy điều hòa LG 9000BTU Phòng Nội vụ 1 7.000 7.000

180 Máy điều hòa LG 9000BTU Phòng Nội vụ 1 7.000 7.000

181 Máy điều hòa FUGIAIRE
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 9.000 9.000 1.125

182 Máy lọc nước SANYO 501 Văn phòng 1 11.550 11.550

183 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

184 Máy phát điện Văn phòng 1 40.250 40.250

185 Máy photo phòng tài nguyên
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 27.000 27.000 17.719 x

186 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

187 Máy vi tính Văn phòng 1 6.500 6.500

188 Máy vi tính Phòng Nội vụ 1 9.000 9.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

189 Máy vi tính Phòng Quản lý đô thị 1 9.000 9.000

190 máy vi tính Văn phòng 1 7.513 7.513

191 Máy vi tính Văn phòng 1 6.950 6.950

192 Máy vi tính Văn phòng 1 6.000 6.000

193 Máy vi tính Văn phòng 1 9.575 9.575

194 Máy vi tính Văn phòng 1 9.807 9.807

195 Máy vi tính Văn phòng 1 6.063 6.063

196
Máy tính để bàn phòng quản lí đô
thị

Phòng Quản lý đô thị 1 13.000 13.000 7.800 x

197
máy tính để bàn phòng quản  lý đô
thị

Phòng Quản lý đô thị 1 14.000 14.000 2.800

198
máy tính để bàn phòng quản  lý đô
thị

Phòng Quản lý đô thị 1 14.000 14.000 2.800

199 Máy tính để bàn phòng nội vụ Phòng Nội vụ 2 20.000 20.000 8.000

200 Máy tính để bàn phòng kinh tế Phòng Kinh tế 1 10.000 10.000 4.000 x

201 Máy tính để bàn
Phòng Tài nguyên môi
trường

1 8.550 8.550

202 Máy tính để bàn Phòng Thanh tra 1 9.990 9.990

203 máy tính để bàn Phòng Nội vụ 1 8.030 8.030

204 Máy Scan Văn phòng (Văn Thư) Văn phòng 1 31.500 31.500 25.200 x

205 Máy Scan Văn phòng ( Kế toán) Văn phòng 1 13.500 13.500 10.800 x

206 Máy Scan phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 1 10.200 10.200 8.160 x

207 Máy Scan một cửa liên thông TP Văn phòng 1 14.500 14.500 11.600 x

208 Máy Photocopy MP 7500 Văn phòng 1 92.010 92.010 x

209 Máy phô tô coppy Văn phòng 1 41.000 41.000

210 Tường bao Văn phòng 1 14.600 14.600

Tổng cộng 213.805.289 18.260.220 56.285.7544.123 219.178.783
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


